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LỜI NÓI ĐẦU 


Một vấn đề lớn đang được đặt ra hiện nay đối vớ ngành giáo 
dục là phải nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc đào tạo, bói dưỡng và 
sử dụng giáo viên, đặc biệt là giáo viên phổ thông. 


Toàn bộ hoạt động của người giáo viên là nhằm hình thành và 
phát triển toàn diện nhân cách con người mới cho thế hệ trẻ, đào tạo 
đội ngũ lao động có kĩ thuội, đồng bộ về ngành nghề phù hợp với yêu 
cáu phát triển của xã hội. . 

Trong xu thế đổi mới về kinh tế và xã hội của đất nước chúng ta - 
như hiện nay, việc thực hiện nhiệm vụ trên phần lớn phụ thuộc vào 
trình độ nghiệp vụ và tính năng đông, độc lập, sáng tạo của đội ngũ 
giáo viên và cón bộ giáo dục. 

Các trường sự phạm nói chung và cóc trường đại học sự phạm, 
cao đẳng sư phạm nói riêng là nơi đào tạo đội ngũ giáo viên và cán bộ 
giáo dục cho đất nước, là nơi phải có một cuộc cải cách toàn điện cả 
về nội dung đào tạo cũng như về cơ cấu, mục tiêu, phương phóp đào 
tạo, phương thức đào tạo, kiếm tra, đánh giá... 


Riêng về mặt phương pháp đào tạo, phải không ngừng cải tiến 
phong cách vẫ phương pháp làm việc, làm thế nào để tạo ra được 
những người thấy giáo có một tình cảm mới - tình cảm gắn bó với cuộc 


sống của các nhà trường phổ thông hiện nay, luôn luôn từn tòi sáng . 


tạo, có khả năng sử dụng được những tiến bộ khoa học kĩ thuậi vào 
công việc của mình. vứng đáng là tâm hồn và trí tuệ của nhà trường, là 
người nắm trong tay số phận của sự nghiệp cải cách giáo dục của 
chúng ta. 


Cuốn sách mà các bạn có trong tay sẽ đi sâu vào một công việc 
thuộc phương pháp đào tạo nói trên, công việc thuấc tập sự phạm ở các 
trường ĐHSP và CĐSP, một công việc rất quan trọng góp phần cơ bản 
vào việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo ra những giáo viên có trình độ cao 
về nghiệp vụ và về nghệ thuật sư phạm, gắn bó và đáp ứng được với 
mọi yêu cầu của thực tế các trường phổ thông trung học và phổ thông 
rung học cơ sở trong cả nước. 


TÁC GIẢ 
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CHƯƠNG I 
THỰC TẬP SƯ PHẠM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 


Ũ 


1. Thực trạng 


Nhà trường là một tế bào của xã hội. Nhà trường không chỉ 
là nơi giảng dạy và lĩnh hội tr¡ thức mà còn là hệ thống quan 
trọng hình thành chiến lược và sách lược giáo dục trẻ em và thiếu 
niên, nơi mà việc giáo dục được thực hiện trên cơ sở khoa học. 


Nhà trường - đó là cơ quan mà các lực lượng chính của quá 
trình giáo dục được tập trung lại. Ở đây, có tập thể sư phạm và 
các tổ chức của trẻ em, gia đình, các cơ quan ngoài nhà trường, 
các tổ chức đỡ đầu được hoạt động theo một mục đích chung dưới 
sự chỉ đạo, hướng dẫn của nhà trường. 


Như vậy, nhà trường từ một cơ quan dạy học chuyên biệt đã 
biến thành cơ quan dạy học - giáo dục. Trong đó, trường phổ 
thông trung học được coi là mắt xích quan trọng của hệ thống 
giáo dục quốc dân. Những giáo viên trong trường phổ thông là 
những người chịu trách nhiệm đối với hiệu quả giáo dục của 
ngành phổ thông. 


Để đảm đương được trọng trách trên, đòi hỏi người giáo 
viên phải có tư chất, có khả năng chuyên môn và trình độ nghiệp 
vụ cao. để có trình độ nghiệp vụ đó, người sinh viên trước tiên 
phải được học tập và rèn luyện có hệ thống, công phu trong nhà 
trường sư phạm và được củng cố, nâng dần lên qua các đợt thực 
tập sư phạm cũng như trong quá trình giảng dạy ở trường phổ 
thông sau này. Chính quá trình đó đã thực sự góp phần tích cực 
vào việc luyện tay nghề - một bộ phận quan trọng của lí tưởng 
nghề dạy học. 


Rõ ràng lí tưởng nghề dạy học là hạt nhân của nhân cách ở 
mỗi giáo viên. Đó là hứng thú và sự say mê, gắn bó với công việc 
đào tạo thế hệ trẻ. Thực hiện được điều đó, đòi hỏi người giáo 
viên phải chuyển tấm lòng nhân ái, tỉnh thần trách nhiệm, lòng 
yêu nghề mến trẻ từ dạng tiếm năng sang dạng hiện thực, nghĩa là 
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đòi hồi người giáo viên phải có tri thức và đạo đức, phương pháp 
và tác phong của người thầy giáo mới. Nhưng nhìn lại trong mấy 
chục năm qua, công tác đào tạo nói chung và công tác đào tạo 
nghiệp vụ sư phạm nói riêng của các trường ĐHSP và CĐSP còn 
xa mới đáp ứng được yêu cầu của nhà trường phổ thông, yêu cầu 
của cách mạng. 


Người giáo viên đo các trường ĐHSP và CĐSP đào tạo ra 
chưa có đủ năng lực sư phạm cần thiết. Năng lực này lại có một vị 
trí quan trọng đặc biệt, thể hiện những nét đặc trưng cơ bản của 
“người giáo viên, có tác dụng gớp phần hoàn thiện các chức năng 
đạy học và giáo dục và là tiền để giúp cho anh ta vươn lên một 
cách thuận lợi trên con đường hoàn thiện tay nghề của mình. 


Qua nhiều năm tổng kết công tác TTSP, của các trường 
ĐHSP và CĐSP và qua nhiều hội thảo, xêmina về chủ để hình 
thành kĩ năng sư phạm cho sinh viên đã xác nhận tình trạng trên 
và tập trung chủ yếu vào những nguyên nhân cơ bản sau: 


1. Các trường ĐHSP và CĐSP chưa có một mô hình lí luận 
chuẩn về người giáo viên, trong đó chưa định rõ được cấu trúc 
nhân cách nói chung và cấu trúc năng lực sư phạm của người giáo 
viên nói riêng. 


2. Mô hình công tác TTSP của người giáo viên tương lai ở. 
trường phổ thông không rõ ràng, chưa chỉ ra được cấu trúc và nội 
dung tối ưu của hoạt động dạy học và giáo dục. 


3. Quá trình giáo dục nghiệp vụ sư phạm chưa được hợp lí. 
Các môn khoa học giáo dục chưa kế thừa nhau về nội dung và 
thời gian; hệ thống các hoạt động rèn luyện nghiệp vụ còn ít, 
chưa có sách bài tập thực hành tâm lí học, giáo dục học đặc biệt 
là các bài tập tình huống và bài tập về phương pháp dạy học bộ 
môn có hệ thống cho sinh viên. 

4. Nội dung giáo dục nghiệp vụ sư phạm quá thiên về lí 
luận, hệ thống kĩ năng sư phạm cần rèn luyện chưa định hình, đặc 
biệt, các kĩ năng giảng dạy cơ bản chưa được nghiên cứu và thiết 
kế theo một quy trình tổng quát vừa có cấu trúc đồng tâm vừa có 
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cấu trúc tuyến tính để có thể sử dụng như là một con đường tổ 
chức tập luyện để dàng các kĩ năng giảng dạy và các kĩ năng giáo 
đục, đó là chưa kể đến sự không thống nhất giữa lí luận dạy học 
đại cương và lí kuận đạy học các bộ môn. 


5. Phương pháp và hình thức giáo dục nghiệp vụ sư phạm 
còn đơn điệu. Nội dung và hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư 
phạm còn chưa được định hướng đúng theo một hệ thống kĩ năng 
xác định, theo một quy trình luyện tập hợp lí. Do vây, đẫn đến 
tình trạng khi đánh giá công tác TTSP đã không dựa trên một tiêu 
chuẩn xác định nào mà còn tuỳ tiện. vì thế nó chưa kích thích 
được sự tìm tồi sáng tạo của giáo sinh, chưa coi trọng nghiên cứu 
khoa học giáo dục trong quá trình học tập ở trường đại học và 
nhất là trong các đợt TTSP. 


Nội đung hoạt động của TTSP lâu nay chưa được xác định 
đúng và đủ một hệ thống kĩ năng giảng dạy, theo từng công đoạn. 
Mỗi công đoạn là một tập hợp xác định các bước ( các hành động. 
thành phần) của một hành động cơ bản tương ứng với một kĩ năng 
chung cơ bản. 


Nghiã là nội dung TTSP chưa mô hình hoá được các bước, 
các công đoạn và toàn bộ quy trình thành một hệ thống các chuẩn 
để một mặt sinh viên dễ dàng trong việc luyện tập, tự kiểm tra, 
đánh giá, mặt khác giúp cho sinh viên hướn dẫn, quản lí, chỉ dạo, 
đánh giá quá trình luyện tập được chính xác, khách quan. 


6. Trong các trường ĐHSP và CĐSP, các tổ tâm lí - giáo 
dục, tổ phương pháp dạy học bộ môn chưa dược quan tâm xây 
dựng đúng mức. Một số trường trong đó, rất nhiều khoa tổ 
phương pháp giảng dạy bộ môn quá yếu. Nó là cầu nối giúp 
người sinh viên biến những tri thức lí luận do cán bộ giảng dạy bộ 
môn truyền thụ thành năng lực hoạt động thực tiễn của mình 
trong quá trình thực hành, TTSP và giảng dạy ở trường phổ thông. 
Phải bồi đưỡng số cán bộ giảng dạy này thành những giáo viên 
“bậc thấy”, để ho có thể hướng dẫn, giúp đỡ, đánh giá sinh viên sư 
phạm trong các đợt thực tập. Chính đội ngũ cán bộ giảng dạy này 


6 


chứ không ai khác sẽ làm rõ sắc thái của trường dạy nghề sư 
phạm. 


Một thiếu sót nữa, hiện nay các trường ĐHSP và CĐSP 
cũng chưa khác phục được, đó là sự chưa đồng bộ về cơ cấu 
chuyên môn. Những trị thức, kĩ năng, kĩ xảo của nhiều chuyên 
môn rất cần cho công tác thực hành, TTSP, hay nói cách khác, là 
thứ hành trang cần thiết cho việc hành nghề của sinh viên ở 
trường phố thông thì đã lại không được trang bị. Dố là những tri 
thức, kĩ năng về công tác Đoàn, Đội, về nhạc , hoạ, thể dục thể 
thao, ngoại ngữ, kĩ năng tổ chức và giáo dục tập thể, kĩ năng giáo 
dục lao động - hướng nghiệp, kĩ năng giao tiếp và đồng cảm... 


7. Điều kiện cho công tác giáo dục nghiệp vụ sư phạm còn 
quá hạn chế như thiếu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, 
không có hệ thống trường thực hành, thực nghiệm, chưa chú 
trọng bồi dưỡng thường xuyên về nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ 
cán bộ giảng dạy và giáo viên phổ thông làm nhiệm vụ hướng dẫn 
TTSP. Chế độ bồi dưỡng cho giáo viên hướng dẫn TTSP quá ư lạc 
hậu... 


§. Một nguyên nhân có tính chất cơ bản và sâu xa làm ảnh 
hưởng tiêu cực đến việc hình thành kĩ năng sư phạm của người 
sinh viên là vấn đề tuyển sinh trong nhiều năm qua chưa được tối. 
Học sinh tuyển vào các trường ĐHSP và CĐSP không được chợn 
lọc kĩ càng, không phải là học sinh giỏi, đặc biệt là không có 
năng khiếu hoặc thiên hướng về sư phạm. Nhiều trường ĐHSP và 
CĐSP có nguồn tuyển sinh chuẩn rất hạn chế. Yêu cầu bổ sung 
giáo viên phổ thông không còn gay gắt như trước, nhưng các 
trường sư phạm chưa tích cực tạo ra nguồn tuyển sinh tốt nghiệp 
phổ thông cho hệ chuẩn. Chưa chọn trường phổ thông tốt nhất và 
đầu tư vào các lớp tạo nguồn những giáo viên khá, giỏi rồi sau ba 
năm học phổ thông hướng cho các em thi vào sư phạm (tuỳ theo 
nàng lực của các em mà xếp thi vào các trường sư phạm các hệ). 


9. Chưa xây dựng được cơ cấu sư phạm - phổ thông hoàn 
chỉnh để tạo nên một sự liên kết chặt chẽ và giúp đỡ lẫn nhau. 


Trường ĐHSP và CĐSP phải giúp bồi dưỡng kiến thức, phương 


? 


_— 


pháp cho giáo viên phổ thông cùng cộng tác :;hiên cứu về khoa 
học giáo dục, để từ đó mà xây dựng .iược một đội ngũ giáo viên 
gỏi về chuyên môn và tay nghề dùng để hướng dẫn sinh viên sư 
phạm thực tập. 


10. Về cơ chế quản lí, tổ chức không rõ ràng. Bộ Giáo dục 
và Đào tạo chưa có văn bản quy định các trường phổ thông là cơ 
sở thực TTSP của các trường sư phạm, chưa xem hoạt động này là 
một chỉ tiêu để đánh giá danh hiệu của nhà trường, đánh giá chức 
danh của giáo viên phổ thông, do vậy, một số đồng chí lãnh đạo 
trường phố thông còn coi giai đoạn đào tạo sinh viên ở trường phổ 
thông này là một gánh rạng, chứ không phải là trách nhiệm, 
nghĩa vụ của mình... : 

Việc chỉ đạo , kiểm tra, thanh tra về dạy học, thực tập, thực 
tế của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các trường ĐHSP và CĐSP 
vẫn chưa được kịp thời. Công việc còn khoán trắng cho trường, do 
vậy, không tạo được các điều kiện cần thiết để kích thích, động 
viên các trường phấn đấu vươn lên một cách nhanh chóng. 


Đó là những nguyên nhân cơ bản và chủ yếu dẫn đến việc 
làm qua loa, tắc trách, bảo thủ, bao cấp trong tất cả mọi khâu của 
công tác TTSP ở cả trường sư phạm lẫn trường phổ thông. Hậu 
quả tất nhiên của nó là những người thầy giáo, cô giáo được đào 
tạo ra thường rất thụ động, thiếu sáng tạo và thiếu tính chủ động, 
trong công tác, đặc biệt, họ rất yếu kém về khả nắng hoạt động 
thực tiễn. 


Tóm lại, nhìn một cách khái quát, công tác TTSP trong các 
trường sư phạm hiện nay còn hình thức, đơn điệu, kém hiệu quả 
là do cách xác định mụ: tiêu đào tạo của các trường sư phạm quá 
chung chung, đã t2 ra ở sinh viên một sự định hướng lệch lạc 
trong quan niệm của họ về nghề dạy học, dẫn đến coi thường 
nghề dạy học nên không tạo ra động cơ và nhu cầu tập luyện, trau 
đổi tay nghề ngay khi đang còn ngồi trên ghế trường sư phạm. 
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2. Giải pháp. 


Mười năm trở lại đây ngành đào tạo đại học sa sút mội cách 
nghiêm trọng. Nguyên nhân nổi bật nhất là do không giải quyết 
được những máu thuẫn giữa yêu cầu đào tạo và nhu cầu của cuộc 
sống, piữa đào tạo và sử dụng. Trong một thời gian khá đài quá 
trình đào tạo dựa trên cơ sở vật chất quá nghèo nàn, lạc hậu mà 
chủ yếu dựa vào kinh tế bao cấp của Nhà nước, chưa coi trọng các 
thành phần kinh tế ngoài Nhà nước nên không những sinh viên 
đào tạo ra chỉ nhằm phục vụ cho nền kinh tế quốc doanh theo kế 
hoạch Nhà nước, do vậy, không huy động và không khai thác 
được các nguồn tài lực to lớn khác vào trong công tác đào tạo, 
quy mô bị thu hẹp và gây ra tình trang đư thừa giả tạo số sinh 
viên tốt nghiệp. 


Quá trình đào tạo này không tạo ra dược sự chủ động của 
trường sư phạm, làm cho trường sư phạm không xác định được cơ 
cấu, quy mô cũng như mối quan hệ giữa sư phạm và giáo dục phổ 
thông. 


Trong đào tạo không tách đào tạo ra khỏi sử dụng, không 
mở rộng được mục tiêu đào tạo, yêu cầu nâng cao dân trí bị hạn 
chế. Trong, quá trình đào tạo không thấy cá nhân sinh viên nên 
không mở rộng quyền lựa chọn của người học, không có chính 
sách khuyến khích sinh viên giỏi. Đối vơi CBGD đời sống quá 
khó khan , kiến thức bị lão hoá, bồi dưỡng không đáng kể, thông 
tin quốc tế và giao tiếp quốc tế ở các trường đại học quá ít, tổ 
chức quản lí hết sức trì trệ, đo vây, từ năm 1997 Bộ Đại học và 
Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề ( nay là Bộ Giáo dục và 
Đào tạo) đã đặt ra vấn đề cải cách nền giáo đục đại học. Có thể 
nói vấn đề cải cách nền giáo dục đại học là một cuộc cách mạng 
sâu sắc và toàn diện, trong đó tập trung vào cải cách cơ cấu, mục 
tiêu , phương pháp và nội dung đào tạo, kiểm tra, đánh giá... song 
song với việc tăng cường cơ sở vật chất, cải thiện đời sống cho 
đội ngũ CBGD, tích cực xây dựng cho đội ngũ này có trình độ 
chuyên môn vững, có phẩm chất chính trị tốt, đồng thời với việc 
đổi mới cán bộ quản lí, cán bộ thanh tra. 
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Các trường ĐHSP và CĐSP hiện nay đang từng bước thực 
hiện những nội dung cải cách trên. Riêng về mặt nghiệp vụ sư 
phạm, để thực hiện được mục tiêu của cải cách trên, các trường sư 
phạm cần liên kết cùng với địa phương (các Sở Giáo dục và Đào 
tạo , ban tuyển sinh và các cấp uỷ địa phương, các đoàn thể quần 
chúng) để thực hiện các công việc sau: 


1. Cùng tuyển sinh. Các trường phể thông trung học và 
PTTHCS, cha mẹ học sinh, các đoàn thể ở địa phương cùng kết 
hợp với trường sư phạm để hướng dẫn, giáo dục các em có động 
cơ nghề nghiệp đúng đắn, làm tham mưu và chỉ dẫn các con cm 
của mình trên cơ sở nhu cầu đào tạo nghề của địa phương góp 
phần phát triển năng lực, hứng thú của các em. Dĩ nhiên trong các 
công việc này, phụ huynh, giáo viên phổ thông và các cấp uỷ địa 
phương nên đạt vấn đề từ những năm đầu của trường phổ thông 
trung học. Đặc biệt, cần đề cao hơn nữa vai trò của giáo viên bộ 
môn và giáo viên chủ nhiệm của trường phổ thông trong vấn đề 
này, 


2, Cùng đào tạo. Địa phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc xây dựng mạng lưới trường sư phạm, tập trung đầu tư 
những giáo viên khá, giỏi để hướng dẫn sinh viên thực tập sư 
phạm, cũng như giúp đỡ sinh viên TTSP về vật chất trong điều 
kiện có thể... Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo phải 
tạo điều kiện để giúp dỡ về mặt kinh phí, thời gian và các điều 
kiện khác để trường sư phạm có thể có đủ khả năng trong việc 
tham gia đào tạo giáo viên phổ thông cho địa phương mình theo 
nhu cầu phát triển giáo dục của địa phương. 


3. Cùng bồi dưỡng, tiêu chuẩn hoá giáo viên. 


Địa phương cùng trường sư phạm tìm ra các phương thức 
cần thiết để bồi dưỡng, tiêu chuẩn hoá đội ngũ giáo viên của địa 
phương mình theo đúng chương trình và nội dung bồi dưỡng của 
Bộ. Địa phương sẽ đăng kí gửi trường sư phạm bồi dưỡng, nâng 
cao dần trình độ cho giáo viên địa phương mình theo kế hoạch 
hàng nảm hay từng thời vụ. Địa phương cần tạo mọi điều kiện 
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thuận lợi để lôi kéo trường sư phạm tích cực tham gia cùng địa 
phương bồi dưỡng, tiêu chuẩn hoá cho giáo viên của mình. 


4. Cùng xây dựng kế hoạch nghién cứu khua học phục 
vụ địa phương. 


Trường sư phạm sẽ cùng địa phương tiến hành xây dựng 
một hệ để tài nghiên cứu về khoa học cơ bản cũng như khoa học 
giáo dục, về hướng nghiệp sư phạm, về ngành nghề mũi nhọn của 
địa phương để phục vụ cho các mục tiêu kinh tế địa phương, góp 
phân giúp địa phương đẩy mạnh tiến bộ khoa học kĩ thuật và định 
hướng nghề nghiệp cho học sinh mình. Đó là những việc làm cần 
thiết góp phần xây dựng được cơ cấu sư phạm - phổ thông, sẽ lôi 
kéo địa phương và toàn dân tham gia vào công tác đào tạo. 


Như vậy,.rõ ràng là giáo dục ngày nay đã trở thành một 
trong những linh vực rộng lớn nhất và có ảnh hưởng quan trọng 
đến đời sống kinh tế - xã hội và sinh hoạt xã hội. Vì vậy, hoàn 
toàn hiển nhiên là toàn bộ hoạt động và sự phát triển của giáo duc 
đã thực sự trở thành đối tượng chăm lo của toàn dân. Khi đến 
thăm và nói chuyện với Hội nghị quán triệt nội đung sin!. hoạt 
chính trị đầu nam học 1990-1991 cho các trường đại học và cao 
đẳng, đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã khẳng định: " 
Tất cả các ngành, các cấp, mỗi gia đình và từng người dân cần 
nhận rõ đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho con người - một loại 
đầu tư cơ bản nhất, một loại đầu tư có hiệu quả nhất: do đó trong 
khả năng của ta cần phải ưu tiên hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục 
có Œ). 


1. Tạp chí Đại học và Giáo đục chuyên nghiệp số 9/1990,1r:2 


CHƯƠNG II : 
NÀNG LỰC SƯ PHẠM ( TAY NGHỀ SƯ PHẠM ) 
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỀN 


1. Năng lực sư phạm là gì ? 


Ta biết năng lực của mỗi người bao giờ cũng gắn liền với 
hoạt động của chính người đó và sản phẩm của chính hoạt động 
ấy. Vì thế khi nói đến năng lực của người thầy giáo tức là nói đến 
năng lực sư phạm, mọt điều kiện để hiện thực hoá nhân cách sư 
phạm. Nó là tổ hợp những thuộc tính tâm lí mang tính phức tạp 
cao của người giáo viên, đáp ứng các yêu cầu của hoạt động đào 
tạo và giúp cho họ có khả năng thực hiện có kết quả những hoạt 
động đào tạo học sinh. 


Muốn có năng lực sư phạm, nhất thiết người giáo viên 
không những phải nắm được một số trị thức cơ bản về chuyên 
môn của mình, đồng thời phải có những kĩ năng cần thiết về năng 
.lực sư phạm, mà còn cần phải có thái độ đối với công việc, có sức 
khoẻ và thể lực của cá nhân, các phẩm chất ý chí và các thuộc 
tính nhân cách thể hiện năng lực của cá nhân đó trong hoạt động 
dạy học. Như vậy, năng lực sư phạm là một bộ phận hợp thành 
trong cấu trúc chung của nhân cách nhà sư phạm. 


Mỗi sinh viên sư phạm phải tự tạo ra năng lực của chính 
mình thông qua hoạt động tích cực của bản thân. Vấn đề bồi 
dưỡng năng lực sư phạm cho sinh viên phải được đặt ra một cách 
toàn diện, đồng bộ, đúng với quy luật phát triển của khoa học 
giáo đục. 


2. Cấu trúc của năng lực sư phạm. 

_ Năng lực sư phạm bao gồm hệ thống tri thức và kĩ nâng về 
nghề nghiệp sư phạm. Trong quá trình hoạt động của mình, người 
sinh viên sư phạm sẽ nhận ra các thành phần cấu trúc của năng 
lực đồ và tự rèn luyện trong quá trình học tập, thực tập và sẽ hoàn 
thiện dần dần các kĩ năng nghề nghiệp của mình khi đã là giáo 
viên. 
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Trong các giáo trình Giáo dục học và Tâm lí học, người ta 
đã nêu lên và phân tích cấu trúc của năng lực một cách đầy đủ. 
Tựu trung lại, hệ thống trị thức và kĩ năng ấy có thể thu về 2 
nhóm sau đây: ` 


- Các tri thức và kĩ năng liên quan đến việc dạy học, cụ thể 
là các tri thức về khoa học cơ bản, về phương pháp dạy học, kĩ 
năng áp dụng và nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy học nói 
chung và đối với bộ môn mình phụ trách giảng dạy nới riêng, kể 
cả các phương pháp dạy học cổ điển và hiện đại. 


{ 

- Các tri thức và các kĩ năng liên quan đến việc giáo dục 
học sinh, cụ thể là các trị thức về triết học, đạo đức học, về 
phương pháp giáo dục - đặc biệt là kĩ năng công tác của người 
giáo viên chủ nhiệm lớp. 


Ở đây, ta sẽ di sâu thêm về kĩ năng giảng dạy và kĩ nàng 
gláo dục. 


a. Những kĩ năng giảng dạy 


Những kĩ năng này bao gồm hàng loạt những kĩ năng phục 
vụ cho việc lực chọn và vận dụng nội dung dạy học, chế biến và 
thiết kế tài liệu cho phù hợp với các nhiệm vụ dạy học, phù hợp 
với trình độ phát triển của học sinh, giúp lựa chọn và vận dụng 
các phương pháp dạy học, các nguyên tắc dạy học và các hình 
thức tổ chước dạy học có liên quan đến các môn học. Đó là 
những kĩ năng: xác định mục đích, nhiệm vụ dạy học thuộc phạm 
vi môn học, sử dụng các nguồn tài liệu (lí luận và thực tiễn), soạn 
bài và lên lớp, tổ chức các dạng học tập, đặc biệt là dạng hoạt 
động độc lập của học sinh; bồi dưỡng học sinh kém và học sinh 
giỏi, chế tạo và sử dụng các phương tiện dạy học, phân tích đánh 
giá, rút kinh nghiệm các dạng hoạt động, kiểm tra đánh giá tri 
thức, kĩ năng , kĩ xảo của học sinh. 
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Bản thân hệ thống thực hành - thực tập, phải tạo ra những kĩ 
năng giảng dạy có đầy đẳ những đặc điểm của một quy trình 
công nghệ, đáp ứng các tiêu chuẩn chính xác về các mặt "kĩ thuật 
học” cho phép nghiên cứu và tổ chức việc luyện tập của sinh viên 
theo những bước của một quá trình lao động có kĩ thuật. Do vậy, 
nhiệm vụ xây đựng quy trình cần được giải quyết trên 2 cấp độ: 
cấp độ mô hình lí thuyết và cấp độ mô hình cụ thể. 


Ở cấp độ mô hình lí thuyết , quy trình cần phản ánh khái 
quát về đối tượng và hình ảnh chung về tiến trình tạo ra đối tượng 
đó, làm cơ sở cho việc nhận thức các đối tượng mới. 


Ở cấp độ mô hình cụ thể, với tư cách một bản hướng dẫn 
trình tự thao tác (angorit), quy trình phải có thể vận dụng hữu 
hiệu cho từng loại hình (thực hành bộ môn hay thực tập giảng 
dạy) với các mức độ, yêu cầu khác nhau. ở cấp độ này cần xác 
định cho được: 


- Mỗi sinh viên phải được chuẩn bị những kĩ năng giảng 
dạy nào. 


- Qua mỗi năm học, [những kĩ năng giảng dạy, năng lực 
giảng dạy đó cấn đạt đến trình độ nào. 


Nhìn từ góc độ lí luận dạy học với quan điểm tiếp cận hệ 
thống, chúng tôi thấy trong mục tiêu đào tạo của các trường sư 
phạm chưa xác định rõ được một hệ thống kĩ năng sư phạm, trong 
đó có các kĩ năng giảng dạy cơ bản và quy trình luyện tập hệ 
thống các kĩ năng đó chưa được cụ thể hoá thành hệ thống mục 
tiêu tạo tác. 


Đánh giá một cách nghiêm túc công tấc TTSP lâu nay, 
chúng ta thấy sinh viên mới chỉ được đính hướng vào việc ” bắt 
chước " các hành động giảng dạy của giáo viên hướng dẫn (qua 
con đường kinh nghiệm). Về thực chất, sinh viên mới chỉ đừng lại 
ở mức nắm các biểu tượng của công việc chuyên môn mà chưa 
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giải thích được " tại sao " cho chính các hành động mà họ vừa 
tiến hành trên lớp. Xét cho cùng, đây là những hành động thực 
hành hoàn toàn tách rời với hệ thống tri thức lí luận mà họ đã 
học. Bởi vì, trong các giáo trình về lí luận dạy học ngoài các 
phạm trù, khái niệm... được mô tả và liệt kê các dấu hiệu, tính 
chất mà ít có tri thức định hướng thực hành dạy học. 


Nếu nhìn xa hơn một chút chính là do cách xây dựng mục 
tiêu đào tạo ở các trường sư phạm quá chung chung và quá lí 
tưởng nên đã tạo ra ở sinh viên một sự nhận thức lệch lạc và khó 
cho sinh viên trong việc đặt ra những tiêu chuẩn phấn đấu cụ thể. 


Những thiếu sót điển hình ở sinh viên trong quá trình thực 
hiện các buớc TTSP là sinh viên chưa biết vận dụng trị thức tâm lí 
học, giáo dục học trong hoạt động thực hành giảng đạy của mình. 
Nhiều sinh viên chưa biết tách cái chủ yếu và cái trọng tâm của 
bài, chưa phân chia được các bài học thành các bộ phận hoàn 
chỉnh về mặt logic, không tìm thấy sự chuyển tiếp giữa chúng; 
chưa biết giải thích giờ lên lớp của mình và của người khác, đặc 
biệt đa số sinh viên chưa biết kết phối hợp các phương pháp dạy 
học trong quá trình lên lớp. 

Đó là chưa kể những khó khăn của sinh viên trong việc thiết 
kế bài lên lớp, trong việc tổ chức thực hiện bài lên lớp, khó khăn 
trong việc thiếu các kĩ nàng hỗ trợ. Do vậy, trong giai đoạn thực 
hành, giai đoạn luyện tập chúng ta cần phải giúp sinh viên đạt ít 
nhất 2 yêu cầu qua 2 giai đoạn cơ bản: giai đoạn I là giai đoạn tập 
cơ bản. Khi sinh viên bắt tay vào công việc thực hành giảng dạy 
của đợt TTSP, ngay những động tác đầu tiên cần phải làm cho 
sinh viên tập đúng, chính xác các thao tác của kĩ năng giảng đạy 
cơ bản. 


Giai đoạn II - giai đoạn luyện tập, giai đoạn củng cố, hoàn 
thiện bước tập cơ bản và cụ thể hoá bước vận dụng các kĩ nảng 
giảng dạy cơ bản gắn với nội dung kiến thức chuyên môn của 
từng bài học. Đây là giai đoạn đặc trưng cho việc vận đụng các trì 
thức phương pháp giảng dạy bộ môn. ˆ 
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Việc phân tích mục tiêu khác nhau của 2 giai đoạn trên thực 
chế là sự phản ánh 2 trình độ phất triển kế tiếp nhau cửa một kĩ 
náng giảng dạy cơ bản chứ không phái 2 bước tách rời “kiến tập” 
và “thưc tập” như hiện nay. 


Chúng tê đã biết, mỗi bài học, thậm chí trong mỗi bước lên 
lớp tiến trình vận đón,: của nó luôn luôn có sự đạn xen nhiều yếu 
tố cấu trúc ( thành phần của quá trình dạy học): hành động học, 
hành động day, mục dích, nội dụng, phương pháp, phương, tiên 
đạy học, kết quả học... 


Do vậy , trong quá trình thực hành ở tường phổ thông cũng 
như trong các đợt thực hành, TTSP việc phán tích bai lên lời xen: 
như là những hành động cơ bản và là tiêu chuẩn để đánh giá 
nghiện vụ sư phạm, trình độ chuyên môn và nghệ thuát sự phạm 
của giáo viên đó. Quy cách tiến hành các bước TTSDP có thể phần 
ánh một cách khái quát theo 2 bước sau: 


Bước I: Dự giờ, rút kinh nghiệm (3 khâu) gợi là thực hành 
. bộ môn. : 

Đước l: Soạn, giảng (5 khâu) gọi là thực Lập giảng dạy. Tà 
có thể hình dung quy trình ấy qua sợ đồ sau: 


phin DĐ gb mẫu (ghi Rmu kinh nghiệm: 
giáo | __—__..~._— y | bên hàn có nhận _ ._—__s|phẩn tích, đối 
xÉt (2) chiều (3) 
= TT ly”, BAG2LGGRUUE- 0O NUXt 
° 


SOẠN GIÁO ÁN 7 ng đọ tÏ 
ó trí thớc chuyền mảÂ wà nhốm, có 
v bbh nghšp sự (5) = hp ÿ (6) 


_—— 


[__—— -== 
œv GIiag đay[ | Rút kinh nghiễm 
lướng đến đuyk{— [th Mp (7) [ [và định gá @) 
Theo sơ dể này, 8 khâu trên có sự liên quan hữu cơ với 
nhau theo một cấu trúc rõ rệt và qua đó giúp tả xác định được các 


* chuẩn đo ” cần thiết, theo hướng xẩy dựng một số ” bài chuấu" 
thuộc chương trình phổ thông trung học và PTTHCS theo đúng kế 


hoạch giảng đạy trong thời kì có sinh viên tổ chức thực hành, thực 
tập sư phạm. 


Các bài chuẩn đó được sử dụng để: 
- Minh học cho quy trình vận hành của quá trình luyện tập. 


- Làm " mẫu" cho việc hướng dẫn sinh viên( ở giai đoạn bát 
đầu) chương trình thực hành, TTSP. 


- Lầm " chuẩn đo " các kết quả luyện tập của sinh viên (và 
việc kiểm chứng mô hình nói chung...) 


Trên cơ sở đó áp dụng quy trình đào tạo những kĩ nâng 
giảng dạy cho sinh viên sư phạm, những biện pháp cải tiến công 
tác tổ chức thực hành, TTSP... nhằm giúp giải quyết được mâu 
thuần giữa trị thức lí thuyết với thực tiễn dạy học, biến tri thức lí 
thuyết thành năng lực thực tiễn nghề nghiệp một cách có hiệu 
quả. Mật khác, về mặt thực tiễn có thể tiến tới quy hoạch hoá các 
hình thức thực hành, thực tập giảng đạy cho sinh viên, giúp cho 
việc chỉ đạo, đánh giá của giáo viên cũng như tự đánh giá của 
sinh viên được thống nhất và có hiệu quả. Việc rèn luyện đúng 
theo hệ thống những quy trình, những công đoạn qua những ^ 
"việc làm " của các khâu sẽ giúp người sinh viên nắm được những 
kĩ năng giảng dạy nhanh chóng và vững chắc. Đó là ø1ững cơ sở 
ban đàu quý giá của niềm tin nghề nghiệp, của nàng lực hoạt 
động thực tiễn mà mỗi một sinh viên - người thầy giáo tương lai 
đang vươn tới. 

Tóm lại, bài lên lớp trong mọi hệ thống lí luận y học nó 
luôn luôn có vị trí đặc biệt, đó là hình thức cơ bản và chủ yếu của 
hoạt động đạy và học trong nhà trường, nó là một đơn vị cơ bản 
của quá trình dạy học. Vì vậy, trong đợt thực hành, TTSP nhiệm 
vụ chủ yếu là hình thành cho sinh viên những kĩ năng dạy học 
ban đầu cơ bản. 


b. Những kĩ năng giáo dục 


Như chúng ta đã biết, xế cốc nham không 'Thể c¡ B cấp 
được "những đơn thuốc” cho tất cấc nh huống tà nhà: HHÒNg, 


ĐÁ H‹ỌC tk hi HÀ tÕ h 
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phỏ thông. Đặc biệt điều này không thể làm được trong lĩnh vực 
giáo dục, vì giáo dục là một quá trình hoạt động hết sức phức tạp. 
đã dạng, nhiều sự kiện, nhiều kế hoạch và đầy mâu thuần. Chỉ 
trong đợt TTSP, các hoạt động sư phạm được thực hiện mới góp 
phần làm cho các giáo viên tương lại làm quen trực tiếp với việc 
tổ chức và với phương pháp luận của công tác giáo dục của người 
thầy giáo - người giáo viên chủ nhiệm lớp, người phụ trách Đội. 
Đồng thời TTSP cũng là một hình thức quan trọng để sinh viên 
năm và áp dụng một cách tích cực những kiến thức lí luận vào 
thực tiến, đặc biệt là hình thành và củng cố ở họ những kĩ nàng. 
kĩ xảo giáo dục cân thiết. 


Trong khi tiến hành TTSP. người ta dặt lên hàng đầu những 
bài tập thực hành piáo dục. những bài tập tình huống piáo dục. 
Đó là một trong những con đường có hiệu quả trong việc trang hị 
cho sinh viên những kĩ nàng, kì xảo của việc tổ chức công tác 
giáo dục ở nhà trường. 

Tuy vậy, trong thực tẻ, các bài tập, các giờ xêmina... trong 
các khoá trình học của giáo sinh nhiều lắm cũng mới chỉ khuôn 
sinh viên vào việc củng cố những kiến thức bằng các tình huống 
giả định mà qua đó sinh viên chưa thể tự mình đánh giá dược 
đúng sai. Giữa lí luận nghiệp vụ và hoạt động thực hành nghiệp 
vụ đang còn một khoảng cách khá xa. Đó là khoảng trống mà 
hiện nay các trường sư phạm chưa có đủ điều kiện và thời gian để 
san bàng được - đó là giai đoạn luyện tập cơ bản theo mẫu trên 
nến tẳng của lí luận nghiệp vụ để hình thành các kì năng giáo dục 
(nghĩa là bước định hình các kĩ năng) - một bước hết sức quan 
trọng và có ý nghĩa trong dời làm giáo viên của người giáo sinh. 


Quá trình giáo dục là một quá trình phức tạp, đa dạng 
nhưng nếu được thiết kế một cách lôgic và được chương trình hoá 
hệ thống đó nhằm đạt được sự vận hành hữu hiệu có thể cho phép 
khác phục được tính thụ động của sinh viên trong luyện tập nhờ 
vào sự phân hoá và cá biệt hoá các hành động luyện tập của hộ. 
Nhưng nên nhớ một diều, các hành động thực hành giáo dục đều 
là những thực tế sinh động nên những thực tế này phải được dựa 
trên những phương pháp nhất định, mà như ta biết, mỗi phương 


I8 


pháp thực chất chỉ là một cách tiếp cận vê một hoặc một số mãi 
hay một trình độ nhất định của đối tượng. Đây chính là tính phiến 
diện của phương pháp nghiên cứu trong quá trình phản ánh hiện 
thực khách quan mà người làm công tác giáo dục cần phải nhận 
thức được. 


Vấn để đặt ra là, trong thế giới đa phương pháp này, mỗi 
người hãy tự định hướng cho mình xem mình là ai, cần làm gì và 
cùng làm với ai...Điều đó có thể khẳng định được rằng, lĩnh vực 
kiáo dục là một hiện thực phức tạp khó phân biệt rạch rồi từng 
vấn đề. 


Ta biết, một phương pháp giáo đục là một cách thức đặc thù 
nhằm tổ chức các mối liên hệ giữa 3 thành tố: trò - trị thức - thầy 
. Phương pháp có thể nhấn mạnh đến thành tố này hay thành tố 
khác, song tổng thể cả 3 thành tố mới quy định phạm vị giáo dục. 


Nếu ta quan tâm đến học sinh là quan tâm đến việc học và 
động cơ học của học sinh. Nếu nhấn mạnh đến tri thức và cách 
cấu trúc trị thức để truyền đạt tức là chú ý về mặt lí luận dạy học. 
Nếu quan 1âm đến giáo viên và các hoạt động của họ là quan tám 
đến giáo dục học. 3 lĩnh vực đó có mối quan hệ ràng buộc nhau. 
Táp trung quá đáng vào mội trong 3 lĩnh vực sẽ phá vở phạm vi 
tác động của giáo dục. 


Trong thực tế, khi thiết kế quy trình giáo dục cụ thể, sinh 
viên thường không xuất phát từ các khó khản của học sinh mà họ 
thường xuất phát từ những khó khăn riêng của mình, cũng như 
xuất phát từ những lí luận về mặt giáo học pháp mà chưa chú ý 
đến dặc điểm về sự phát triển logic của học sinh, của quá trình 
giáo đục. Kết cục sinh viên để dàng thay thế nhiệm vụ tổ chức 
hoạt động, giáo dục học sinh bằng lập kế hoạch cho hành động 
thuyết trình của mình, tìm cách thuyết giáo những tài liệu đã nắm 
được trong các giáo trình giáo dục học. Như vậy, chúng ta thấy, 
trong thời gian thực tập, người sinh viên thường lo ngn' đến thành 
cóng hay thất bại của bản thân mình nhiều hơn là lo nghĩ đến 
thành công hay thất bại của học sinh. Nên trong quá trình thực 
tập, dù người sinh viên có ý đồ như thế nào, cũng vẫn bám vào, 
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các mô hình dạy học cổ truyền nhất, các phương pháp dạy học cổ 
truyền nhất chứ ít có sinh viên thực hiện ý đồ đổi mới của mình.. 


Do vậy, có thể nói những kĩ năng giáo dục là rất quan trọng 
đối với người giáo viên chủ nhiệm, đặc biệt đối với người sinh 
viên thực tập. 


Đó là: 


+ Ki năng thiết kế: Những kĩ năng này giúp cho người giáo 
viên chủ nhiệm vạch ra chiến lược phát triển của tập thể lớp và cá 
nhân học sinh,để thiết kế được một cách tối ưu các kế hoạch, nội 
đung, hình thức,phương pháp tiến hành các đạng hoạt động của 
mình cũng như của học sinh. 


+ Kĩ năng tổ chức: Thể hiện ở 2 mặt, tổ chức tập thể học 
sinh và tổ chức công việc của chính bản thân mình một cách cẩn 
thận và chính xác. Những kĩ năng này giúp giáo viên thực hiện 
những bản thiết kế giáo dục đã được xây dựng. Đây là một nhiệm 
vụ cấp bách của các trường sư phạm. A.X. Macarencô dã từng 
khẳng định rằng: "Công tác giáo dục trước hết là công việc của 
người tổ chức” 


P.P. Blônxki cũng đã chỉ ra sự cần thiết của việc chuẩn bị 
cho người thầy giáo có khả năng của nhà tổ chức. ” Việc đào tạo 
người thầy giáo - Ông viết - chủ yếu là phải chuẩn bị cho anh ta 
trở thành nhà tổ chức ” 


+ Kĩ năng giao tiếp: Để có kĩ năng giao tiếp, phải dạy cho 
các nhà giáo dục tương lai biết cách tạo lập những mối quan hệ 
qua lại đúng đắn có mục đích sư phạm với học sinh, có tính đến 
các dặc điểm cá nhân và lứa tuổi nói chung ( cá nhân và tập thể), 
với các thầy giáo, với phụ huynh học sinh và với các đại biểu của 
các đoàn 1hể xã hội... Bởi vì, kĩ năng giao tiếp là cơ sở đảm bảo 
cho nhà giáo dục tiếp cận để dàng với đối tượng giáo dục và với 
các lực lượng giáo dục. 


+ Một vài kĩ năng khác: Trong quá trình học tập ở trường 
ĐHSP và CDSP việc hình thành cho sinh viên những kĩ nàng thực 
hành cụ thể khác cũng có ý nghĩa quan trọng. Người giáo viên 
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nào biết hát, múa, vẽ và biết chơi các nhạc cụ, là những giáo viên 
có khả năng làm quen với học sinh một cách nhanh chóng nhất và 
dễ dàng chiếm được niềm tin của các em. 


3. Các con đường hình thành và phát triển năng lực sư 
phạm 


Năng lực sư phạm của sinh viên trước tiên được hình thành 
trong hoạt động và giao tiếp của họ thông qua các hoạt động tập 
thể trong trường sư phạm và ở trường phổ thông. Giai đoạn học ở 
trường sư phạm là một giai đoạn mới rất quan trọng trong việc 
hình thành khuynh hướng sư phạm,năng lực sư phạm và tính cách 
người giáo viên tương lai. Đó là thời kì nắm vững các kiến thức 
khoa học, hình thành thế giới quan duy vật biện chứng và niềm 
tin nghề nghiệp. Các công trình nghiên cứu về nhân cách người 
giáo viên đã cho thấy không phải tất cả sinh viên vào trường sư 
phạm đều là những người có khuynh hướng sư phạm và năng lực 
sư phạm. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của 
bất kì trường sư phạm nào cũng đều phải đặt vấn để rèn tuyện 
khuynh hướng sư phạm và năng lực sư phạm cho mọi sinh viên. 
Chính quá trình rèn luyện đó đã thực sự đóng góp vào việc luyện 
tay nghề - một bộ phận quan trọng của lí tưởng nghề dạy học. 


Sau đây là những con đường hình thành = lực sư hư 
cho sinh viên 


a) Thông qua hoạt động học tập các tri thức khoa học chuyên 
ngành, tri thức về tâm lí học, giáo đục học và phương phấp giảng 
dạy bộ môn của chính người sinh viên, qua hoạt động có tính chất 
độc lập,tự giác , tích cực, chủ động, say mê sáng tạo của họ. Đây 
là một trong những con đường quan trọng và cơ bản. 


b) Khi người sinh viên đã tiếp thu được một hệ thống trí thức 
về chuyên môn và nghiệp vụ cần thiết, họ phải biến những trí 
thức đó thàmh năng lực thực tiễn ngay trong khi họ đang ngồi 
trên ghế nhà trường đại học,cao đăng, bằng cách thông qua các 
hình thức tổ chức học tập, sinh hoạt trong và ngoài nhà trường 
như những giờ xêmine, giờ tự chuẩn bị giáo án,những gìơ tập 
giảngtập điều khiển buổi lao động sản xuất hay lao động công - 
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ích, diếu khiển buổi sinh hoạt lớp hoặc sinh hoạt chỉ đoàn, chi 
đội... Những hoạt động đó là những con đường nâng cao chất 
lượng lĩnh hội các kiến thức sư phạm, rèn luyện khả năng ứng 
đụng kiến thức lí thuyết vào thực tế, tạo nên một thái độ " nghi 
vấn ” tích cực đối với những kiến thức đã học. 


c) Một con đường gần gũi với hoạt đông thực tiễn giảng dạy 
của sinh viên sau này đó là con đường thông qua các hoạt động 
thực hành, thực tập sư phạm ở các trường phổ thông. Nhiều năm 
điều tra về vấn để này đã chứng minh rằng, con đường này đã tạo 
ra được nguồn hứng thú trực tiếp đối với nghề. Hơn 90% số sinh 
viên đã phát biểu rằng, sau đợt thực tập sư phạm, tình cảm nghẻ 
nghiệp, tình yêu đối với trẻ em và tình thần trách nhiêm được 
nâng lên một bước đáng kể. Bởi vì như ta đã biết, trong quá trình 
thực tập sư phạm dường như diễn ra một sự thôi thúc, một sự 
“thích nghi hoá " các phẩm chất của người sinh viên cho phù hợp 
với yêu cầu của hoại động sư phạm, và những thiếu sót được giải 
quyết một phần hoặc toàn bộ và để có kế hoạch rèn luyện tiếp 
theo. 


Ba con đường này có liên quan hữu cơ với nhau, cần thiết 
và không thể thiếu một con đường nào. Nó luôn luôn quy định 
nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho nhau phát triển, cái này làm tiền 
đề cho sự phát triển của cái kia và ngược lại. 


Như vậy, vấn để hình thành, phát triển các năng lực sư 

phạm cho giáo sinh cần được đặc biệt chú ý trong khâu tập luyện. 

„ Trong quy trình tập luyện, người giáo viên hướng dẫn cần vạch rõ 
ràng các biện pháp tổ chức, được thiết kế sao cho mỗi bước tập 
luyện ( đặc biệt là các thao tác mẫu và tập theo mẫu) được hợp lí, 
thống nhất giữa các hành động luyện tập (vận dụng, đối chiếu, tự 
kiểm tra ) của sinh viên và hoạt động bướng đẫn (làm mẫu, phân 
tích. tổ chức...) của giáo viên hướng đẫn. 

Dĩ nhiên , trong mỗi khâu (của dạy học hay giáo đục) nó có 
đặc thù riêng. Tỉ trọng và chức nảng của những mối quan hệ của 
nó cũng có khác nhau. Song xuyên suốt các quy trình đó là một 
angorit các hành động độc lập của sinh viên, nhằm cho quá trình 
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luyện tập của sinh viên được hiện thực hoá, định hình hoá theo 
các mẫu. Và đây cũng là cơ sở thực tiễn của việc kiểm tra, đánh 
giá và tự đánh giá của giáo sinh và giáo viên hướng dẫn. 


: CHƯƠNG II 
CƠ CẤU KẾ HOẠCH VÀ NỘI DUNG ĐÀO TẠO 
SƯ PHẠM 


1. Các hình thức thực tập sư phạm 


Thực hiện quá trình đào tạo mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
rất quan tâm đến những xu hướng đổi mới từ mục đích, nội dung, 
phương pháp và phương thức tổ chức giáo đục, đến thực hành, 
TTSP và kiểm tra, đánh giá. — - 


Trong kế hoạch và chương trình đào tạo của các trường sư 
phạm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng chương trình cốt lõi 
nghề nghiệp ở ĐHSP với 45 đơn vị học trình, ở CĐSP với 38 đơn 
vị học trình nhằm đảm bảo sự cân đối và kết hợp hài hoà giữa 
việc trang bị những hiểu biết cơ bản về lí thuyết và những kĩ năng 
sư phạm cơ bản. Trang bị cho sinh viên những hiểu biết về Tâm lí 
học, Giáo dục học và phương pháp giảng dạy trong điều kiện đổi 
mới mục tiêu đào tạo phổ thông trung học và phổ thông trung học 
cơ sở để phù hợp với xu thế phát triển hiện đại của thế giới và khu 
vực, mặt khác nó giúp cho sinh viên có tiếm năng để không 
ngừng tự nâng cao năng lực sư phạm của mình. 


Năng lực sư phạm dó là cơ sở giúp cho người giáo sinh biết 
lựa chọn phương thức sử đụng các mô hình phương pháp giáo 
dục. Vì mỗi phương pháp giáo dục nó gắn liền với năng lực người 
giáo viên, với kĩ thuật sử đụng... Ví đụ, khi dùng phương pháp 
thuyết giảng. , trung gian là giáo viên, kĩ thuật ưu tiên là trình bày, 
chứng minh, phát vấn. Năng lực của giáo viên là điển đạt thông 
tin. Nếu dùng phương pháp tích cực, trung gian là nhóm, kĩ thuật 
ưu tiên là làm việc theo nhóm, làm việc cá nhân, để án, trò chơi 
sư phạm, tham quan. Năng lực của giáo viên yêu cầu hướng dẫn, 
tổ chức. Ngược lại, dùng phương pháp chương trình hoá, trung 
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pián là vật liệu. kĩ thuật ưu tiên là vật liệu dạy học, tư liệu học, 
dạy học chương trình hoá, nghe nhìn, máy tính. Năng lực của 
giáo viên là sản phẩm, sử đụng. 


Trong quá trình học ở trường sư phạm người giáo viên có 2 
đợt TTSP. TTSP đợt 1, gọi là kiến tập sư phạm ( 2 đơn vị học 
trình ), giúp cho sinh viên hiểu được những mại hoại động của 
trường phổ thông trung học và phổ thông trung học cơ sở về tình 
hình địa phương nơi trường đóng, về phong trào xã hội hoá giáo 
dục, về người học sinh và người thầy giáo phổ thông, các đuàn 
thể trong trường... 6 đơn vị học trình cho TTSP mục đích giúp cho 
sinh viên hiểu sâu sắc hơn các quan điểm giáo dục của Đảng, Nhà 
Nước, hiểu các mặt hoạt động đa dạng, phong phú và phức tạp 
của trường PTTH và PTThl cơ sở. 


Cao hơn, biết thiết lập các mối quan hệ với học sinh, đồng 
nghiệp, cha mẹ học sinh và các đoàn thể quần chúng nhằm tạo 
điều kiện giúp người giáo sinh thực hiện độc lập toàn bộ các 
_nhiệm vụ của người giáo viên PTTH và PTTH cơ sở, trên cơ sở cá 
nhân biết tự mình chọn lựa phương thức : sử dụng các mô hình 
phương pháp giáo dục. 

Trong diếu kiện đổi mới quy trình đào tạo, khung thời gian 
bị hạn chế nên Bộ không đựa chương trình ” RLNVSPTX " vào 
kế hoạch học tập được, mặc dù chương trình này là một hình thức 
quan trọng góp phần nâng cao tay nghề cho sinh viên. Vấn đề 
này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang bỏ ngỏ để cho Ban Giám hệu 
các trường sư phạm tự sắp xếp theo điểu kiện và thời gian thích 
hợp của trường mình. 


Đối với 6 đơn vị học trình TTSP hiện nay Mực các trường 
ĐHSP và CĐSP thực hiện theo nhiều hình thức khác nhau, đó là 
hình thức. TTSP tập trung như hình thức có trưởng đoàn đi kèm, 
hình thức gửi thẳng sinh viên xuống trường phổ thông trong một 
thời gian 6 tuần. 


Hình thức gửi thẳng sịnh viên về TTSP ở các trường phổ 
thông trung học, PTTH cơ sở đã có nhiều trường thực hiện, như 
trường ĐHSP Vinh, ĐHSP Việt Bắc, ĐHSP Quy nhơn, đặc biệt 
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trường ĐHSP Hà Nội II thí điểm theo phương thức gửi thẳng sinh 
viên TTSP ở trường phẩ thông được Bộ chỉ đạo từ năm 1987 đến 
nay, đã nồi bật lên những ưu điểm sau: 


Thứ nhất, làm cho trường phổ thông trung học sữ Âược sự 
ồn định về tổ chức, về kế hoạch... vì sinh viên điiợc gửi thẳng về 
tổ bộ môn, chịu sự quản lí, điều hành trực tiếp cỉ + tổ bộ môn, coi 
mỏi sinh viên như là một thành viên mới của tổ. Thứ hai, trường 
PTTH và Trường PTTH cơ sở không cần có kế hoách nêng cho 
đoàn giáo sinh TTSP, không cần thành lập các Ban chỉ đạo và 
củng khong cần những cuộc họp ngoài những cuộc hợp chung của 
hội đồng nhà trường - đó là những điểm mà đa số các trường 
PTTH và PTTH cơ sở có sinh viên thực tập đã được hỏi ý kiến 
đều chấp nhận và ủng hộ phương thức này. 

Tiến hành theo phương thức gửi thẳng rõ ràng đã nâng cao 
được tinh thần trách nhiệm của các tổ trưởng bộ môn cũng như 
giáo viên hướng dẫn đối với giáo sinh, đồng thời cũng nâng cao 
được ý thức tự giác, tỉnh thần kỉ luật, tính chủ động và độc lập 
của sinh viên. 


Đối với trường sư phạm việc tổ chức cho sinh viên đi TTSP 
theo phương thức này gọn nhẹ hơn, tiết kiệm được kinh phí. Đối 
với trường phổ thông, hình thức gửi thẳng sinh viên về thực tập ở 
trường đã làm cho nhà trường thấy công đoạn đào tạo sinh viên ở 
trường phổ thông là một ưách nhiệm và là nghĩa vụ của mình. 
Trường phổ thông ý thức rất rõ ràng, có làm tốt công đoạn này 
mai đây các trường PTTH và PTTH cơ sở mới tiếp nhận được 
những giáo viên có chất lượng. Nhưng, để đảm bảo cho phương 
thức này phát huy được hiệu quả, cần có các điều kiện sau: 

- Chọn địa bàn (chọn trường PTTH và PTTH cơ sở tốt, có 
bộ môn mạnh), tốt nhất là chọn các trường PTTH và PTTH cơ sở 
tiên tiến có tập thể giáo viên mạnh, có nền nếp và Ban giám hiệu 
có tinh thần trách nhiệm cao. 


- Gửi sinh viên về trường PTTH và PTTH cơ sở với số lượng 
phù hợp để giáo viên phổ thông có điểu kiện giúp đỡ sinh viên 
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thực túp, ngược lại sinh viên có điều kiện xây dựng các phong 
trào cho trường phổ thông. 


Bộ Giáo đục và Đào tạo yêu cầu các trường ĐHSP và CĐSP 
đặc biệt chú ý đến việc cải tiến phương thức TTSP sao cho phù 
hợp với-sự thay đổi của quá trình đào tạo, với những học chế mềm 
dẻo và sự phân luồng trọng đào tạo. Các trường ĐHSP và CĐSP 
phải xây đựng cho được một trường thực hành, thực nghiệm hoặc 
là hệ thống trường thực hành đóng gần trường mình để có thể chủ 
động tiến hành công tác thực tập, thực tế, hoặc tảng cường các 
loại hoại động xêmina, thao giảng... hoặc sử dụng các phương 
tiện hiện đại như bảng phi âm, phi hình vào thực hiện mục đích 
đào tạo. 


Hiện nay, Bộ chủ trương xây dựng trường phổ thông thực 
hành trong trường sư phạm với quy mô nhỏ. Bù lại quy mô đó, Bộ 
sẽ đầu tư và xây dựng thí điểm cho một số ít trường sư phạm một 
số phòng học có camêra để thầy và trò thực tập, dự giờ, rút kinh 
nghiệm mà không ảnh hưởng gì đến tiến trình và không khí dạy 
và học của những giờ dạy mẫu và những giờ thực tập. 


Trước mát, xây đựng những phòng học có camêra tuy có 
phần tốn kém nhưng nó sẽ dem lại hiệu quả cao cho thực tiễn đạy 
học nói chung và thực hành, TTSP nói nêng. 


Tình hình kinh tế của đất nước hiện còn nhiều khó khăn sẽ 
ảnh hưởng nhất định đến việc thực hiện mục tiêu đào tạo của các 
trường sư phạm. Do vậy, đây là một cơ hội tốt để các trường sư 
phạm tuỳ theo hoàn cảnh kinh tế của địa phương trường đóng, tuỳ 
theo tiểm năng kinh tế của trường mình mà tìm ra mô hình đào 
tạo lối ưu, trên cơ sở mục tiêu đào tạo của trường. 


Thực tế của những năm qua cho phép khẳng định rằng, 
trong quá trình TTSP của sinh viên những năm đầu. cần phải đặt 
ra cho họ những hình thức nghiên cứu khoa học về mặt tâm lí 
học, giáo đục học hoặc công tác giáo dục - học tập khác, nghiên 
cứu tập thể lớp hoặc cá nhân học sinh v.v... Và thực tế cũng đã 
chỉ ra rằng, việc nghiên cứu khoa học trong thời kì thực tập là 
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một việc làm cơ bản, có ý nghĩa to lớn và có vị trí quan trọng với 
việc hình thành tính tích cực sư phạm, tính sáng tạo của sinh viên. 


Những yêu cầu về chuyên môn của thầy giáo - nhà giáo 
dục. tất nhiên, không phải chỉ có những kiến thức phơng phú, mà 
còn phải có những kĩ nàng cần thiết để tổ chức và tiến hành công 
tác giáo dục. Vấn để khó của sinh viên các trường sư phạm hiện 
nay không phải là việc tiếp thu các kiến thức tâm lí học, giáo dục 
học, mà là việc vận dụng các kiến thức đó vào thực tế, đặc biệt 
vào quá trình giáo dục. Để làm được việc đó, cần phải có những 
kĩ nàng, kĩ xảo giáo dục, cần có một thời gian dài để học và củng 
có nó trong quá trình hoạt động thực tiễn. Qua thực tế cũng cho 
thấy ràng, trong lĩnh vực giáo dục, đo tính phức tạp và phong phú 
của nó, các kĩ năng và kĩ xảo được hình thành chậm hơn so với 
việc hình thành các trị thức trong lĩnh vực đạy học. Đã thế, lại do 
quan niệm không đúng của một số ban chủ nhiệm khoa, nhiều 
khoa đã cử những cán bộ giảng dạy quá trẻ về tuổi đời lẫn tuổi 
nghẻ di hướng dẫn thực thập. Kinh nghiệm của họ về mặt này quá 
yếu, do vậy không “môn đăng hộ đối ” với các giáo viên hướng 
dẫn lão thành ở trường phổ thông và đã làm vô hiệu hoá tác đụng 
của số trưởng đoàn trẻ này. Đó là một thiệt thòi lớn cho những 

sinh viên đang học nghề. 


2. Nói dung đào tạo với thực tập sư phạm 


Học trï thức lí luận là điều kiện cần thiết cho việc nắm vững 
kĩ năng thực hành sư phạm. Thực hành sư phạm không chỉ là cơ 
sở để củng cố những trị thức lí luận vừa thu nhận được, mà còn 
làm cơ sở xuất phát để khơi sâu, mở rộng các tri thức lí luận sư 
phạm. Chính quá trình này đã thể hiện mối liên hệ biện chứng, 
thống nhất giữa tính lí luận và thực hành trong quá trình học tập 
của người sinh viên sư phạm, nhờ đó, ta có thể tính toán, đi sâu 
phân tích bản chất tâm lí cho chính quá trình học tập, quá trình 
năm và củng cố những trị thức lí luận và những kĩ năng, kĩ xảo 
TTSF ở người giáo viên tương lai. 


Nguyên tắc quan trọng trong việc tổ chức TTSP của sinh 
viên là xác định rõ mối liên hệ giữa trí thức lí luận đã thu nhận 
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được trong khi nghiên cứu những môn xã hội-chính trị, chuyên 
môn, tâm lí học, giáo dục học và phương pháp giảng dạy bộ môn 
với thực hành, thực tập - có nghĩa là với các điều kiện cụ thể để 
thực tế hoá những tri thức này. Những tri thức thu nhận được về 
phương pháp của những môn học nói trên là riêng lẻ, tự phát 
nhưng nó là cơ sở tạo nên những hoạt động cơ bản về mật phương 
pháp của sinh viên trong thời kì thực tập, bởi vì tính hệ thống của 
nó là sức mạnh của phương pháp. Có thể nói, đối với sinh viên, 
thời kì học ở trường sư phạm. là tuời kì mà các phương pháp học 
tập được chuyển dần sang các phương pháp nghiên cứu. 


.. Những tri thức lí luận của những môn học trên được ứng 
dụng nhằm mục đích phân tích và đánh giá những hiện tượng, 
những sự kiện sư phạm cụ thể. Đó là những phẩm chất tư duy lí 
luận được nẩy sinh khi sinh viên tham gia công tác thực hành ở 
trường phổ thông. Đây là mội khâu hết sức yếu mà giáo viên và 
sinh viên sư phạm phải quan tâm khác phục . 


Trong các trường sư phạm của chúng ta hiện nay, xét về 
mật nghiệp vụ ở năm thứ nhất, sinh viên chỉ được học kiến thức 
của môn tâm lí học đại cương. Những môn “nhập môn sư phạm” , 
“sinh lí học lứa tuổi và vệ sinh học đường", "Tâm lí học trẻ em và 
tâm lí học sư phạm”, đặc biệt là tâm lí học xã hội - là một khoa 
học giúp ích thiết thực cho người giáo viên khi nghiên cứu những 
chuyển biến về tâm lí và nhân cách người học sinh trong điều 
kiện hoạt động cộng đồng với người khác, đặc biệt là trong hoạt 
động tập thể, cũng như tâm lí học chẩn đoán (một phân môn của 
tâm lí học sư phạm) nó sẽ giúp giáo viên vận dụng vào thực tế 
giáo đục sinh động của bản thân; nhưng quỹ thời gian không có 
nên không được học những môn kể trên. Trong những nảm gần 
đây đã có một số ít trường như ĐHSP Hà nội I, ĐHSP Ngoại ngữ 
Hà Nội... đã biên soạn và giảng đạy phần nhập môn sư phạm. 
Phần nầy giúp cho sinh viên có điểu kiện làm quen về mặt thực 
hành của họ với các chức năng của người giáo viên và trách 
nhiệm nghề nghiệp của họ. Việc dạy phần ” Nhập môn sư phạm ” 
ở đầu năm học là một việc làm cần thiết, nó giúp người sinh viên 
hiểu thấu được những cơ sở để từ đó có thể nghiên cứu những để 
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tài về nghề sư phạm và vai trò của nó trong xã hội, về những đặc 
trưng tâm lí của hoạt động nghề nghiệp của giáo viên... 


Việc nghiên cứu học sinh. của lớp trong thời kì thực tập sư 
phạm sẽ được thực hiện trên cơ sở đã nắm vững những trị thức 
chung của tâm lí học và sinh lí học về sự phát triển cá nhân. Vì sự 
phát triển của cá nhân được quy định bởi sự phát triển của tất cả 
các cá nhân khác khi nó trực tiếp hay gián tiếp tiến hành các hoạt 
động và giao tiếp. Tâm lí học đại cương sẽ giúp sinh viên hiểu 
được quy luật này. Nhưng, những kiến thức này vũ trang cho sinh 
viên nảm thứ nhất chỉ trên quan điểm chung, chỉ đạo việc quan 
xát và phân tích các hiện tượng giáo dục . Cần dạy cho sinh viên 
phương thức tư duy lí luận trước các sự kiện của cuộc sống của 
trường phổ thông và trong quá trình học tập. Do vậy, khi tham gia 
thực hành sư phạm ở năm thứ nhất, sinh viên chỉ cần hoàn thành 
những bài tập về mãi lí luận. 


Nhưng, ở dây cũng cần chỉ ra cho sinh viên thấy mội điều, 
là đã có bao nhiêu sinh viên chỉ học tâm lí học, giáo dục học như 
là một môn cần phải thi, và sau khi đạt được sự đánh giá cần 
thiết, đã không bao giờ dùng những tri thức đó như công cụ hành 
nghề. Nguyên nhân cơ bản của hiện tượng tiêu cực nẩy là sự 
không thấu hiểu được ý nghĩa, tác dụng của khoa học tâm lí học, 
giáo đục học đối với thực tiễn giáo đục, dạy học cho thế hệ trẻ. 


Trong quá trình TTSP ở trường phổ thông, sinh viên có thể 
bắt đầu công việc của mình từ việc học tập về phương pháp giáo 
dục đến thảo luận vẻ những vấn để lí luận của việc hoàn thành 
công tác thực tập. Nhưng. không nên học tập phương pháp chỉ 
qua nghiên cứu lí luận. Việc học tập này trong mỗi bài học về 
mật lí luận được dùng để phân. tích chính kinh nghiệm của người 
sinh viên, còn mỗi hoạt động của thực hành mà họ đang thực hiện 
cần được suy nghĩ và giải quyết theo quan điểm lí luận. Như vậy, 
đặc trưng của việc học tập này là người sinh viên phải giải quyết 
những nhiệm vụ sư phạm đang nảy sinh ra trong chính cuộc sống, 
trong hoạt động thực hành giáo dục của mình. Chính trong quá 
trình này, người sinh viên học được cách nhìn nhận tính phức tạp. 
tính mâu thuần, tính biện chứng của quá trình giáo dục, học được . 
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cách đạt câu hỏi để rồi tự mình tìm ra những con đường hợp lí 
trang việc giải quyết những vấn để cấp bách của thực tiễn giáo 
dục. 

Thực hành sư phạm của sinh viên nàm thứ 2 (CĐSP). năm 
thứ 3 (ĐHSP) là thực hành giáo dục-học tập của họ vớ học sinh, 
kết hợp với nghiên cứu những giáo trình lí luận cơ bản. Thực 
hành sư phạm của sinh viên năm thứ 2 (CĐSP). năm thứ 3 
(ĐHSP) được tiến hành Sau khi đã học xong các giáo trình vẻ 
nghiệp vự sư phạm. 


Giảng dạy các môn nghiệp vụ. điều quan trọng là phải chị 
ra được những cơ sở lí luận của việc giáo dục và dạy học, những 
lí luận về về phương pháp giáo dục con người mới. Những vấn đề 
này là những cơ sở lí luận chỉ đạo mọi hoạt động thực hành của 
xinh viên, mọi công tác ngoại khoá và học tập chuyên môn của 
họ. Đồng thời cán phải làm sao trong mỗi bài giảng, phải khếu 
gợi được sự vận động của tư duy và Ốc lưởng tượng sáng tạo ở 
sinh viên, phát trển ở họ tình cảm và hứng thú đối với khoa học 
giáo dục, giúp họ nâng cao hơn một bước các phẩm chất tư tưởng 
để họ có thể giải thích và đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực 
trong hiện thực khách quan dang hàng ngày hàng giờ tác động 
vào cuộc sông. tình cảm và tư tưởng của họ. Đáy cũng được xem 
là một trong những nhiệm vụ chủ yêu của các bài giảng các môn 
vẻ nghiệp vụ sư phạm. 


CHƯƠNG IV 
THỰC TẬP SƯ PHAM 
1. Vai trò, vị trí của thực tập sư phạm trong việc đào 
tạo giáo vien phố thóng. 

Tiongp nhà trường sư phạm của chúng ta hiện nay vẫn chưa 
có được những điều kiên cần thiết góp phần hình thành và nâng 
cao trình độ nghiệp vụ cho sinh viên. Nhiệm vụ chủ yếu của các 
việc làm trong hệ thông này là giảng dạy lí luận, trước tiên là 
hình thức giảng bài và sự làm việc độc lập của sinh viên. Trong 
quá trình học tập lí tuận, sinh viên nghiên cứu những nội dung cơ 
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bản của các vấn để khoa học không những chỉ nhằm tìm ra hệ 
thống trị thức cơ bản, cơ sở và chuyên ngành mà trường sư phạm 
còn phải quan tâm đến việc trang bị cho sinh viên một hệ thống 
trị thức về nghề, một hệ thống kĩ năng, kĩ xảo nghề nghiệp tương 
ứng. Có nghĩa là trường sư phạm phải chuẩn bị cho sinh viên một 
hệ thống những phẩm chất và năng lực cần thiết của người lao 
động mới, của người giáo viên tương lai để họ có thể nghiên cứu 
và ứng đụng những khoa học đó vào thực tế. 


Để chuẩn bị cho khâu thực tập sư phạm được tốt, vấn để 
đầu tiên mà trường sư phạm quan tâm là hình thành và phát triển 
xu hướng nghề đúng đán cho nhà chuyên gia, nhà giáo tương lai. 


Hình thành xu hướng nghề cho sinh viên sư phạm, có nghĩa 
là phải phát triển thái độ tích cực của họ đối với nghề nghiệp 
tương lai, phát triển hứng thú, năng lực nghề. lòng say mê rèn 
luyện nâng lực chuyên môn và tay nghề trên cơ sở đó, hình thành 
lí tưởng và lương tâm nghề nghiệp một cách đúng đắn. Đó cũng 
là những phẩm chất cơ bản của nhân cách người giáo viên mới, 
những thành phần chủ yếu trong cấu trúc của sự sắn sàng tâm lí đi 
vào các hoạt động sư phạm. 


Như chúng ta đã biết, lí luận liên hệ với thực tế luön là một 
- trong những vấn để quan trọng trong lí luận nhận thức Mặc- 
Lênin. Những vấn để của thực hành trong quá trình nhận thức 
luôn là yếu tố cần thiết để tổ chức một cách khoa học các quá 
trình học tập và đào tạo những chuyên gia có trình độ nghiệp vụ 
cao. Chả thế mà từ xa xưa l. Kant đã khẳng định: "Làm là cách 
tốt nhất để hiểu”. 


Trong quá trình thực tập sư phạm, không chỉ tiến hành kiểm 
tra việc chuẩn bị về mại lí luận và thực hành của sinh viên đối với 
việc độc lập công tác của họ, mà còn hình thành những khả năng 
rộng lớn trong việc sáng tạo của cá nhân người sSND) viên tương 
lai. 


Do vậy, quá trình thực tập sư phạm cần bảo đảm được 
những chức năng cơ bản sau: 


3T. 


a. Thực tập sư phạm cần mang tính chất học táp. 


Đây là một khâu quan trọng trong hệ thống đào tạo sư 
phạm. TTSP có tác đụng bổ sung và làm phong phú thêm cho việc 
chuẩn bị về mặt lí luận trong nhận thức của sinh viên, hình thành 
ở họ khả năng củng cố và khơi sâu trong việc thu nhận kiến thức, 
cách sử đụng những kiến thức khoa học đã học vào việc giải 
quyết những nhiệm vụ thực hành. Khâu trước tiên mà đợt TTSP 
phải thực hiện là hình thành những kĩ năng, kĩ xảo nghề nghiệp 
cơ bản cho sinh viên. 


Muốn hình thành được kĩ năng, kĩ xảo nghề nghiệp cơ bản 
đó cho sinh viên, thì trong quá trình tiến hành của giáo viên 
hướng dẫn và hoạt động tập luyện của sinh viên phải được tường 
minh hoá thành các tập hợp thao tác logic tuyến tính, qua quá 
trình luyện tập làm sao các mẫu đó phải được hiện thực hoá, định 
hình hoá ở người sinh viên. Muốn thế người CBGD phải có nhiệm 
vụ: h 


1. Phải làm cho sinh viên nắm được mục dích, yêu cầu cụ 
thể cần chú ý của bài dạy trước khi lên lớp dự giờ(trong đợt TH- 
TTSP) : 

2. Thiết kế các hành động mẫu thành kế hoạch chỉ tiết của 
bài lên lớp (giáo án) mẫu . h 

3. Tiến hành các hành động giảng đạy trong giờ dạy mẫu 
(hành động, thao tác...) 

4. Tự phân tích (minh hoạ) các hành động mẫu, đối chiếu 
với mục đích, yêu cầu, ý đồ với thực tế, đánh giá, rút kinh 
nghiệm... 


Đối với sinh viên thực tập cẩn: 


1. Nghiên cứu trước bài đự: dự kiến một số yếu tố cơ bản 
của bài lên lớp theo yêu cầu;của giáo viên hướng dẫn. 


2. Quan sát, phân tích, ghi chép, nhận xét, đánh giá 


3. Rút kinh nghiệm dự giờ cùng giáo viên hướng dẫn và 
nhóm, ghi biên bản. 


4. Tự thiết kế lại bai học đã được thiết kế lại qua nhóm. 


Để quy trình này mang được tính học tập cần được nghiên 
cứu và giải quyết trên 2 cấp độ: F 


Cấp độ vi mô - Giáo viên hướng dẫn trực tiếp tham gia vào 
quá trình huấn luyện để nắm được mục đích, yêu cầu và cách làm 
cũng như quá trình kiểm tra, đánh giá. 


Cấp độ vĩ mô - tiến tới quy hoạch lâu đài một đội ngũ giáo 
viên hướng dẫn ổn định, thường xuyên được huấn luyện về nội 
dung, quy trình, phương pháp hướng dẫn thực hành, TTSP. Đi 
ngũ giáo viên hướng dẫn này cần được ổn định trọng các trường 
thực hành, TTSP. Đây là cơ sở thực tiễn cho việc tiến hành 
phương thức TTSP theo con đường gửi thẳng. 


Hiệu quả của tính chất học tập của TTSP, trong nhiều mức 
độ, luôn được quy định bởi sự tác động qua lại giữa trường sư 
phạm với trường phổ thông, bởi sự cộng tác giữa các nhà khoa 
học, các nhà phương pháp và tập thể giáo viên trường phổ thông, 
bởi sự cộng tác giữa các nhà khoa học, các nhà phương pháp và 
tập thể giáo viên trường phổ thông khi tiến hành ứng dụng những 
thành tựu khoa học mới và những kinh nghiệm sư phạm tiên tiến 
trong lao động của họ vào thực tiễn phổ thông. 

b. Thực táp sư phạm cần đảm bảo được chức năng giáo 
dục của nó. 

TTSP là một hình thức đào tạo có tác dụng kiểm tra một 
cách đúng đản kết quả đào tạo người giáo viên tương lai trong 
việc dạy đổ và giáo đục thế hệ trẻ, chuẩn bị cho thế hệ trẻ đi vào 
lao động sản xuất xã hội.. 


Trên thực tế, chúng ta có thể khẳng định được rằng, một 


trong những hình thức tổ chức công tác học tập ở trường sư phạm 
có ảnh hưởng lớn nhất đến quá trình hình thành nhân cách người 
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giáo viên là TTSP. Phẩm chất nghề nghiệp - sư phạm của sinh 
viên sẽ được hình thành một cách tích cực và mạnh mẽ trong quá 
trình tự giáo dực của họ khi họ tiến hành các hoạt động thực tập 
nghề ở phổ thông. 

c. Thực đập sư phạm cần bảo đảm được chức năng phái 
triển của nó. 

Thực tập sư phạm là một quá trình người sinh viên thực sự vận 
động, thực sự độc lập làm việc, cho nên nó đời hỏi phải có sự vận 
dụng tổng hợp tất cả vốn hiểu biết nói chung, cũng như những thủ 
thuật, phương pháp, biện pháp cụ thể để giải quyết những công 
việc thực tập của mình. Qua việc tập sự giảng dạy, giáo dục, 
nghiên cứu khoa học trong giai đoạn TTSP mà phát triển tính tích 
cực nhận thức, sự sáng tạo của giáo sinh, trên cơ sở đó, phát huy 
tư duy sư phạm và hình thành những kĩ năng, kĩ xảo nghiên cứu. 

Thực tế đã chứng minh rằng, sinh viên có bắt tay vào việc, có 
đụng chạm thực sự với những vấn đề mà nhiệm vụ chính trị đặt ra 
cho mình phải giải quyết trong thời kỳ thực tập thì sự sáng tạo 
của họ mới nảy sinh, mới có thể tìm ra được những hình thức và 
biện pháp cần thiết để giải quyết vấn đề một cách tối ưu. Tất 
nhiên , việc rèn luyện những kĩ năng sư phạm này trơng trường sư 
phạm và trong các đợt thực tập cũng nhằm vào việc xây dựng 
trình độ ban đầu của năng lực hành nghề dạy học. Sau khi ra 
trường sư phạm, nhờ cái vốn ban đầu này, họ sẽ nhanh chóng 
thích ứng được với việc thực hiện các chức năng chính của họ và 
là cơ sở để họ chủ động và tích cực nâng cao, phát triển và hoàn 
thiện trình độ nghề nghiệp của mình khi có sự dìu dắt và giúp đỡ 
của tập thể giáo viên phổ thông. 


d Thực tập sư phạm phải đảm bdo chức năng thăm dò, 
chẩn đoán. 


Thực tập sư phạm là một dịp tốt để người sinh viên thể hiện 
toàn bộ năng lực học tập, năng lực tổ chức, vận dụng cũng như 
năng lực sư phạm, lòng yêu nghề niến trẻ một cách rõ ràng và 
chính xác. Giai đoạn này là giai .iGạn " lửa thử vàng " của người 
sinh viên, là giai đoạn bộc lộ tất cả những gì mà họ có và sẽ có. 
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Vì thế cho nên, đây là một dịp tốt, hiếm có để trường sư phạm có 
điều kiện kiểm tra trình độ chuẩn bị nghề nghiệp và sự thích ứng 
nghề của những giáo viên tương lai đối với hoạt động sư phạm. 


Thực hiện được những chức năng trên trong quá trình TTSP 
là một vấn đề cần thiết khách quan, đảm bảo tính chất tổng hợp 
của TTSP. 


Tổ chức hoạt động thực tập sư phạm một cách có hệ thống 
cho sinh viên bất đầu từ năm thứ nhất, đó là điều kiện cần thiết để 
hình thành và định hướng cho sự phát triển nhân cách của người 
giáo viên tương lai. Nó có khả năng hình thành cơ cấu tổ chức 
bên trong đối với nghề sư phạm, kích thích sự tự giáo đục và giáo 
đưỡng của sinh viên. Ngoài ra, nó giúp nhà trường sư phạm có 
khả năng kiểm tra mức độ khuynh hướng nghề nghiệp của sinh 
viên từ năm thứ nhất. Do đó, ta có thể khẳng định được rằng, hoạt 
động nghề nghiệp - sư phạm không nên chuẩn bị một lần mà phải 
chuẩn bị trong suốt cả thời gian học tập ở trường sư phạm. Đó là 
sự chuẩn bị thường xuyên, có hệ thống trong tất cả các giai đoạn 
học tập của người sinh viên. 


Đây xem như là một nguyên tắc để người sinh viên trong 
quá trình học tập ở trường sư phạm cần tham đự đầy đủ từng giờ 
học, từng buổi thực hành, thực nghiệm, từng buổi hoạt động 
ngoại khoá... và tất cả những hình thức khác của các hoạt động sư 
phạm ở trường phổ thông. 


Đặc biệt, các đợt TTSP tập trung của những năm cuối có tác 
dụng giúp các trường sư phạm nhìn lại kết quả đào tạo sư phạm 
của mình, mà có những nhận định chính xác hơn về chát lượng 
đào tạo, trên cơ sở đó, đề ra được những phương hướng mới để 
cải tiến công tác đào tạo nghề. Mặt khác những đợt TTSP này còn 
có tác dụng giúp các trường phổ thông trung học, các trường 
PTTH cơ sở và các Sở Giáo dục, nơi có sinh viên sư phạm đến 
thực tập, nhìn lại quá trình đào tạo của mình, đánh giá lại chất 
lượng đội ngũ giáo viên phổ thông, hiệu quả giáo đục học sinh, 
để từ đó, không ngừng chăm lo cải tiến công tác đào tạo của 
mình, nhằm góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đào tạo giáo viên. 
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Để kết thúc phần ” vai trò và vị trí của thực tập sư phạm..." 
chúng tôi nêu lên sơ đồ tổng quát về các hoạt động chuyên môn 
của người sinh viên trong thời kì TTSP của 2 tác giả Nguyễn 
Mạnh Cảng và Vũ Dương Thuy sau đây mà chúng tôi cho là hợp 
lí.(Í). 


N mẽ] gà 


sếp Sự 


II. NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA VIỆC TỔ CHỨC 
TTSP 


Tổ chức TTSP là một quá trình tổ chức cho sinh viên tham gia 
vào các hoạt động sư pham để phát triển ở họ những phẩm chất 
của năng lực hoạt động thực tiến. Năng lực này phải được cơi 
trọng cả về mặt lí luận lẫn thực hành, xem nó như một thể thống 
nhất với tư cách là năng lực thực tiễn. Do đó, đối với người sinh 
viên trong quá trình TTSP cần phải đảm bảo mối quan hệ giữa 
việc nghiên cứu những giáo trình lí luận với thực hành, phải đảm 
bảo được mối liên hệ giữa thực hành với cuộc sống phù hợp với 
nội dung và yêu cầu của nó, cũng như phù hợp với những yên cầu 
đối với trường phổ thông và đối với phẩm chất của giáo viên 
trong cải cách giáo dục. 


Quá trình đào tạo ở trường đại học sư phạm, Cao đẳng sư 
phạm cần đảm bảo tính hệ thống, liên tục của thực tập sao cho 
phù hợp với nội dung và phương pháp của nó trong việc tổ chức 
thực tập từ năm này đến năm khác. Đó là cơn đường, là biện pháp 
tốt nhất để hình thành một cách tự giác ở mỗi sinh viên những kĩ 
năng sư phạm. Để làm được việc đó cần phải bảo đảm tính toàn 
diện của thực tập, cũng như cần quán triệt một cách thống nhất 
công tác học tập và giáo dục ngoài lớp, ngoài trường của người 
sinh viên ở trường phổ thông; bảo đảm tính vừa sức của sinh viên, 
đồng thời, phải phát huy cao độ tỉnh thần tự giác, chủ động sáng 
tạo của họ trong khi thực hiện các công việc của đợt TTSP. 


Cải cách giáo dục đòi hỏi phải nâng cao yêu cầu đối với việc 
tổ chức qúa trình giáo dục - học tập trong các trường học. Tất cả 
các hình thức công tác của người giáo viên với học sinh đều phải 
đảm bảo khuynh hướng tư tưởng và tính giáo dục (có nghĩa là 
hướng đến việc giáo dục lí tưởng cộng sản chủ nghĩa cho các 
em). : 

Trong quá trình học tập ở trường đại học sư phạm, cao đẳng 
sư phạm, dần dần từng bước một, cần hình thành nên một mô 
hình công tác TTSP cho những giáo viên tương lai, cần chỉ ra một 
cách rõ ràng cấu trúc và nội dung tối ưu của các hoạt động giáo , 
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dục. Vấn để ở đây là cần phải xác định được mô hình nghề 
nghiệp. Đây là một lĩnh vực trị thức về thế giới nghề, như là một 
phương pháp nghiên cứu bản chất tâm lí của hoạt động nghề và 
những yêu cầu tâm lí của nó đối với con người - một chủ thể của 
lao động. Có lập được mô hình nghề đúng mới xác định được 
những yêu cầu về năng lực, phẩm chất , kĩ năng cần thiết của con 
người đối với nghề, để trên cơ sở đó xác định những phương pháp 
và những con đường tổ chức lao động một cách khoa học, để 
hoàn thiện việc đào tạo giáo viên, tổ chức và giáo đục nghề và 
hướng nghiệp sư phạm cho thanh niên . Nếu không nghiên cứu 
một cách toàn diện và sâu sắc hoạt động của người giáo viên, 
không xây đựng được những quy trình luyện tập có hiệu quả để 
hình thành những phẩm chất, năng lực quan trọng về mặt nghiệp 
vụ của họ, không xác định được những sự biến đổi có thể xẩy ra 
trong kiến thức, kĩ năng ,kĩ xảo ở họ theo nhịp độ vận động của 
những tiến bộ khoa học kĩ thuật và tiến bộ xã hội, thì sẽ không 
thể xây đựng được một mô hình nghề nghiệp tối ưu. 


Giờ lên lớp là hình thức cơ bản của công tác giảng dạy- 
giáo dục. Trong giờ lên lớp, người giáo viên thực hiện những 
nhiệm vụ cơ bản của mình để phát triển toàn điện các phẩm chất 
cần thiết cho học sinh. Vì vậy, rõ ràng giờ lên lớp phải là trung 
tâm chú ý của người nghiên cứu khi lập mô hình nghề thầy giáo. 
Trên cơ sở đó định ra được quy trình sư phạm hợp lí có tác dụng 
bồi đưỡng và phát triển một hệ thống kĩ năng sư phạm cho sinh 
viên. Mật khác, đó cũng là tiêu chuẩn thống nhất cho các thành 
viên tham gia rèn luyện, giáo dục nghề và là tiêu chuẩn để người 
sinh viên tự đánh giá rèn luyện của mình. Do vậy TTSP cần được 
tiến hành trong các điều kiện gần gũi nhất đối với các điều kiện 
hiện có của lao động nghề thầy giáo. 


Mục đích của việc chuẩn bị nghề nghiệp - sư phạm cho sinh 
viên là hình thành nên những phẩm chất nhân cách người giáo 
viên. Tính nguyên tắc của sự liên tục trong TTSP và mối quan hệ 
giữa nó với việc nghiên cứu những giáo trình lí luận được xác 
định như những nhiệm vu hoàn thiện việc đào tạo nghề nghiệp - 
sư phạm cho sinh viên. 
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Trong thực tập sư phạm, cần có sự thống nhất giữa công tác 
giảng dạy và giáo dục của sinh viên. Trong toàn bộ các giai đoạn 
của thực tập, sinh viên cần tiến hành công tác giảng đạy - giáo 
dục học sinh theo quan điểm tổng hợp. Hoạt động TTSP của sinh 
viên mang tính chất tổng hợp và được tiến hành theo một hệ 
thống xác định phù hợp với yêu cầu nâng cao dần mức độ phức 
tạp từ năm đầu đến năm cuối của khoá đào tạo. 


Việc tuân theo những nguyên tắc tổ chức của quá trình giáo 
dục và học tập của sinh viên với cuộc sống, với thực hành xã hội, 
sẽ góp phần mở rộng môi trường giáo tiếp sư phạm với thanh 
niên, sẽ góp phần đáng kể vào việc hình thành những phẩm chất 
xã hội - nghề nghiệp cho người giáo viên tương lai. 


Tóm lại, nguyên tắc cơ bản của việc tổ chức TTSP(cũng như 
trong đạy học nói chung) là vấn đề xác định mục tiêu. Đó là việc 
xác định ai là nhân vật trung tâm trong dạy học. Nếu trước đây 
chúng ta đã lấy việc đạy, lấy giáo viên làm trung tâm, thì đến nay 
chúng ta lấy ” người học làm trung tâm”. Như vậy là chúng ta 
theo nguyên tắc "nhà trường vì trẻ em chứ không phải trẻ em vì 
nhà trường". Đây là một sự thay đổi cơ bản trong dạy học và 
trong việc tổ chức thực hành, TTSP cho sinh viên. 


Trong đợt TTSP - đỉnh cao của một quá trình học nghề của 
người giáo sinh, nhà trường, người giáo viên và chính bản thân 
người học muốn thấy được sự khác biệt với chính mình trước đó 
và sự khác biệt đó phải được thể hiện bằng một hành vi chính xác. 
Nếu không, tức là chẳng có gì xẩy ra, và đó không phải là một 
tình huống học thật sự mà là sân khấu hoặc là những trò chơi. 
Tiến bộ của người sinh viên sau đợt TTSP được thể hiện ở chỗ tự 
họ phải tìm được cách làm cho những gì còn lờ mờ và ẩn tàng 
trong mình trở thành chính xác và hiển minh dựa vào các kĩ năng 
mong đợi và các tiêu chí đánh giá mà người sinh viên có thể tự 
mình đánh giá mình. 
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1II. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG THỰC TẬP SƯ PHAM 


1. Thực tập giảng dạy. 
a. Nhiệm vụ và đặc điểm của thực tập giảng dạy 


Thực tập giảng dạy và thực tập chủ nhệm của sinh viên là 
giai đoan hoàn thành quá trình dào tạo về chuyên môn và nghiệp 
vụ ở trường sư phạm. Hai mặt hoạt động này đều rất quan trọng 
đổi với người giáo viên, không thể coi nhẹ một mặt nào. Hai mặt 
này liên quan mật thiết với nhau, có tác dụng hỗ trợ cho nhau. 
Mọi hoạt động của người sinh viên - người thực tập đều phải tập 
trung làm tốt hai mặt hoạt dộng chính này. 


Để thực hiện chức năng của người giáo viên - người thực 
tập, sinh viên phải biết quan sát,tra cứu, liên hệ, suy nghĩ, tìm tồi, 
thực nghiệm, bám sát thực tế giảng dạy và học tập của trường phổ 
thông để nắm sâu và toàn diện môn học, phải chuẩn bị tốt về mặt 
phương pháp, phải sử dụng các phương thức cho việc hình thành 

. Kĩ năng giảng dạy nói riêng và kĩ năng sư phạm nói chung. Trong 
đó, vai trò chủ yếu thuộc về các kĩ năng nhận thức. Nhờ các kĩ 
nảng này mà sinh viên nhận thức được bản chất của các môn học, 
làm phong phú kinh nghiệm của mình,.tiếp thu được các phương 
tiện tác động vào hoạt động học tập của mình, do vậy, nó được 
coi là một trong những nhân tố chủ yếu góp phần nâng cao tính 
hiệu quả của dạy học. 


Thực tập sư phạm có khả năng giúp cho sinh viên tự kiểm 
tra mức độ chuẩn bị của mình đối với hoạt động giảng dạy - giáo 
dục. Sinh viên tự đánh giá kĩ năng của mình, so khớp nó với yêu 
cầu của nhà trường thông, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 
những nhiệm vụ của giáo viên. Cho nên trong quá trình thực tập, 
điều đó thường được kích thích ở mức độ cao hơn đối với người 
giáo viên tương lai trong việc tự giáo đục vã trưởng thành về nghề 
nghiệp. 


Trong quá trình thực tập, người giáo sinh phải xác định 
được rằng, mình là một thành viên gắn bó của tập thể gião viên 
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trường phổ thông và phải thực hiện đúng những điều quy định của 
nhà trường. của Bộ về người giáo viên. 


Quan hệ của sinh viên đối với giáo viên phổ thông cần được 
xây dựng trên cơ sở của sự kính trọng, quan hệ đồng chí, đồng 
nghiệp, sự lịch thiệp, sự đồng cảm, sự hiểu biết lẫn nhau trơng 
công tác. 


Hiệu quả của TTSP phụ thuộc vào nhiều mức độ tích 
cực.độc lập, chủ động và sáng tạo của sinh viên đối với các hoạt 
động sư phạm trong nhà trường phổ thông. 


b. Nội dung của Thực tập giảng dạy 


Thực tập bộ môn (thực tập giảng đạy) có tác đụng làm cho 
sinh viên có được những hiểu biết sâu sắc về sự thống nhất giữa 
nhiệm vụ học tập với nhiệm vụ giáo dục của trường phổ thông, về 
sự thống nhất giữa những tác dộng của giáo viên bộ môn với 
những tác động của giáo viên chủ nhiệm. 


Người giáo viên tương lai - người thực tập cần nấm vững 
chuyên môn trực tiếp của mình qua các giai đoạn khác nhau từ 
việc tìm hiểu đến việc nghiên cứu, nắm vững hoạt động của người 
giáo viên bộ môn. Giai doạn này là một giai đoạn quan trọng góp 
phần hình thành động cơ hoạt động thực hành của người giáo viên ˆ 
tương lai. 


Nội đung thực tập giảng dạy phải phù hợp với nội dung của 
công tác giáo dục mà chương trình thực tập đã quy định, với việc 
nghiên cứu liên tục và có hệ thống các bộ môn tâm lí học, giáo 
dục học, phương pháp dạy học bộ môn mà người sinh viên đã 
được học tại trường sư phạm. 


Năm thứ nhất sinh viên bắt đầu làm quen với các mặt công 
tác của người giáo viên bộ môn. Nó được tiến hành qua các hình 
thức học tập phương pháp theo để cương phù hợp, thăm lớp, dự 
giờ theo bộ môn, toạ đàm với giáo viên bộ môn, giáo viên chủ 
nhiệm lớp... : 
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Sinh viên cần làm quen với kế họach năm học, chương trình 
môn học và phương pháp giảng dạy cửa giáo viên bộ môn, mà 
chủ yếu là việc chuẩn bị bài giảng. 


TÙ những ngày đầu thực tập ở trường phổ thông, người sinh 
viên phả. hiểu được rằng để đảm bảo hiệu quả của giờ dạy, trong 
quá trình dạy học, người giáo viên phải đảm bảo tính khoa học, 
tính tổ chức lao động sáng tạo và cảm hứng nghề nghiệp. Trong 
giai đoạn này, cần làm cho sinh viên quen với cơ sở vật chất của 
nhà trường - là điều kiện cần để đảm bảo quá trình học tập. Sinh 
viên cần đọc sách giáo khoa chuyên ngành và sách về phương 
pháp đạy bộ môn, tài liệu về lí luận dạy học, bổ sung tài liệu đọc 
được trơng các thư viện, làm quen với đồ đùng dạy học bộ môn. 
Trong thời gian này, sinh viên chủ yếu ” thăm lớp , dự giờ ”, sau 
đó thảo luận, phân tích để làm sáng tỏ mục dích của bài học, tổ 
chức, điều khiển học sinh như thế nào để đạt mục đích của bà 
học. Nhưng việc xây dựng được mối quan hệ qua lại giữa bài họ 
cụ thể với mục đích chung và với những nhiệm vụ của quá trìn!. 
học tập - giáo dục mà chương trình bộ môn đã quy định là chủ 
yếu. 


Ở năm thứ 2 (CĐSP) và năm thứ 3 (ĐHSP), sinh viên 
nghiên cứu những cơ sở của lí luận dạy học, nên, ở giai đoạn này 
họ cần chuẩn bị và tiến hành các phần của bài học. Những phần 
này cả nhóm šinh viên đang kiến tập ở một lớp cùng chuẩn bị, và 
chọn một người lên giảng tập, có cán bộ giảng dạy là giáo viên 
phương pháp giảng dạy bộ môn và giáo viên hướng dẫn theo dõi. 
tước phần bài học này ngắn khoảng 5 - 15 phút. Sinh viên có 

kể ngắn gợn với việc sử dụng đơn giản tài liệu quan sát,những 
_ bị phổ biến ( đối với những bộ môn khoa học tự nhiên). Điều 
quan trọng trong giai đoạn thực tập này là phải thường xuyên 
hướng người giáo viên tương lai vào việc hoàn thiện phương pháp 
giảng dạy. 


Như vậy, từ năm thứ 2(CÐSP) và năm thứ 3 (ĐHSP) các 
trường sư phạm cần biên soạn các bài tập thực hành tâm lí - giáo 
dục học cho sinh viên đi thực tập nhằm tăng cường kết hợp lí luận 
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với thực hành, tăng thơi gian và nội dung cho các hoạt động 
chuyên để. Kiến tập của sinh viên ở năm thứ 2 (CĐSP) và năm 
thứ 3 (ĐHSP) trên cơ sở quan hệ giữa lí luận và các hoạt động 
thực tế ở trường phổ thông. Các bài tập thực hành tâm lí- giáo dục 
học có khả năng kết hợp chặt chẽ -các quy trình học tập (nghe 
giảng, thảo luận và giải bài tập) ưong nhà trường phổ thông. Nó 
giúp cho sinh viên luôn luôn có ý thức thực tiễn, có khả năng vận 
dụng những hiểu biết lí luập để phân tích và giải quyết các hiện 
tương giáo dục cụ thể. Mặt khác, không những nó giúp sinh viên 
có khả năng nhận xét và đánh giá quá trình dạy học và sự vận 
đụng có ý thức lí luận trong việc giải quyết các bài tập này phù 
hợp với những nguyên tắc hình thành và phát triển năng lực sư 
phạm ở người sinh viên - một phạm vi rất có ý nghĩa cho việc 
trang bị nhữnng kiến thức về phương pháp dạy học bộ môn. 


Điều cần chú ý trong việc để ra các bài tập thực hành tâm lí- 
giáo dục học này là phải xác định được các " khuôn mẫu " lí 
thuyết, kiểu quan sát quá trình dạy học giúp người sinh viên định 
hướng để phân tích, nhận xét, đánh giá giờ học. Đó là một bước 
tương đói trừu tượng nên cần phải đảm bảo 3 điều kiện: 


a. Nó phải xác định và chỉ ra được những hoạt động cần thiết, 
cơ bản và có thể nhìn thấy được của thầy và trò về việc phân tích 
các bước dạy học; 


b. Nó phải chứa đựng sự xác định các hoạt động này qua các 
bước theo một quy trình phù hợp với quy luật và các quan điểm 
của tâm lí học và giáo dục học; 


c. Nó phải xác định được những yêu cầu cho những tác động 
của thầy và trò về các tiêu chuẩn cơ bản của sự quan sát liên tục 
và thống nhất. 


Ở một số nước trên thế giới, trong các trường sư phạm luôn 
luôn được để cao những bài tập thực hành tâm lí - giáo dục học 
này, vì nó đã chứa dựng những khả năng rèn luyện và khả năng 
thực hiện tốt trong thực tiễn dạy - học ở trường phổ thông. Song, 
khi thực hiện những bài tập này, cần lưu ý đến 3 năm: 
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+ Khi chuẩn bị các, bài tập thực hành tâm lí - giáo dục học 
phải dựa trên những khuôn mẫu lí thuyết đã xác định, theo hành 
động tư duy dịnh hướng về theo mục tiêu đào tạo giáo viên. 


+ Khi phân tích các bước dạy học cẩn nắm trước được lí 
thuyết cơ bản để phân tích các hoạt động của giáo viên. 


+ Khi phân tích, đánh giá quá trình đạy học, dòi hỏi có sự 
thống nhất giữa việc phân tích lí thuyết và cơ sở lí thuyết đã chọn 
(dự định). Vấn để quan trọng cho hoạt động này là sự chuẩn bị 
công phu của giáo viên... theo một quy trình xác định. 


-_ Ở năm thứ 3 (hệ 4 năm), năm thứ 4 (hệ 5 năm), năm thứ 2 

(hệ CĐSP), sinh viên cần nghiên cứu một cách có hệ thống và 
logic hơn công tác giảng dạy bộ môn. Mục đích của nó là giúp 
sinh viên làm quen với một số công việc chính của người thầy 
giáo trong các khâu chủ yếu của quá trình dạy học. 

Nội dung TTSP năm thứ 3 (hệ 4 năm), năm thứ 4 (hệ 5 

- nám), năm thứ 2 (hệ CĐSP) gồm các hoạt động chính sau: 

- Tìm hiểu thực tế trường phổ thông; 

- Tập làm một số công việc của hoạt động giảng dạy của 
giáo viên bộ môn; 

- Tập làm công tác chủ nhiệm lớp; 

- Tập nghiên cứu khoa học theo mức độ của các bài tập tâm 
lí - giáo dục học (thủ thập số liệu, tài liệu để hoàn thành khoá 
luận tốt nghiệp). 

Cụ thể: 

1. Dự giờ mẫu (từ 4-6 tiết) do những giáo viên phổ thông có 
kinh nghiệm, dạy giỏi thực hiện. Trước khi tiến hành, giáo viên 
dạy mẫu cần giới thiệu cho sinh viên rõ về mục đích, yêu cầu., 
trọng tâm, phương pháp cơ bản của bài dạy và những sách tham 
khảo cần đọc. 

Sinh viên trước khi dự giờ cần phải đọc sách giáo khoa, tài 
liệu tham khảo, nghiên cứu ý đồ lên lớp của giáo viên phổ thông. 
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Khi dự giờ phải ghi chép để sau đó tổ chức rút kinh nghiệm. Trên 
cơ sở vận dụng những trị thức đã học được để phân tích các bài 
đạy và rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết ( Sinh viên cần 
có số nhật kí thực tập). 


2. Dự giờ tìm hiểu lớp (từ 4-6 tiết). Mục đích của dự giờ m 
hiểu lớp nhằm giúp sinh viên làm công tác chủ nhiệm lớp. 


3. Tham đự các buổi họp của tổ bộ môn và những hội nghị 
chuyên đề về bộ môn. 


4. Tham gia làm một số việc cụ thể, một số khâu của quá 
trình giảng dạy, tham gia xây dựng phòng bộ môn, phòng thí 
nghiệm, tổ chức ngoại khoá bộ môn, hướng dẫn học sinh làm 
thực hành, thực nghiệm... 


5. Sau khi hoàn thành kế hoạch dự giờ, từng nhóm sinh viên 
được giao chuẩn bị một bài dạy, từ dó, chợn người chuẩn bị tốt 
nhất để dạy thử trước tổ, tổ gớp ý và chuẩn bị lại kĩ lưỡng hơn 
trước khi lên lớp giảng bài cho học sinh phổ thông. Dạy xong, tổ ' 
hợp đánh giá, rút kinh nghiệm bài dạy. 


Đợt thực tập giảng dạy của sinh viên năm thứ 3 (hệ 4 năm), 
năm thứ 4 (hệ 5 năm) và năm thứ 2 (hệ CĐSP) nhằm giúp sinh 
-_ viên làm quen với những công việc của người thầy giáo trong các 
khâu chủ yếu của dạy học, từ đó giúp cho họ có được những hiểu 
biết thực tế để khi về trường sẽ tự lực rèn luyện, học tập, chuẩn bị 
tốt cho đợt thực tập giảng dạy dài hạn ở năm học cuối khoá. 


TTSP ở năm thứ 4 (hệ 4 năm), năm thứ 5 (hệ 5 năm) và 
năm thứ 3 (hệ CĐSP) là đợt thực tập sư phạm tập trung cuối khoá, 
dài ngày. Nội đung thực tập đợt này có tính chất toàn diện, tổng 
hợp. 


Yêu cầu của đợt TTSP tập trung này là nhìn mẫu, làm theo 
mẫu, không đòi hổi quá cao về mức độ thành thạo nghiệp vụ. 
Điều đòi hỏi không thể thiếu được là phải hình thành được những 
kĩ năng nghiệp vụ chính và ý thức đúng đắn trong việc rèn luyện 
nghiệp vụ lâu đài cho sinh viên. 


45 


Nội dung TTSP tập trung cuối khoá là tìm hiểu trường phổ 
thông, làm quen với công tác của người giáo viên, của giáo viên 
chủ nhiệm lớp, nghiên cứu tâm lí học sinh và tập thể học sinh, 
tiến hành giờ học theo các hình thức khác nhau với việc thực hiện 
các phương pháp dạy học khác nhau, tiến hành công tác giáo dục 
ngoài lớp, tiến hành ngoại khoá chuyên môn, tham gia vào các 
mặt hoạt động của trường phổ thông, tiến hành công tác nghiên 
cứu khoa học.... 


Trong quá trình thực tập, người sinh viên phải nắm được một 
cách có hệ thống hoạt động giảng dạy - giáo dục của người giáo 
viên bộ môn và người giáo viên chủ nhiệm lớp. 


Cụ thể, trong quá trình TTSP tập trung, người sinh viên thực 
tập cần nghiên cứu học sinh. Điều kiện quan trọng để đạt được 
hiệu quả của đợt TTSP là sự hiểu biết của sinh viên về các điều 
kiện công tác cụ thể của trường phổ thông. Ở tuần đầu tiên của 
đợt thực tập phải tổ chức toạ đàm với hiệu trưởng, hiệu phó, bí 
thư đảng uỷ và tổ chức Đoàn để làm cho sinh viên quen với 
những nhiệm vụ học tập của học sinh trường phổ thông, với các tổ 
chức của trường và những yêu cầu đối với học sinh. 


Sinh viên nghiên cứu kế hoạch giảng dạy của trường, tìm hiểu 
phương pháp giảng dạy của giáo viên bộ môn và phương pháp của 
giáo viên làm công tác chủ nhiệm, tự tìm hiểu các phòng học bộ 
môn, với các thiết bị trường học, các cơ sở sản xuất - học tập và 
công việc của học sinh. Đồng thời, cũng tiến hành nghiên cứu 
tâm lí của học sinh và của tập thể học sinh. 


Trong tuần đầu này, người giáo sinh làm quen với tập thể giáo 
viên, xác định vị trí của mình, nghiên cứu cụ thể những điều kiện 
tổ chức quá trình học tập, suy nghĩ về những nhiệm vụ và vạch ra 
những công việc của mình ong thời gian thực tập. 

T;ếp đó, cần đi sâu nghiên cứu tập thể học sinh và cá nhân học 
sinh lớp mình phụ trách qua nhiều con đường khác nhau: toạ đàm 
với giáo viên chủ nhiệm lớp để tìm hiểu kế hoạch làm việc, tìm 
hiểu các sổ sách của lớp, toạ đàm với giáo viên bộ môn, toạ 
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đàm và phỏng vấn các học sinh tích cực và cả lớp, toạ đàm với 
phụ huynh học sinh, nghiên cứu công việc của học sinh, quan sắt 
các em trong thời gian tự học, trong các buổi ngoại khoá... 


Công tác giảng dạy và công tấc chủ nhiệm tuy có nội dung 
khác nhau, nhưng luôn luôn gắn bó hỗ trợ cho nhau, vì đối tượng 
giảng dạy và giáo dục là người học sinh. Việc thấu hiểu toàn bộ 
tình hình trên, chính là điều kiện cơ bản giúp người giáo sinh thực 
tập có cơ sở thực tế để xác định nội dung và phương pháp thích 
họp mà tiến hành tốt hoạt động giảng đạy và chủ nhiệm. 


Cuối tuần thứ 2 của đợt thực tập, sinh viên phải vạch kế hoạch 
công tác cá nhân của mình cho cả đợt thực tập (trên cơ sở kế 
hoạch của giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn, của 
chương trình thực tập) & 


Hoạt động thực tập giảng dạy cần tiến hành thông qua các 
khâu: Chuẩn bị bài giảng, lên lớp, rút kinh nghiệm giờ giảng, 
hướng dẫn thực hành, hướng dẫn học sinh tự học, tự tiến hành 
tổng kết kinh nghiệm giảng dạy. 


Tất nhiên trước khi lên lớp giảng dạy (giờ thực tập) giáo sinh 
phải nghiên cứu kĩ chương trình, tài liệu giáo khoa, tài liệu tham 
khảo, trao đổi ở nhóm chuyên môn để chuẩn bị bài cho tốt, đồng 
thời, cũng phải tiến hành dự tất cả các giờ dạy của giáo viên 
hướng dẫn và của giáo sinh cùng nhóm chuyên môn của mình. 
Trước khi lên lớp giảng dạy, giáo án cần được giáo viên hướng 
dẫn góp ý và được dạy thử tốt trước nhóm. Rõ ràng, giai đoạn 
quan trọng của thực tập là việc chuẩn bị và tiến hành bài giảng 
của sinh viên với sự có mặt của giáo viên phổ thông , của giáo 
viên phương pháp giảng dạy bộ môn, giáo viên tâm lí - giáo dục 
và các bạn cùng nhớm. 


Khi chuẩn bị thực hiện giờ giảng, trước tiên người sinh viên 
bộ môn và nhà phương pháp tiến hành thảo luận, bàn bạc về để tài 
của bài học để xác định được mục đích ,nhiệm vụ dạy học và giáo 
dục của bài. Phải chú ý thực hiện theo đúng tư tưởng cơ bản của 
đề tài, để khi dạy, làm cho học sinh nhận thức được rõ những vấn 
đề cần truyền đạt,để có những biện pháp làm tích cực hoá hoạt. ' 


47 


đóng nhận thức của các em, kiểm tra những đặc điểm của lớp và 
cu . !ừng em trên giờ học. Sau đó, người sinh viên tự soạn bài trên 
cơ sở nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa, tìm ra các đơn vị 
xiến thức cơ bản của cả bài và vị trí của chúng trong bài, trong 
chương ( tìm ra những kiến thức mới có liên quan trực tiếp với 
những tài liệu trước đó), xác định rõ các phương pháp cơ bản đẻ 
đhuyên tải chúng cho phù hợp, bổ sung tài liệu, dự kiến sơ bộ các 
phương án thiết kế bài giảng, hình dung trước cấu trúc các tình 
huống của một bài học sẽ tiến hành. 


Trơng giáo án cũng cần ghi rõ một số việc ở cuối giờ giảng: 
giới thiệu những lài liệu dùng để ôn tập, củng cố, ra bài tập ở nhà, 
xác định tài liệu đọc thêm, tài liêu cho cóng tác học tập độc lập 
của học sinh,ra câu hỏi thảo luận... 


Đối với mỗi sinh viên trong đợt thực tập sư phạm tập trung 
này, cần bố trí cho họ tham gia một hoặc 2 tiết hướng đẫn thực 
hành hoặc một buổi sinh hoạt ngoại khoá. 


Những sinh viên tham gia thực tập ở năm cuối khoá phải 
thực hiện bài giảng theo để tài xác định trong một lớp, cũng như 
một số bài ở lớp khác. 


Việc thực tập giảng đạy này phải được tiến hành theo 
phương châm: ban đầu cần hướng dẫn tỉ mi,nhưng càng về cuối 
đợt,càng đề cao tình thần độc lập và sáng tạo của sinh viên. 


2. Thực tập chủ nhiệm 
a. Nhiệm vụ và những đặc điểm của thực táp chủ nhiệm. 


Bản thân quá trình giáo đục là một quá trình hết sức phức 
tạp, lâu dài và đầy mâu thuẫn, nên nội dung hoạt động thực tập 
chủ nhiệm hết sức phức tạp, công phu và đồi hỏi có nhiều sáng 
tạo trong việc vận dung các biện pháp, phương pháp giáo dục. Né 
phải chiếm thời gian nhiều nhất trong toàn đợt TTSP mới có thể 
tạo ra được kết quả mơng muốn, vì đấy là niềm tin, là tình cảm, là 
thói quen. Thực tập chủ nhiệm là thực tập quá trình giáo đục học 
sinh, tổ chức và lãnh đạo các loại hình hoạt động phong phú của 
các em, tổ chức và lãnh đạo các mối quan hệ nhiều mật giữa các 
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em với thê giới xung quanh, tổ chức và lãnh đạo các dạng giao 
tiếp da dạng giữa các em với nhau và giữa các em với những 
người lớn tuổi khác. 


Thực tập giáo dục là một trong 2 mặt hoạt động chính của 
TTSP. Hai hoạt động thực tập giảng dạy và thực tập giáo đục bao 
giờ cũng cần được tiến hành trên cơ sở tìm hiểu kĩ tình hình 
trường phổ thông và địa phương nơi trường đóng, tình hình học 
tập của học sinh, đặc biệt hoàn cảnh gia đình của các em và tâm 
sinh lí, sở thích, tính cách của từng em,đặc điểm của tập thể lớp. 
Trong quá trình giáo dục, công việc bao giờ cũng mang tính cụ 
thể, nó được thay đổi tuỳ theo đặc diểm của từng cá nhân người 
được giáo dục và theo từng tình huống giáo dụcriêngbiệt. Mỗi 
học sinh có kinh nghiệm riêng, có những tính cách và thói quen 
đã hình thành và từ độ tuổi thiếu niên đã có những niềm tin 
riêng.Do vậy, hình thức tìm hiểu học sinh cần sinh động và được 
tiến hành bằng nhiều cách khác nhau như nghe báo cáo, tham 
quan,trao đổi kinh nghiệm và bằng cách thường xuyên quan sát, 
điều tra. Phải tập cho sinh viên không chỉ làm việc với các nguồn 
tư liệu sách vở, và làm cho họ biết cách nghiên cứu tư liệu nhà 
trừơng về các-vấn đề giáo đục, biết ứng đụng các phương pháp xã 
hội học; cũng như biết tiến hành các thử nghiệm đơn giản nhất. 
Quá trình tìm híca, thâm nhập trường phổ thông, địa phương 
trường đóng có thể được lật nặng trong thời gian đầu của đợt 
thực tập, song, cần quán triệt nó trong suốt quá trình học tập. 
Công tác chủ nhiệm lớp cần phải được thực hiện một cách có kế 
hoạch trong suốt những năm học tập của sinh viên. Do đó, trong 
các giáo trình những bộ môn nghiệp vụ cũng như giáo trình các 
khoa học xã hội, các giờ thực hành và các buổi ngoại khoá đều 
phải đảm bảo khuynh hướng nghiệp vụ sư phạrn khi trình bày các 
vấn đề của chúng. 


Thực tập chủ nhiệm được tiến hành từ đợt TTSP tập trung 
của năm thứ 3 (hệ 4 năm) và năm thứ 4 (hệ 5 năm), năm thứ 2 (hệ 
CĐSP). Nội dung thực tập chủ nhiệm của sinh viên được quy định 
theo những mục đích chung và được thực hiện theo những nhiệm 
vụ mà các Văn kiện của các Đại hội Đảng đã để ra. Sinh viên 
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thực tập tiến hành thực tập giáo dục trên quan điểm tổng hợp đối 
với giáo dục, với sự liên quan và nhất quán giữa giáo dục tư tưởng, 

chính trị, đạo đức với giáo dục trí tuệ, giáo dục lao động - hướng 
nghiệp, giáo đục thẩm mĩ và giáo dục thể chất. 


Việc thực tập chủ nhiệm của người sinh viên ng đợt 
TTSP tập trưng này là nhằm giúp họ hiểu những chức năng của 
người giáo viên chủ nhiệm lớp, giúp họ hiểu rõ các Ễ nhà pháp 
công tác chủ nhiệm lớp với tập học sinh, với tổ chức Đoàn, 
Đội, nắm vững các phương pháp giáo dục cá biệt với từng em và 
phương pháp công tác với phụ huynh học sinh. Mục đích của nó 
là dạy cho người giáo vên tương lai - nhà giáo đục tiến hành một 
cách có hệ thống công tác giáo dục với học sinh nhằm phát triển 
toàn diện các nét nhân cách của các em, biết ứng đụng hệ thống 
phương pháp giáo dục và các biện pháp tác động sư phạm đến 
từng đối tượng trên cơ sở nắm được đặc điểm cá nhân và lứa tuổi 
của nó. 

Ở bất kì hình thức tác động nào, công tác của người giáo 
viên chủ nhiệm cũng là một loại hình lao động phức tạp về nội 
đung tâm lí của nó. Để thực -.hiện có kết quả thực tập chủ nhiệm, 
người giáo viên - người thực tập trước tiên phải có kiến thức sâu 
sác về lí luận Mac - Lênin. Vấn đề quan trọng là phải xây dựng 
niềm tin cho sinh viên trên cơ sở những kiến thức lí luận này ( về 
mặt tư tưởng và sư phạm ). Vì rằng, phương pháp hoạt động của 
người thầy giáo được xác c định không chỉ bằng kiến thức mà còn 
bằng niềm tin. 


Nhiệm vụ cơ bản đ. việc chuẩn bị và tiến hành các hình 
thức giáo đục khác nhau của sinh viên thực tập là nắm một cách 
hệ thống, cụ thể các kĩ năng giáo đục. 


Những kĩ nẩàg đó chính là những cơn đường nhưng đồng 
thời cũng là mục đích của người sinh viên thực tập nhằm nắm 
chắc đối tượng của mình một cách chính xác. Nếu ngưới sinh 
viên thực tập không thâm nhập được đối tượng của mình, để trên 
cơ sở những hiểu biết về đối tượng đó rÑề để ra biện pháp và 
những cơn đường giáo dục thì đó chẳng khấc gì như việc di tìm 
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th trường của một hãng giẩy phương Tây: Cần thi trường, hãng 
giầy phương Tây cử 2 đặc phái viên markcting của mình sang 
châu Phi tìm thị trường mới. Đặc phái viên thứ nhất đánh một bức 
điện về hết sức lạc quan: " Tới đã tìm được một thị trường rất 
rộng lớn cho hãng giầy chúng ta, bởi vì những người dân Châu 
Phi ở đây chưa ai cố giầy cả ". Trái lại, đặc phái viên thứ 2 cũng 
của hãng giầy đó đánh bức điện về hết sức bị quan: "ở đây (Châu 
Phi) không thể là thị trường của hãng giầy chúng ta, bởi vì những 
người dân Châu Phi ở đây không có thói quen đi giầy". Cùng một 
đối tượng nhưng 2 cách thâm nhập, hai cách phản ánh khác nhau, 
âu cũng là do 2 đặc phái viên của hãng giầy Phương Tây đã 
không ai thâm nhập được vào đối tượng của mình, mà chỉ phản 
ánh thực tại theo ý kiến chủ quan, kHẦ¿520)0122316277G06 
giải quyết sai lầm! 
b. Nội dung của thực tập chủ nhiệm 


Sinh viên được phân về các lớp làm chủ nhiệm theo nhóm (từ 
3-4 người), có giáo viên chủ nhiệm là giáo viên phổ thòng hướng 
dẫn. Mỗi nhóm nhận một số nội dung công việc cụ thể và lập kế 
hoạch cho công tác chủ nhiệm lớp. Nhóm lại phân cho từng người 
lập kế hoạch cá nhân cho cả đợt và cho từng tuần, sau đó, thực 
hiện nó trên cơ sở cớ sự hướng dẫn và giám sắt của giáo viên phổ 
thông - giáo viên chủ nhiệm. : 

Trong bản kế hoạch cần ghi rõ nội dung của các mặt công tác 
cụ thể, những biện pháp giáo dục chính sẽ phải vận dụng và 
những mục tiêu cần phải đạt được trong từng thời gian. 

Nội dung của thực tập chủ nhiệm lớp bao gồm việc tìm hiểu 
học sinh, xây dựng đội ngũ cán bộ lớp, trên cơ sở đó mà tiến hành 
giáo dục tư bững, Cu bQ, đo Z, sẤP đựng Sa Ốp bóc Tp, 
xây dựng tập lớp và giáo dục cá biệt, giáo dục ý thức lao 
động, ý thức lựa chọn nghề nghiệp, công tác Đoàn,Đội, công tác 
với phụ huynh học sinh và các đoàn thể xã hội.... 

Để hoành thành tốt được nội dung trên, người giáo viên - 
người thực tập phải tìm hiểu lịch sử và truyền thống tốt đẹp của 
địa phương, những mục tiêu kinh tế - xã hội - giáo dục ở địa 
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phương và các chủ trương, chính sách lớn đang được thực hiện ở 
địa phương, những yêu cầu về dân số, ngành nghề của địa 
phương, về tình hình hoạt động của nhà trường, tình hình học tập 
của học sinh và của hội phụ huynh học sinh, những chủ trương 
công tác của ngành và của nhà trường trong thời gian sinh viên 
thực tập. 


Cần giao cho mỗi sinh viên phụ trách một vài mặt hoạt 
động cụ thể nào dó của công tác chủ nhệm từ đó có được những 
cứ liệu cần thiết, làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả cuối đợt. 
Hoạt động này phải được kết thúc các bản thu hoạch cá nhân có 
tính khoa học của sinh viên. Sinh viên dạy nhiều giờ ở lớp nào 
được phân công làm công tác chủ nhiệm ở lớp đó. Nhưng trong 
quá trình thực tập chủ nhiệm này, giáo viên phổ thông -là giáo 
viên chủ nhiệm vẫn là người phụ trách chính mọi công tác của 
lớp. 

Hiệu quả công việc của người sinh viên thực tập luôn phụ 
thuộc vào mối quan hệ giữa họ với người giáo viên chủ nhiệm. 
Bởi vì,họ tiến hành làm công tác chủ nhiệm trong quá trình thực 
tập trên thực tế chỉ với tư cách là người giúp việc cho người giáo 
viên chủ nhiệm mà thôi. 


3. Nghiên cứu khoa học giáo dục trong thời kì TTSP 
a. Đặc điểm của NCKH giáo dục trong thời kì TTSP 


Trong thời kì TTSP tập trung cuối khoá, ngoài những nội 
dung thực tập trên,mỗi sinh viên phải hoàn thành một công trình 
nghiên cứu khoa học giáo dục được cán bộ giảng dạy bộ môn 
thông qua từ năm thứ nhất hoặc năm thứ hai. Mức độ nghiên cứu 
này có sự khác biệt. Dựa vào năng lực học tập của từng sinh viên, 
CBGD bộ môn sẽ quyết định cho sinh viên này làm khoá luận tốt 
nghiệp, sinh viên kia làm bài tập lớn, sinh viên nọ làm bài tập 
nghiên cứu... 


Trơng nhiều nảm khi tiến hành thực hiện những nội dung 
thực tập này, chúng tôi thấy sinh viên thường gặp nhiều khó khăn. 
Bởi vì trong quá trình học tập của họ, trường sư phạm chưa có kế 
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hoạch và chương trình đào tạo một cách cơ bản, có hệ thống về 
phương pháp nghiên cứu khoa học, làm cho da số sinh viên thụ 
động, phụ thuộc quá nhiều vào người hướng dẫn. Mặt khác, hiện 
nay còn thiếu người hướng dẫn có kinh nghiệm, sách vở tham 
khảo lại rất hạn chế, trình độ ngoại ngữ còn quá yếu nên nghiên 
cứu khoa học là việc làm quá khó đối với họ. Từ đó tâm: lí ngại 
khó sẽ nảy sinh ra ở không ít sinh viên. 


Nghiên cứu khoa học có nghĩa là phải thực sự tiến hành các 
hoại động nhận thức một cách nghiêm túc và cải tạo thế giới. Vì 
“không nhảy xuống nước thì không thể biết bơi ". Đối với người 
sinh viên, việc nghiên cứu khoa học trơng thời kì TTSP chính là 
môi trường thuận lợi để họ” có nước mà tập bơi ”. Họ muốn đạt 
kết quả tốt trong nghiên cứu khoa học, thì không có cách nào 
khác là tự mình làm, tự mình nghiên cứu, chứ không thể dựa vào 
sự bày sắn, sự làm hộ của thầy, hoặc chờ đợi ở sự rút kinh nghiệm 

của các bạn đồng nghiệp. 


Nghiên cứu khoa học trơng thời kì TTSP tập trung này chủ 
yếu vẫn là tập dượt. Tập dượt để hình thành phương pháp nghiên 
cứu. % 

Thực tế đã cho chúng ta thấy qua nhiều đợt TTSP, sinh viên 
chưa có kĩ năng và thói quen nghiên cứu khoa học. Họ còn lúng 

_ túng nhiều trong việc thu thập, xử lí tài liệu và đặc biệt là việc 
trình bày nội đung đã nghiên cứu được một cách khoa học. 
Nguyên nhân chính như chúng tôi đã nêu ở trên, nhưng còn một 
nguyên nhân nữa, không kém phần quan trọng là các tổ bộ môn 
chưa hình thành được một hệ thống bài tập, chưa chỉ ra cho sinh 
viên thấy rõ quy trình, quy phạm của việc tiến hành nghiên cứu 
và những yêu cầu đối với một công trình nghiên cứu khoa học. 
Do đó, trong khi tiến hành nghiên cứu khoa học, người sinh viên 
chưa có cặp mắt thật khách quan, trung thực đối với những sự 
kiện, thường phạm sai lầm khi cất xén, đẻo gọt sự thật cho phù 
hợp với những yếu tố của cá nhân khi lựa chọn theo sở thích một 
số ví dụ, số liệu để chứng minh cho các luận điểm của mình. 
Cũng có nhiều trường hợp do người sinh viên không nắm vững lí 
luận về lĩnh vực khoa học chuyên ngành của mình, nên họ không, 
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thể phát hiện đượ: những mâu thuẫn, không biết tập trung và giải 
quyết! những mâu thuẫn cơ bản. Khi đó , công việc nghiên cứu 
của người nghiên cứu khoa học thường rơi vào tính chất sự vụ, 
kinh nghiệm chủ nghĩa và các kết luận được rút ra rất hời hợi 
không đáng tin cậy. Vấn đề đó như N. Texla, khi nhận xét về 
phong cách làm việc coi thường lí luận của T.E. Edixơn , đã nói: 
” Eđixơn giống như một người đi tìm cái kim đánh røi trong một 
đống rơm. Ông bới tung hết cả đống rơm lên chứ không phân tích 
trước xem cái kim có thể rơi ở chỗ nào để tìm đúng ở chỗ đó. vì 
vậy mà đã lãng phí tới 30 % lao động " : l) 


Với ý đó, theo quy đinh của Nhà nước. npươi nghiên cứu 
khoa học phải có được kiến thức khua hục cơ bản vững (bao gồm 
khoa học cơ sở) mới tiếp :hu nhanh chóng và vận đụng sáng tạo 
được những thành tựu khea học kĩ thuật mới ở trong và ngoà: 
ngành chuyên môn của mình để làm tốt nhiêm vụ nghiên cứu và 
giảng đạy mà mình đảm nhiém. 


Một điều đáng lưu ý mà lâu nay kể cả thây lẫn trò thường 
không quan tâm đúng mức là cần phả: bồi dưỡng cho sinh viên 
phương pháp luận Mác - Lênin, phương pháp nghiên cứu cụ thể 
theo từng chuyên ngành. Như ta đà biết, phương pháp học là khoa 
học vẻ phươn› pháp, về các phương pháp nghiên cứu , cụ thể. là 
về cách thức đề cập đẻn hiện thực, cách thức nghiên cứu các hiện 
tượng tự nhiên và xã hội. Phương pháp học Mác - Lênin là nền 
tảng cho các nhà nghiên cứu khoa học xä hội chủ nghĩa, giúp cho 
các nhà nghiên cứu khoa học phản ánh đúng bản -hất và quy luáit 
của hiện thực khách quan, ngày cảng tiếp cận với châu li. Nẽu 
không như vậy, thì như A. S. Géorgiepxki đã nói. chúng, ta 
“buộc phải coi người ấy như là người chưa được chuẩi: bị cho cô 
việc người nghiên cứu khoa học” và như vậy, người đó phải đđước 
loại bỏ hơặc đào tạo lại. 


1. Lê Nguyễn Thế Trường. Con đường dẫn tới tài năng. bus 
Thanh niên. Hà nội.in lần thứ 2,tr.101. 
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b. Những yêu cầu đối với ngựa sinh viên nghiên cứu khoa 
học trong thời kì TTSP. 


Trong nghiên cứu khoa học, việc xác định để tài nghiên cứu 
là vấn để quan trọng. Để tài nghiên cưu này được sinh viên tự 
chọn dựa vào năng lực và hứng thú của mình, trên cơ sở có sự góp 
ý của CRGD bộ môn. Chọn để tài nghiên cứu là xác định chủ để 
vủa công việc. Như Y.G. Belinxki đã khẳng định: " Trong khoa 
hịx phải tìm cho ra được chủ đẻ Không có chủ để thì không có 
cả khoa học. Bởi vì, sự hiểu biết về các sự kiện mà không có chủ 
đề ¿ nó chỉ là rác rưởi đốt với đầu óc và trí tuệ. ,* 


Điều đó nhắc nhở sinh viên chúng ta khí chọn đề tài nghiên 
vứt khoa học của luận văn phải có chủ để. Nếu không, nó sẽ là 
m ¡ bản tóm tắt, tổng kết các tài liệu cùng loại, mà không giải 
quyết được vần đề gì của thực tiễn sư phạm. 


Sau khi chọn để tài nghiên cứu, người sinh viên phải để ra 
được những giả định khoa học. phải lựa chọn những phương pháp 
nghiên cứu phù hợp, khi đã xác định được phạm vi, đối tượng, 
mục đích - nhiệm vụ nghiên cứu. 


Cách sắp › *p các vấn để trong luận vàn nghiên cứu của sinh 
viên có thể là: tên đề tài,đặt vấn để, đối tượng, mục đích, nhiệm 
vụ nghiên cứu,siả định khoa học, phương pháp nghiên cứu, phân 
tích lí luận vân đề của thực nghiệm , các số liệu và phân tích 
chúng, xử lí kết quả theo các chỉ số khách quan. các kết luận và 
đề nghị, thư mục tham khảo, phụ lục. 


Điều chủ yếu đối với người sinh viên nghiên cứu khoa hạc 
trong thời kì thực tập sư phạm tập trung là phải thực sự nhiệt tỉnh, 
say mê, chịu khó. Nếu như nhà khoa học trong nghiên cứu muốn 
tìm được bản chất và quy luật của các sự vật và hiện tượng, họ 
phải tiến hành hàng ngàn quan sát và thực nghiêm, phải xử lí và 
tính toán hàng vạn số liệu, phải so sánh, đối chiếu, thì người sinh 
viên trong nghiên cứu khoa học sẽ phải luôn luôn chịu khó, khẩn 
trương, đồng thời phải có óc quan sát tình tế, nhạy bén, kịp thời, 
có kế hạch... thu thập những số liệu, những cứ liệu có liên quan 
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với đề tài một cách sâu sác. chủ động. sáng tạo rồi phân tích , 
tổng hợp, đối chứng, rút ra kêt luận cân thiết. 


Ngoài nhiệt tình. say mê ra, công việc phiên cứu khoa học 
còn đòi hỏi người sinh viên phải biết độc lập suy nghĩ, không nô 
lệ vào những điều đã viết trong sách, phải luôn luôn biết nghỉ vấn 
khoa học, mạnh dạn đặt lại vấn đề trong những điều kiện đã được 
đa số công nhận trên cơ sở mình phát hiện được mâu thuần của 
nó. 


Nhu cầu cuộc sống bắt buộc, thôi thúc chúng ta nghiên cứu 
khoa học. Đó là con đường tất yếu của người sinh viên khi đang 
cờn ngồi trên ghế nhà trường sư phạm. 


IV. TỔ CHỨC VÀ LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC TTSP CỦA 
SINH VIÊN 


A. Tổ chức và lãnh đạo cóng tác TTSP của sinh viên 
năm thứ II (CĐÐSP), nằm thứ HI ( ĐHSP) 


1. Đặc điểm và chức năng TTSP của sinh viên năm thứ 
II (CĐSP), năm thứ III (ĐHSP) 


Thực tập sư phạm của sinh viên ở trường phổ thông phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố: từ loại hình trường phổ thông (trường phổ 
thông cơ sở, trường phổ thông trung học, trường phổ thông trung 
học kĩ thuật, trường phổ thông trung học dán tộc nội trú, trường 
phổ thông trung học chuyên...), từ phong cách quản lí công tác 
giáo dục - học tập ở phổ thông, từ mối quan hệ của ban giám hiệu 
trường phổ thông với công tác thực hành của sinh viên... Tất cả 
những yếu tố đó cần phải được tính đến. 


TTSP của sinh viên năm thứ H (CĐSP), năm thứ IH (ĐHSP) 

được tổ chức thành từng nhóm. ( 5- 7 sinh viên ) do một CBGD 

của khoa làm trưởng đoàn. 'Mọi công việc đều do trưởng đoàn lo 

liệu cùng với hiệu trưởng trường phổ thông( hoặc hiệu phó trường 
phổ thông đo hiệu trưởng chỉ định) 
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Đối với sinh viên năm thứ II (CĐSP), năm thứ III (ĐHSP) 
trong thời gian thực tập này chủ yếu là học tập về phương pháp. 
Tiến hành việc học tập về phương pháp qua người giáo viên chủ 
nhiệm lớp. 


Trong những giờ phương pháp, cán bộ giảng đạy tâm lí học, 
giáo dục học sẽ trình bày những vấn để có liên quan với nội dung 
học tập và sẽ được thực hiện hoá trong chương trình học tập. Có 
thể chia ra 3 hình thức học tập phương pháp: 


Hình thức thư nhất - Học tập bằng cách nghe giới thiệu 
kinh nghiệm công việc của trường phổ thông. Trong những giờ đó 
người hiệu trưởng. hiệu phó phụ trách chuyên môn, người phụ 
trách đội... thong báo cách thức tiến hành những công việc mà 
trường đã thực hiện như ” Lịch sử và truyền thống của nhà trường? 

“ những đặc điểm công tác trong các lớp có nhiều học sinh cá 
biệt ”. ý nghĩa của nó trong việc giáo dục tư tưởng chính trị đạo 
đức chú học sinh v. v. 


'fình thức thứ hai - học tập phương pháp qua công tác của 
chính -:nh viên với học sinh. Trong những giờ học này, sinh viên 
được .nuẩn bị thực hiện hoạt lộng học tập với học sinh dưới sự 
hướng: dẫn của giá-› viên chủ +hiệm lớp và giáo viên bộ môn. Ví 
dụ, thực hiện việc " kiểm tra c-ng việc học tập hàng ngày của học 
sinh", ” phương pháp chuẩn hị và tiến hành kết nạp đội viên”, ” 
"Phương pháp công tác với những đội viên tích cực ”, "phương 
pháp quan sát học sinh ở trên lớp " v. v... 


Những hình thức trên sẽ hướng sinh viên vào hoạt động 
thực tập giáo viên chủ nhiệm lớp. Đây là giai đoạn quan trọng của 
đợt thực tập. Nhiệm vụ chính của sinh viên là làm quen với những 
chức năng cơ bản và kinh nghiệm công tác cụ thể của giáo viên 
chủ nhiệm, như xây dựng kế hoạch công tác giáo dục đối với cả 
lớp, tham gia các cuộc toạ đàm với phụ huynh học sinh, quản lí 
học tập của học sinh... 


Những hoạt động này được tiến hành theo các hướng khác 
nhau: ví dụ , công tác với những phần tử :ích cực ( thiếu niên, . 
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_ thanh niên, học sinh), chuẩn bị những tiết mục văn nghệ cho 
những ngày lễ, phụ đạo những học sinh yếu; cùng với học sinh 
trang trí một phòng truyền thống của Đội... 


Trong quá trình tiến hành, sinh viên cần giúp các em nhìn 
thấy và suy nghĩ trên công việc thực tế của lớp, xác định những 
nhiệm vụ giáo dục, những hình thức và nội dung công tác sắp tới 
với các em. Vạch đự án hoạt động của mình và hoạt động của các 
em. Cuối đợt thực tập cần có hội nghị tổng kết tổ chức ngay ở 
trường phổ thông. - 


2. Nhiệm vụ của. lập thể giáo viên trường phổ thông 
trong việc lãnh đạo TTSP của sinh viên năm (thứ IlÏ (CĐSP), 
năm thứ III (ĐHSP). l 


Một trong những điều kiện đảm bảo hiệu quả của TTSP là 
sự tham gia của ban giám hiệu và tập thể giáo viên trường phổ 
thông trong việc lãnh đạo thực tập của sinh viên. 


Chức năng của ban giám hiệu trường phổ thông trong việc 
: lãnh đạo công tác thực tập của sinh viên năm thứ II (CĐSP), năm 
thứ II (ĐHSP) là: 


- Tổ chức công tác của tập thể giáo viên trong việc giúp đỡ 
sinh viên thực tập; 

- Giới thiệu cho sinh viên hiểu những nhiệm vụ và nội dung 
công tác của trường phổ thông; 


- Giúp đỡ và tham gia trong việc tiến hành TTSP. 


Hiệu trưởng trường phổ thông giới thiệu cho sinh viên 
những nhiệm vụ trước mắt và trong cả năm học và nêu lên hướng 
phấn đấu của nhà trường trong việc xây dựng một nhà trường phổ 
thông tiên tiến. 


Hiệu phó phụ trách chuyên môn giới thiệu cho sinh viên kế 
hoạch chung của nhà trường về công tác chuyên môn, về cải cách 
giáo dục ở trường phổ thông cơ sở, hoặc trường phổ thông trung, 
học, về thời khoá biểu; giới thiệu sinh viên với các giáo viên bộ 
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môn ( theo chuyên môn của sinh viên), với cấc giáo viên chủ 
nhiệm lớp có phụ trách sinh viên thực tập. 


Người phụ trách Đoàn , Đội giới thiệu cho sinh viên hiểu 
công tác tổ chức Đội , Đoàn thanh niên học sinh. 


Một trong những điều kiện thành công của TTSP sinh viên 
năm thứ lI (CĐSP), năm thứ III (ĐHSP) là sự lãnh đạo trực tiếp 
của người giáo viên chủ nhiệm TTSP. 


Chức nảng của người giáo viên chủ nhiệm lớp về việc lãnh 
đạo TTSP là: - 


- Giúp sinh viên có phương pháp làm quen với tập thể lớp 
nói chung và với từng học sinh một nếu cần; 


- Giúp sinh viên làm quen với kế hoạch công tác giáo đục 
của giáo viên chủ nhiệm lớp và của Đội TNTP Hồ Chí Minh, 
Đoàn TNCS HCM. 


- Giúp sinh viên làm kế hoạch công tác cá nhân; 


: - Tiến hành những giờ lên lớp công khai và những biện 
pháp giáo dục khác với mục đích học tập của sinh viên; 


- Lôi cuốn sinh viên vào việc thực hiện công tác giáo dục 
học sinh, những công tác giảo dục -xã hội đối với học sinh; 


- Giúp sinh viên chuẩn bị và tiến hành các biện pháp giáo 
dục; 

- Tham gia thảo luận và đánh giá công tác của sinh viên với 
học sinh... . 


Trong quá trình tiến hành thực tập, trưởng đoàn thực tập 
cẩn phối hợp công tác một cách chặt chẽ với trường phổ thông, 
với những giáo viên chủ nhiệm lớp một cách cụ thể, khoa học và 
có hệ thống trong nhiều hình thức khác nhau. 
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B. Tổ chức và lãnh đạo công tác TTSP tập trung (Cuối 
khoá) '‹ 


1. Đối với đợt TTSP táp trung cuối khoá: 
a. Nhiệm vụ của trường ĐHSP và CĐSP. 


- Xây dựng kế hoạch, nội dung, biên soạn tài liệu hướng 
dẫn cụ thể, bồi dưỡng cán bộ và sinh viên về công tác TTSP, 


- Cử cán bộ hướng dẫn TTSP (nếu là đi theo đoàn), chủ yếu 
lấy CBGD bộ môn tâm lí học, giáo dục học và phương pháp 
giảng dạy bộ môn ở các khoa; Nếu gửi thắng sinh viên thực tập 
cần cử CBGD bộ môn theo dõi. 


- Phân phối sinh viên theo đoàn về các trường phổ thông 
thực tập ( sau khi đã có Quyết định của Ban chỉ đạo tỉnh gửi danh 
sách sinh viên thực tập về các Sở Giáo dục và các trường phổ 
thông). Mỗi đoàn có từ 15 - 40 sinh viên của cùng một khoa,hoặc ˆ 
hai ba khoa phối hợp. 


Phối hợp với Ban chỉ đạo thực tập Tỉnh tổng kết công tác 
TTSP ở các trường phổ thông: 


- Góp ý và giúp đỡ trường phổ thông cải tiến công tác đào 
tạo nhằm tạo nên một sự phối hợp chặt chẽ, lâu đài giữa cơ quan 
đào tạo và cơ quan sử dụng. 

b. Nhiệm vụ của trường phổ thông. 
- Bố trí chỗ ăn ở cho sinh viên. 

. ~ Cử giáo viên dạy mẫu của trường, cử giáo viên hướng dẫn 
thực tập công tác giảng dạy và công tác chủ nhiệm lớp, phân phối 
sinh viên về các tổ chuyên môn. 

Phối hợp với cán bộ của trường sư phạm định yêu cầu từng 
mãi của công tác thực tập “60m sào bỀ huyek của trường và theo 
dõi, chỉ đạo, đánh giá, tổng kết, để nghị khen thưởng. 


Mỗi trường phổ thông thành lập một ban chỉ đạo thực tập, 
thành phần gồm: một trưởng ban phụ trách chung (là hiệu trưởng 
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hoặc hiệu phó phụ trách chuyên môn), hai phó trưởng ban, một 
do trường sư phạm cử, một là tổ trưởng bộ m 2n hoặc thư kí hội 
đồng giáo viên trường phổ thông, ngoài ra có một số uỷ viên là 
các trưởng bộ môn có sinh viên thực tập và các cán bộ giảng dạy 
hướng dẫn thực tập. 

c. Nhiệm vụ của ban chỉ đạo tỉnh 


Ở mỗi tỉnh ( thành phố) thực tập, ban chỉ đạo thực tập tỉnh 
(hoặc thành phố) do Giám đốc Sở (hoặc phó Giám đốc) làm 
trưởng ban. Giúp trưởng ban chỉ đạo tỉnh (hoặc thành phố) có 2 


phó trưởng ban, một là trưởng phòng (hoặc phó phòng) phổ thông 
trung học của Sở Giáo dục và Đào tạo và một là đại diện của 


trường sư phạm. 

Ngoài ra còn có một số uỷ viên là cán bộ chuyên môn của 
Sở Giáo dục và Đào tạo và cán bộ giảng dạy do trường sư phạm 
cử. 

Ban chỉ đo tỉnh có nhiệm vụ củng trường thực tập, đón 
sinh viên về thực tập. 

Có kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác 
thực tập sư phạm. 

Duyệt kết quả thực tập của sinh viên và khen thưởng, kỉ luật 
những cán bộ và sinh viên có thành tích và khuyết điểm. 

2. Nhiệm vụ của cá nhân lãnh đạo trong các đợt TTSP. 

a. Nhiệm vụ của giáo viên phổ thông hướng dẫn thực tập 
giảng dạy. 

- Trao đổi tình hình giảng dạy, kinh nghiệm giảng dạy, bồi 
dưỡng về mật phương pháp tho sinh viên. 

- Chỉ đạo, theo dõi, giúp đỡ sinh viên thực tập giảng dạy 
theo đúng kế hoạch, quy chế thực tập. 


- Giúp đỡ sinh viên soạn bài, thông qua giáo án, dự giờ dạy 
” thử, đự giờ lên lớp và tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá... 
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- Cùng cán bộ giảng dạy hướng dẫn của trường ĐHSP 
(CĐSF) dự kiến xếp loại kết quả thực tập của từng sinh viên. 


b. Nhiệm vụ của giáo viên phổ thông hướng dẫn thực táp 
giáo dục 


- Trao đổi tình hình xây dưng từng lớp, tập thể học sinh, 
kinh nghiệm tổ chức xây dựng các phong trào trong học sinh, các 
phương pháp giáo dục học sinh cá biệt và với những phần tử tích 
cực của Đoàn , Đội. 


- Chỉ đạo các hoại động thực tập giáo dục theo đúng quy 
chế. 


` - Có kế hoạch đánh giá các mặt hoạt động chủ nhiệm của 
sinh viên một cách cụ thể, khoa học. 


- Cùng cán bộ hướng dẫn của trường sư phạm dự kiến xếp 
loại, đề nghị lên ban chỉ đạo trường. 


c. Nhiệm vụ của cán bộ giảng dạy là giáo viên hướng dẫn 


- Giúp đỡ và hướng dẫn một cách cụ thể cho sinh viên về 
mặt chuyên môn mình phụ trách. 


- Lựa chọn những giờ ngoại khoá và giúp sinh viên chuẩn bị 
về mặt phương pháp và kiến thức của từng bài cụ thể trước khi 
thực hiện. 


- Tham gia đánh giá kết quả công tác của sinh viên. 


- Tham gia vào việc tổ chức và tiến hành các hội nghị về 
phương pháp và những buổi xêmina chuyên môn. 


- Tham gia vào việc tổ chức tổng kết thực tập sư phạm ở 
trường phổ thông. $ 


- Tham gia tổ chức và tiến hành hội nghị tổng kết ở khoa. 
3. Nhiệm vụ của sinh viên thực tập. 
Tất cả sinh viên các khoa của trường sư phạm, đi thực tập 
tại một trường phổ thông hợp thành đoàn thực tập. Tất cả sinh 
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viên trong đoàn đều chịu sự điểu khiển Si của ban chỉ .o 
thực tập của trường. 


Sinh viên cùng khoa họp thành một nhóm thực tập. 
nhóm thực tập sinh hoạt với tổ chuyên môn của trường ph tin 
và chịu sự phân công, điều hành của tổ trưởng chuyên môn. 


Đoàn viên thanh niên Cộng sản HCM và đảng viên Đảng 
Cộng sản tham gia sinh hoạt với Đoàii trường và chỉ bộ trường. 


Sinh viên cần phải hoàn thành tất cả các loại hình công việc 
đã đề ra trong chương trình thực tập. ` 


Sinh vien thực tập cần thể hiện 'niểm tin tư tưởng, tính tích 
cực xã hội, hứng thú và tình yêu sâu sắc đối với trẻ, đói với nghề 
đạy học, có tính tổ chức cao và lịch thiệp sư phạm. 


Những sinh viên bị đình chỉ trong đợt TTSP vì bị kĩ luật thì 
coi như không đảm bảo kế hoạch thực tập. 


Sinh viên phải bảo quản tài liệu thưc tập của mình để chuẩn 
bị cho hội nghị tổng kết ở trường phổ thông, ở khoa. 


Trong thời gian thực tập mọi sinh viên đều phải ghỉ sổ nhật 
kí thực tập. 


V. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI SINH VIÊN TTSP 


1. Những quan niệm chung về kiểm tra, đánh giá sinh 
viên TTSP 


Một phần quan trọng của TTSP là việc kiểm tra, đánh giá 
công tác của sinh viên. Phương hướng tư tưởng, chính trị của toàn 
bộ công tác thực tập sư phạm của sinh viên thể hiện trong việc 
xác định chất lượng về các mặt thực tậy, mức độ tính tích cực 
chính trị xã hội của sinh viên, quan điểm độc lập và sáng tạo đối 
với công tác giáo dục - dạy học, mức độ hiệu quả thực hiện công 
tác đó của sinh viên, quan hệ của sinh viên đối với nghề sư phạm, 
đối với trẻ em, đối với trường phổ thỏng và qua chất lượng của 
các tài liệu kiểm tra. Như vậy , đối tượng đánh giá người sinh 
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viên trong TTSP thuộc phạm trù kết quả, tồn tại ở thể xác định; 
việc đánh giá mang tính tổng hợp và toàn diện về chất lượng, 
không thể coi một mật trội nào đó trong kết quả thực tập của 
người giáo sinh là kết quả TTSP của họ. Toàn bộ kết quả TTSP 
của sinh viên phải là sự thống nhất giữa phẩm chất và năng lực 
hoàn thàr:h những nhiệm vụ chính của đợt TTSP. 


Việc kiểm tra đánh giá giáo sinh cần được tiến hành 
nghiêm túc, khoa học, đúng mức. Thang đánh giá phải nhiền 
chiều trên nhiều mặt tư tưởng, tình cảm , trị thức, kì năng, tỉnh 
thần, thái độ, phương pháp... quan điểm đánh giá linh hoạt, 
không đánh giá ở trạng thái tĩnh mà đánh giá trong cả quá trình 
đào tạo ( trong những năm học ở trường, hoàn thành những công 
việc hiện tại trong đợt TTSP, xu thế, triển vọng...), trong những 
mối liên hệ chủ yếu với thực tập giảng dạy - chủ nhiệm, nghiên 
cứu khoa học, phải phối hợp nhiều nguồn, nhiều bộ phận dể đánh 
giá. Song người đánh giá chủ yếu vẫn là giáo viên phổ thông 
hướng dẫn. Khi đánh giá cần theo đúng những yêu cầu cụ thể sau 
đây: 

a. Đánh giá từng sinh viên một về khối lượng hoàn thành và 
chất lượng công tác của mỗi loại hoạt động của giáo sinh qua mỗi 
giai đoạn. 

b. Thái độ đối với nghề sư phạm, đối với trẻ em ( mức độ 
hứng thú đối với công việc, trình yêu đối với trẻ em ). 

c. Thái độ đối với TTSP ( mức độ hoàn thành công tác một 
cách có hệ thống, chủ động, sáng tạo...) 


d. Sự tham gia ở các hội nghị về phương pháp và các buổi 
xêmina về chuyên môn. 


e. Mức độ phân tích và tự phân tích hoạt động sư phạm của 
mình. 


e. Chất iượng của các tài liệu kiểm tra. 
Khi đánh giá TTSP của giáo sinh cần tính đến các điều kiện 
cụ thể trong khi tiến hành thực tập. Đặc biệt, những người có 
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trách nhiệm chính trong việc đánh giá thực tập của sinh viên cần 
tiến hành một cách có hệ thống, khoa học trên cơ sở quan sát 
hàng ngày công tác của giáo sinh và có ghi chép một cách tỉ mỉ, 
chính xác. Có như vậy việc đánh giá mới có tác động tâm lí, động 
viên khuyến khích tỉnh thần cố gấn hoàn thành nhiệm vụ trước 
mắt, ngăn ngừa tính chủ quan, tự mãn hoặc tự tú... của giáo sinh. 


Để giúp cho việc đánh giá, xếp loại được thuận lợi và xác 
thực, cần tổ chức cho giáo sinh thực tập đăng kí những “ giờ dạy 
tốt", những ” hoạt động tốt ", để trong những giờ này giáo sinh 
tập trung mọi cố gắng của mình thể hiện tới mức cao nhất năng 
lực tổ chức, nâng lực chuyên môn của mình, và xem kết quả 
những giờ dạy tốt và hoạt động tốt này có vị trí í trọng điểm của 
việc đánh giá “chung. 


Ban chỉ đạo thực tập cần tham khảo thêm ý kiến của những 
cán bộ chuyên môn có trình độ cùa trường sư phạm, của trường 
phổ thông, của Sở Giáo dục và Đào tạo kết hợp với lực lượng giáo 
viên hướng dẫn để đánh giá một cách chính xác, nhưng cần tránh 
tạo nên những tình trạng nặng nề không cần thiết. 


Việc xếp loại TTSP của sinh viên được căn cứ vào: 

- Tỉnh thần, thái độ học tập, rèn luyện trong thời gian TTSP, 

- Năng lực hiểu biết về kiến thức cơ bản, hiểu biết về thực 
tế, về phương pháp công tác, về việc ứng đụng nó trong quá trình 
thực tập; 

- Kết quả của các công việc cụ thể; 


- Các tiêu chuẩn trong quy chế TTSP đã đề ra. Việc xếp loại 
thực tập cuối đợt tuy phải căn cứ vào cả quá trình thực tập giảng 
dạy, thực tập chủ nhiệm và nghiên cứu khoa học của giáo sinh 
nhưng cần chú trọng đặc biệt những tuần cuối cùng của đợt thực 
tập. Kết quả đánh giá sơ bộ sau mỗi bài giảng, mỗi hoạt động, 
mỗi việc làm là tài liệu tham khảo chính. Cụ thể, xếp loại đựa 
trên 3 mật: 
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- Xếp loại thực !âp công tác giảng dạy 

- Xếp loại thực tập công tác giáo dục ( mà chủ yêu là công 
tác ‹ hủ nhiệm lớp ) 

- Nghiên cứu khoa học. 

Giáo viên hướng dẫn giảng dạy chịu trách nhiệm xếp loại 
thực tập giảng dạy, trên cơ xở theo dõi, quan sát, kiếm trả của 
mình kết hợp với ý kiến của ‹¡nh viên tùng nhóm và của các bạn 
đồng nghiệp, của cán bộ Đoàn TNCS HCM trường phổ thông. 

Giác viên hướng đẩn thực táp vông tác giáo dục chịu trách 
nhiệm xếp loại thực tập công tác cbu nhiệm trên cơ sở cân nhắc ý 
kiến của tập thể giáo sinh, của các han đồng nghiệp, của cán bộ 
Đoàn trường phổ thông. 

Ban chỉ đạo trường dựa vào ba mặt xết: loại trên mà xếp loại 
điểm tổng hựp. 

Việc xếp loại về các mat, củng như xép loại tổng hợp được 
quy định thành 4 loại: - A: Giỏi 


- B: Khá 
- C: Trung bình 


- D: Không đạt yêu cầu. ( Xin xem thêm phần; ” Tiêu chuẩn 
đánh giá tổng hợp vẻ thực tận giảng dạy, vẻ thực tập giáo dục và 
đạo đức) ở phụ lụ:. 


2. Những cán cứ để đánh giá. 
a. Những căn cứ để đánh giá thực tập ciảng dạy 


- Trình độ nắm vững nội dung giảng dạy, vận dụng các 
nguyên tắc và phương pháp dạy học tốt được thể hiện trong giờ 
đạy. 

- Kết quả tiếp thu bài giảng của học sinh thể hiện qua các 
khâu kiểm tra và các hoạt động thực hành. 

- Tỉnh thần, tác phơng làm việc khi lên lớp cũng như trơng 
chỉ đạo học tập. 
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- Kết quả ” giờ đăng kí dạy tốt”. 


- Những kết luận có tính chất phê phán, đánh giá kinh 
nghiệm giảng dạy của mình trong nhật kí thực tập. 


b. Những căn cứ để đánh giá thực tập chủ nhiệm 


- Có phương pháp trong việc tổ chức, xây dựng nền nếp học 
tập, tu đưỡng của lớp. 


- Xây dựng tập thể lớp vững mạnh. 


- Giáo đục học sinh cá biệt hoặc bồi dưỡng học sinh năng 
khiếu có kết quả. 


- Bản thu hoạch có chất lượng về công tác chủ nhiệm mang 
tính chất rút kinh nghiệm của thực tế công tác. 


c. Những căn cứ để đánh giá về nghiền cứu khoa học 

- Nhiệt tình say mê trong điều tra, nghiên cứu 

- Có phương pháp nghiên cứu hợp lí. 

- Biết phân tích, so sánh, đối chiếu tài liệu nghiên cứu một 
cách sâu sác, chủ động, sáng tạo. 

- Rút ra được những kết luận sát thực tế, có tính khái quát. 


- Luận văn ( khoá luận ) nghiên cứu khoa học, sạch sẽ, bố 
cục chặt chẽ, logic. Trong thời gian TTSP có thể nhiều sinh viên 
chưa viết thành văn khóa luân nghiên cứu, do vậy. giáo viên 
hướng dân có thể đánh giá qị ø để cương chỉ tiết của luận vấn 
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PHỤ LỤC 


PHỤ LỤC I: 
CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY CỦA BỘ CÓ LIÊN QUAN 
ĐẾN CÔNG TÁC TTSP 
1.QUY CHẾ 


Vẻ tổ chức đào tạo, kiểm tra, thỉ và công nhận tốt 
nghiệp cho các hệ đào tạo đại học và cao đẳng chính quy 
TINH hành theo Quyết. định số: 3968/ GD-ĐT ngày 14/10/1995 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ) 


Điều ] Đơn vị học trình cơ bản ( gọi tắt là đơn vị học trình ) 
là đơn vị được sử dụng để đo lường khối lượng lao động học tập 
của sinh viên, được quy định bằng 15 tiết giảng lí thuyết hoặc 
thảo luận, bằng 30 hoặc 45 piờ thực hành thí nghiệm , bằng 45 - 
90 giờ thực tập tại cơ sở, bằng 45 - 60 giờ chuẩn bị tiểu luận, luận 
văn hoặc nghiên cứu khoa học. Đối với những học phần lí thuyết 
hoặc thực hành thí nghiệm, để tiếp thu được một đơn vị học trình 
cơ bản sinh viên phải dành ít nhất 15 giờ cho nghiên cứu chuẩn 
bị. Hiệu trưởpng, Viện trưởng hay Giám đốc(gọi chung là hiệu 
trưởng) các cơ sở đại học và cao đẳng ( gọi chung là trường Đại 
học hoặc Cao đẳng) quy định cụ thể những con số trên đối với 
từng học phần cụ thể được dạy trong trường. 


Điểu 2: Học phần là khái niệm quy định một khối lượng 
kiến thức tương đối trọn vẹn. được sử đụng để tạo thuận lợi cho 
người học tích luỹ dần kiến thức trong quá trình học tập. Mỗi học 
phần có khối lượng bằng một hoặc một số không lớn đơn vị học 
trình cơ bản. Các học phần lí thuyết hoặc thực hành thí nghiệm 
phải được giảng dạy trọn vẹn và phân bố đều trong một học kì. 
Kiến thức trong mỗi học phần có thể được kết cấu riêng theo từng 
môn học hoặc được kết cấu đưới dạng tích hợp kiến thức lấy từ 
nhiều môn học ở cùng một mức trình độ. Từng học phần phải 
được kí hiệu bằng một mã số riêng do phòng đào tạo của trường 
quy định thống nhất. 
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Điếu 3": Chương trình đào tạo theo một ngành chuyên môn 
cụ thể phải phù hợp với những quy định của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về cấu trúc và khối lượng kiến thức tối thiểu cho các cấp đào 
tạo và phải được xây đựng từ 3 loại học phần: học phần bắt buộc 
xinh viên phải tích luỹ, học phần được tự chọn (bắt buộc về khối 
lượng, tự chọn về nội dung) theo hướng dẫn của nhà trường và 
học phần tuỳ ý học theo sở thích của từng người. Cả 3 loại học 
phần này được bố trí thành 2 khối kiến thức: giáo đục đại cương 
và giáo dục chuyên nghiệp. 


Điều 4: Khoá học được tổ chức theo năm học và học kì. 
Mỗi năm học có 2 học kì chính. Tuỳ điều kiện các trường có thể 
tổ chức thêm một kì học hè để cho những sinh viên đã đăng kí 
học với khối lượng dưới mức quy định cho các học kì chính của 
năm học được học bù và cho những sinh viên thi bị điểm kém 
(dưới 4 ) hoặc thi đạt kết quả yếu ở các học kì chính được học lại, 
cũng như để tạo điều kiện cho sinh viên học khá kết thúc sớm 
chương trình học tập. Mỗi học kì chính có ít nhất 15 tuần thực 
học và 3 tuần thi; mỗi học kì học hè có 7 đến 8 tuần thực học và 
một tuần thi. 


Trừ' một số trường đại học có đặc thù riêng về nghề nghiệp 
và chế độ tuyển sinh, đối với phần lớn trong đại học quá trình đào 
tạo của cấp đại học dược chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1 được 
thiết kế gồm 3 học kì đầu có nội dung theo một trong 7 chương, 
trình giáo dục đại cương, giai đoạn 2 từ 5 - 9- học kì tiếp sau chủ 
yếu mang nội dung giáo dục chuyên nghiệp. Cấp cao đẳng không 
chia giai đoạn và có thời gian đào tạo được thiết kế từ 4 -7 học kì. 
Trong mỗi học kì có quy định khối lượng kiến thức tiêu chuẩn để 
sinh viên tích luỹ. 


Tuỳ theo khả năng của bản thân và điểu kiện đào tạo của 
nhà trường, sinh viên được quyển rút ngắn (trên cơ sở đã hoàn 
thành khối lượng học tập do trường thiết kế) hoặc kéo dài thời 
pian học chính thức ở trường so với thời gian thiết kế nhưng 
không được quá 2 học kì cho mỗi giai đoạn đối với cấp đại học và 
4 học kì cho toàn khoá học đối với cấp cao dẳng. 
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Những sinh viên có khó khản riêng về năng lực hoặc hoan 
cảnh nêu có nguyện vợng và được hiệu trưởng chấp nhận, có thể 
ngay từ đầu được phép học tập theo một kế hoạch riêng với thời 
gian học chính thức tại trường ở mức tối đa. 


Điều 5: Kết quả học tập đối với một học phần được đánh 
giá qua các lần kiểm tra bộ phận của học phần và chủ yếu qua lần 
thi kết thúc học phần. 


Điểu 6 Các đối tượng sinh viên sau đây được quy định 
thuộc điện chính sách: 


a) Loại 1: Anh hùng các lực lượng vũ trang; anh hùng lao 
động; thuộc các dân tộc sinh trưởng ở vùng rẻo cao, hải đảo, vùng 
sâu; hoặc dân tộc ít người đang còn ft nguồi có trình Óộ đại học 
(có quy định cụ thể khi tuyển sinh). 


b). Loại 2: Con liệt sĩ, cơn thương bình bạng 1; thương bình 
có xếp hạng thương tật, đã là quân nhân phục vụ quá niên hạn 
nghĩa vụ quân sự, cán bộ đã công tác trên 5 năm được cử đi học. 


CHƯƠNG II 
KIỂM TRA VÀ THI TRONG CÁC HỌC Kì 


Điều 7:. Đầu khoá học, n-o|308E2T%%< (0808 xi ¬rsÄ 4g 
về quy trình đào tạo toàn khoá, các quy chế về học tập, kiểm 
đánh giá, xếp loại, về nghĩa vụ và quyên lợi của siah viên. Đối 
với từng hướng đào tạo cụ thể sinh viên phải được phổ biến kế 
hoạch học tập, các học phần quy định cho toàn khóa, bao gồm 
các học phần bắt buộc, tự chợn và tuỳ ý. 


Đầu mỗi nằm học trừơng phải thông báo danh mục có học 
phẩn cấu thành sẽ được tổ chức giảng dạy trong từng học kì, điều 
pho kirc chưhh hình thức tra và thi các học phần đó, số 

CÁC học phần đai dactleg dR,muss dịh Việc Trường cần 
k. 5g kiện để sinh viên có chương trình chi tiết của các học 
ph 
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Dựa vào những thông tin trên, với sự giúp đỡ của cố vấn 
học tập (được chợn trong số những giảng viên có kinh nghiệm) 
từng sinh viên phải đăng kí vào đầu học kì kế họach học tập và thi 
cử thích hợp với khả năng và điều kiện học tập của mình. 

Điều 8 Mỗi học kì chỉ tổ chức một kì thi chính và một kì thi 
phụ, cách nhau từ 1 đến 4 tuần lễ. Hiệu trưởng quy định thời gian 
cụ thể cho các kì thi. 


Trong mỗi kì thi, từng học phần được tổ chức thi riêng biệt 
hoặc một số học phần được bố trí thi ghép. Trơng trường hợp cần. 
thiết đối với các học phần khối lượng lớn có thể tổ chức thêm kì 
thi giữa học phần. Thời gian dành cho Ôn thi các học phần được 
sắp xếp tỉ lệ với các đơn vị học trình cơ bản chứa trơng các học 
phần đó, khoảng 1/2 ngày cho mỗi đơn vị học trình. 


Đối với từng học phần xác định trơng mỗi kì thi ( chính 
hoặc phụ) sinh viên chỉ được đự thi một lần. 

Lịch thi cụ thể của các học phần phải được thông báo ít 
nhất ] tháng trước kì thi. Không tổ chức thi ngoài các kì đã thông 
báo. ¬ 


Điều 9: Đối với các học phần chị có lí thuyết, sau những 
khoảng thời gian xấp xỉ từ 15 đến 30 tiết học cần tổ chức kiểm 


tra. 


Đối với các học phần có cả thực hành (thực tập, bài tập, 
xêmina, tiểu luận...), phải tổ chức đánh giá phần thực hành để lấy 
điểm tính gộp vào điểm tổng hợp kết quả học phần ( điều 18) 
hoặc để xác định điều kiện được đự thi kết thúc học phần ( điều 
10) 


Điều]0 Phân thục hành được đánh giá như sau: 
- Thực hành đưới dạng các bài thực tập: có thể lấy điểm 
trung bình của các bài thực tập trong học kì hoặc điểm kiểm tra 


kết thúc. hoặc kết hợp các điểm nói trên làm điểm kiểm tra thực 
tập. 


7I 


- Thực hành các dạng khác (bài tập, xêmina, tiểu luận): sinh 
viên tham dự không ít hơn 3/4 số giờ bài tập hay giờ xêmina và 
hoàn tất các yêu cầu đối với thực hành hoặc chuẩn bị đầy đủ các 
tiểu luận được giao thì được đánh giá là đạt phần thực hành. 


Hiệu trưởng cụ thể hoá cách đánh giá các học phần thực 
hành của trường mình. 


Điều II: Đối với những học phần đã dăng kí học, sinh viên 
được đự thi kết thúc học phần nếu hội đủ các đều kiện sau đây. 


- Có mặt ở lớp trên 80 % thời gian quy định cho học phần; 


- Đạt điểm từ trung bình trở lên trong các lần kiểm tra cho 
ít nhất 1/2 khối lượng kiến thức (tính bằng số tiết hoặc số đơn vị 
học trình) của học phần đối với những học phần chỉ có lí thuyết; 


- Đạt điểm từ trung bình ưở lên trong kiểm tra thực tập 
hoặc được đánh giá là đạt cho các đạng thực hành khác đối với 
các học phần thực hành hoặc học phần có cả lí thuyết lẫn thực 
hành. 


Những diều kiện trên không áp dụng dối với các học phần 
đo sinh viên đăng kí thi trước so với lịch trình giảng dạy toàn 
khoá. 


Điều I2: Sinh viên bỏ thi ở kì thi chính, nếu không có lí đo 
chính đáng, thì bị xem là đã dự một lần thi và phải nhận điểm 
không (0 ) ở lần thi đó. Sinh viên không thi hoặc thi chưa dạt 
hoặc đạt kết quả yếu ở kì thi chính đối với một học phần nào đó 
được quyền xin thi, hoặc thi lại ở kì thi phụ kế tiếp. Hiệu trưởng 
có thể quy định thu lệ phí của sinh viên thi lại. Kết quả được công 
nhận là kết quả cao nhất trong các lần thi. Trường hợp cần xoá 
điểm yếu hoặc điểm không đạt đối với một học phần cụ thể, sinh 
viên phải đảng kí học lại học phần đó ( nếu Tà học phân bắt buộc) 
hoặc có thể học đổi sang học phần khác (nếu là học phần tự chọn 
hoặc tuỳ ý). 
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Điếu 13: Hình thức thi các học phần có thể lã viết (trắc 
nghiệm khách quan hoặc tự luận), vấn đáp, làm thực tập hoặc kết 
hợp giữa các hình thức trên. Hiệu trưởng hoặc những người được 
hiệu trưởng uỷ quyển có trách nhiệm duyệt các hình thức thi 
thích hợp cho từng học phần theo 4ề nghị của trưởng bộ môn. 


Điều 14: Đề thi do chính cán bộ giảng dạy học phần hoặc 
do những cán bộ giảng dạy có cùng chuyên môn chuẩn bị vã phải 
được hiệu trưởng hay những người được hiệu trưởng uỷ quyền 
đuyệt. Đề thi phải phù hợp với chương trình đã công bố. 


Đề thi và đáp án điểm phải bảo đảm yêu cầu như nhau về 
nội dung, không phụ thuộc vào lần thì chính thức hoặc thi hạ. 


Điếu IŠ: Việc kiểm tra bộ phận của học phần đo cấn bộ 
giảng dạy trực tiếp thực hiện. Tuỳ điều kiện cụ thể, cán bộ giảng 
dạy có thể cho sinh viên được kiểm tra lại những bộ phận học 
phần không đạt để họ được tư cách thi kết thúc học phần. 


Việc hỏi thi hoặc chấm thi kết thúc học phần phải do 2 cán 
bộ giảng dạy đảm nhiệm. 


Điểm thi vấn đáp hoặc thi thực tập phải công bố ngay tại 
phòng thi cho sinh viên biết trong trường hợp đạt được thống nhất 
giữa 2 cán bộ hỏi thi. Bài thi viết kết thúc học phần do trường 
hoặc khoa giữ và phải được 2 cán bộ giảng dạy chấm trong thời 
hạn không quá 7 ngày sau khi thi. Các bảng điểm thi có chữ kí 
của cán bộ chấm thi phải nộp về 2 nơi: Văn phòng khoa và Phòng 
đào tạo của trường - không chậm hơn 7 ngày sau khi thi. 

Trường hợp không đạt được sự thống nhất trong cách cho 
điểm hoặc cách trừ điểm ( điều 16), Cán bộ hởi thi hoặc cơi thi 
phải lập biên bản trình trưởng khoa hoặc hiệu trưởng quyết định. 

Kết quả thi phải được thông báo công khai sau mỗi kì thi. 

Điều 16 Quy trình thì phải được đảm bảo nghiêm túc, công 
minh. Hiệu trưởng để xuất những quy định cụ thể trong phạm vi 
trường mình để đảm bảo tính nghiêm túc và công minh. Sinh viên 
phạm nội quy thì tuỳ mức độ có thể bị trừ 1/4, 1/2 số điểm hoặc 
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nhận điểm 0. Việc quyết định trừ điểm phải được thống nhất giữa 
2 cán bộ cơi thị. 

Điểu l7: Điểm kiểm tra, điểm thi và điểm trung bình 
chung sau từng học kì, từng giai đoạn hoặc sau toàn khoá học của 
sinh viên được tính theo thang điểm từ 0 đến 10. 

Việc xếp loại theo điểm được quy định như sau: 

a. Loại đạt gồm: - Từ 9 đến 10: xuất sắc (A1). 

- Từ 8 đến cận 9: Giỏi (A2) - Từ 7 đến cận 8: Khá (B ) 

- Từ 6 đến cận 7: Trung bình khá (C]). 

- Từ 5 đến cận 6: Trung bình (C2) 

- Từ 4 đến cận 5: Yếu (D ). b. Loại không đạt: - Dưới 4: 
Kém (F ). 

- Điểm trực tiếp đo cán bộ giảng dạy cho điểm tổng hợp kết 
quả của học phần ( Điều 18) chỉ lấy đến phấn nguyên, không 
dùng chữ số thập phân. 


- Điểm trung bình chung (điều 19) được làm tròn đến 2 chữ 
số thập phân. 


Điều 18: Điểm cuối cùng dùng để đánh giá một học phần 
(gọi là điểm của học phần) được tính như sau: 


- Đôi với học phần lí thuyết thì điểm cuối cùng chính là 
điểm thi kết thúc học phần. . 


- Đối với những học phần khối lượng lớn, điểm cuối cùng là 
trung bình cộng điểm của các lần thi giữa và cuối học phần đã 
được làm tròn đến phần nguyên. 


- Đối với học phần có các bài thực tập thì điểm cuối cùng 
được tính đựa vào điểm thi kết thúc học phần và điểm kiểm tra 
phần thực tập. Tuỳ thco khối lượng và tính chất của học phần thực 
tập, hiệu trưởng quy định cách tính điểm cuối cùng thích hợp cho 
loại học phần này. 
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Học phần xem như được tích luỹ nếu điểm của học phần 
được xếp loại. 

Điếu 19: Kết quả học tập của mỗi sinh viên cuối học kì 
hoặc cuối giai đoạn hoặc cuối khoá học được đánh giá qua các số 
liệu sau đây: 

- Số học phần đã tích luỹ được, hệ số và điểm của từng học 
phần. 


- Điểm trung bình chung (Điều 20 ) 


Hệ số của mỗi học phần được lấy bằng số đơn vị học trình 
cơ bản chứa trong học phần. 


Điều 20: Điểm trung bình chung ( của Học kì, giai đoạn 
học hoặc khoá học) bằng điểm trung bình theo đơn vị học trình 
của số học phần đã học. 


Có thể biểu diễn cách tính điểm trung bình chung A theo 
công thức sau: 


N 
>niai 
I=l 
A= 
N 
ni 
I=Ì 
Trong đó: 
ai,ni - sđïk¿ đa họo thấu s#i:áMvoagi, ` 
N - tổng số học phần. 


Điểu 21: Cuối mỗi học kì trừ các học kì cuối giai đoạn Ì 
hoặc cuối khoá (tính cho thời gian học chính thức tối đa như ở 
điều 4) nhà trường căn cứ vào kết quả học tập của sinh viên để xét 
thưởng phat: 


` Tấ 


1. Sinh viên phải thôi học nếu rơi vào một trong các trường 
hợp sau: 


a. Có điểm trung bình chung học kì đạt dưới 4,00 


b. Có điểm trung bình chung ở hai học kì liên tiếp hoặc ở 3 
học kì tính từ đầu giai đoạn học (đối với cấp đại học) và từ đầu 
khoá học (đối với cấp cao đẳng) nằm trong giới hạn từ 4,00 đến 
cận 5,00. 


2. Sinh viên có khối lượng các học phần thi chưa đạt nhiều 
hơn 1/3 số đơn vị học trình ứng với số học phần thiết kế cho học 
kì song không rơi vào trường hợp 1, và chưa hết niên hạn được 
học chính thức (xem điều 4) thì không đăng kí học theo tiến độ 
học tập trung của khoá học để có thời gian củng cố kiến thức và 
trả thi những họ phần chưa tích luỹ. Trong trường hợp này, nếu 
sinh viên cố nguyện vọng, hiệu trưởng hoặc những người được 
hiệu trưởng uỷ quyền có thể cho phép sinh viên học thêm một số 
học phần của học kì kế tiếp. 


3. Sinh viên thi không đạt một số học phần nhưng chưa rơi 
vào trường hợp 1, hoặc 2 thì học tiếp nhưng phải có kế hoạch tích 
luỹ bổ sung số học phần yếu hoặc chưa đạt để đạt tiêu chuẩn được 
cấp chứng chỉ " đại học đại cương " hoặc đạt tiêu chuẩn tối 
nghiệp. 


Riêng đối với kì học hè chỉ những kết quả đạt mức từ trung 
bình trở lên mới được xem xét và được tính gộp vào kết quả học 
tập của học kì chính ngay trước đó. 


Đối với diện sinh viên đảng kí xin học theo kế hoạch riêng 
với thời hạn cho phép tối đa (xem điểu 4), Hiệu trưởng hoặc 
những người được hiệu trưởng uỷ quyền quy định cụ thể yêu cầu 
phải đạt sau từng học kì đựa vào kế hoạch riêng đã đăng kí. 
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l CHƯƠNG III 
KẾT THÚC GIAI ĐOẠN I VÀ CHUYỂN GIAI ĐOẠN 
(CHO CẤP ĐẠI HỌC) 


Điều 22: Sinh viên được cấp chứng chỉ " đại học đại cương 
” nếu hội đủ các điều kiện sau đây: 


- Tích luỹ đủ số học phần quy định cho một trong 7 chương 
trình đào tạo ở giai đoạn I trong thời gian không quá 5 học kì 
(không kể kì học hè) tại một trường đại học hoặc tại một trường 
cao đảng có đủ tư cách được cấp chứng chỉ "đại học đại cương” 
như quy định ở Quyết định 2678 / GD-ĐT ngày3/12/1993 của Bộ 
trường Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


- Đạt điểm trung bình chung tích luỹ toàn giai đoạn từ 5,00 
trở lên. 

Với chứng chỉ này sinh viên có quyển đự tuyển vào giai 
đoan II của trường hoặc các trường đại học khác có ngành đào tạo 
phù hợp do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (tại Quyết định 
2678 GD-ĐT ngày 3/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo và công văn hướng dẫn 59 / ĐH ngày 4/1/1994). 


Điều 23 : Khi hết thời hạn được chính thức ở trường để học 
giai đoạn ï nếu sinh viên không đạt chứng chỉ "đại học đại cương” 
thì phải thôi học. Trong thời gian không quá 4 năm kể từ khi thôi 
học, những sinh viên đã tích luỹ đủ số học phần quy định cho một 
trong 7 chương trình đào tạo ở giai đoạn I, có điểm trung bình 
chung tích luỹ toàn giai đoạn I đạt từ 4,50 trở lên có thể trường 
xét cho về đự thi lại các học phần bị điểm yếu đề lấy chứng chỉ 
“Đại học dại cương”. 


Điều 24: Chỉ tiêu tuyển sinh vào giai đoạn II (bao gồm chỉ 
tiêu lên thẳng và chỉ tiêu thi tuyển) cho từng ngành đào tạo do 
hiệu trưởng quy định hàng năm đựa vào: 


- Nhu cầu nhân lực lao động chung của xã hội 
- Khả năng đào tạo của các ngành trong trường 
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- Nguyện vọng và khả năng của thí sinh. 


Các chỉ tiêu trên phải được đăng kí với Bộ Giáo dục và Đào 
tạo và được công bố trước ngày thi ít nhất 2 tháng. 


Điều 25: Kì thi tuyển sinh vào giai đoạn II 


25.1. Kì thi vào giai đoạn II được tổ chức vào thời điểm 
chậm nhất nữa tháng trước ngày bát đầu học kì đầu tiên của giai 
đoạn II. Do cấu trúc đặc biệt của nội dung đào tạo ở giai đoạn l, 
sinh viên từ một chương trình giáo dục đại cương được quyền thi 
vào nhiều ngành nghề khác nhau ở giai đoạn II, và ngược lại, 
—: một ngành nghề đào tạo ở giai đoạn lÏ có thể lấy nguồn 
tuyển sinh từ một số chương trình giáo dục đại cương khác nhau 
ở giai đoạn I. Căn cứ vào nội dung của các chương trình giáo dục 
đại cương và hướng đẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo các trường 
đại học chuyên ngành sẽ quy định cụ thể về nguồn tuyển sinh vào 
các ngành của mình. 


25.2. Sinh viên có chứng chỉ "đại học đại cương” phù hợp 
với nhóm ngành đã đăng kí khi thi vào trường, nếu hoàn thành 
chương trình giai đoạn l trong thời gian không quá 3 học kì và đạt 
điểm trung bình chung tích:luỹ toàn giai đoạn từ 6,00 trở lên, có 
quyền làm đơn đăng kí xin được nhận thẳng vào giai đoạn Il của 
cùng trường mà không phải thi. Sinh viên thuộc điện chính sách 
quy định ở các điểm a và b ở điều 6 được giảm bớt tương ứng 
0,50 và 0,25 điểm. Mỗi sinh viên được ghi tối đa 3 nguyện vọng 
theo các ngành nghề phù hợp với chương trình giáo dục đại cương 
đã học. Căn cứ vào điểm trung bình chung tích luỹ từng giai đoạn 
và chỉ tiêu tuyển lên trong các ngành đã đăng kí theo thứ tự ưu 
tiên. Trơng trường hợp không làm đơn hoặc không được trường 
sắp xp vì đã đủ chỉ tiêu lên thẳng đối với những ngành mà sirh 
viên đány Kí, sinh viên phải đăng kí tham gia kì thi chhyến giai 
đoạn công với những sinh viên còn lại của trường và với nhữmg 
sinh viên từ trường khác chuyển đến. 


25.3. Mọi sinh viên đã có chứng chỉ "đại học đại cương” 
(loại hình chính quy) theo chương trình phù hợp với ngành nghề 
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mà họ dự định học hoặc đã có chứng chỉ "đại học đại cương” theo 
chương trình đã đăng kí khi thi vào trường và đã tích luỹ đủ phần 
kiến thức cốt lõi trong chương trình tương ứng với ngành nghề dự 
định học đều có quyền tham gia kì thi tuyển sinh vào giai đoạn II 
của các trường đại học chuyên ngành. Việc tuyển lựa sinh viên 
vào giai đoạn II được thực hiện theo quy chế tuyển sinh quốc gia 
áp dụng cho từng trường riêng biệt hoặc cho từng cụm trường liên 
kết dựa trên kết quả của 2 môn thi có nội dung tổng hợp được cho 
chủ yếu đưới đạng trác nghiệm khách quan: 


- Một môn thi tổng hợp có tính chất định hướng nhóm 
ngành và chỉ chứa đựng kiến thức của phần lớn các học phần 
thuộc khối kiến thức cốt lõi trong chương trình giáo đục đại học 
đại cương tương ứng ( khối lượng toàn bộ khoảng 15- 20 đơn vị 
học trình cơ bản). : 


- Một môn thi ngoại ngữ( lấy từ ngân hàng trắc nghiệm 
chuẩn do Bộ Giáo đục và Đào tạo thống nhất quản lí). 


Chương trình tối thiểu các môn thi của giai đoạn II phải 
được công bố trước ngày thi ít nhất 3 tháng. 


Các môn thi được chấm theo thang điểm ]0, làm tròn đến 
O.1 điểm. ] 


Điểm đánh giá kì thi vào giai đoạn II là điểm trung bình 
cộng của 2 môn thi từ cao xuống thấp. Sinh viên thuộc diện chính 
sách quy định ở các điểm a, b của điều 8 được cộng thêm tương 
ứng 1,20 và 0,60 điểm vào kết quả điểm thi. 


Điều 26: Sinh viên đã đạt chứng chỉ "đại học đại cương" 
nếu không trúng tuyển vào giai đoạn II được phép xin vào học 
những năm cuối của cấp cao đẳng theo những ngành đào tạo thích 
hợp, vào học tiếp các trường đại học mở, các hình thức đào tạo 
không tập trung hay vào học những lớp bồi dưỡng nghề nghiệp 
ngắn hạn. Trong những năm sau đó, sinh viên đã đạt chứng chỉ " 
Đại học đại cương ” có quyền xin thi vào giai đoạn II hệ tập trung 
ở các trường có ngành nghề đào tạo phù hợp nếu tính đến ngày 
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thi chưa quá hạn tuổi 34 (. hạn tuổi đối với những người thuộc 
diện chính sách nói ở điều 6 và phụ nữ quy định là 37). 


CHƯƠNG 1V 
XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 
{ 


Điểu 27: Tuỳ theo tính chất của ngành đào tạo và tuỳ theo 
đặc điểm của các loại sinh viên khác nhau, vào đầu học kì cuối 
cùng của khoá học sinh viên có thể được hướng dẫn làm một tiểu 
luận, luận văn, tiểu phẩm hoặc để án tốt nghiệp (gọi chung là 
luận văn); hoặc có thể học thêm một số học phần chuyên môn 
nếu chưa đủ khối lượng kiến thức tối thiểu. Để tính điểm trung 
bình chung, luận văn được xem như một học phần có khối lượng 
tối đa 5 đơn vị học trình đối với chương trình cao đẳng và đại học 
sư phạm; 10 và 15 đơn vị học trình, tương ứng với các ngành đào 
tạo của cấp đại học có thời gian thiết kế cho giai đoạn ]I là 5 và 
7-9 học kì. Tuỳ theo đặc điểm từng ngành đào tạo trong trường. 
hiệu trưởng quy định cụ thể các mức tương đương này. 

Yêu cầu về điều kiện tiên quyết để được nhận luận văn và 
nội dung luận văn do hiệu trưởng quy định. Thủ tục chấm luận 
văn cũng giống như thủ tục chấm thi kết thúc học phần. 

Điều 28: Sinh viên được quyền làm đơn xin xét công nhận 
tốt nghiệp nếu hội đủ các điều kiện sau đây: 

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị kỉ luật từ mức 
đình chỉ học tập hoặc không bị truy cứu hình sự. 

- Có chứng chỉ " Đại học đại cương ” phù hợp với ngành 
đào tạo (đối với cấp đại học ); 

- Tích luy đủ số học phần quy định cho ngành đào tạo ở 
giai đoạn II(đối với cấp đại học) và ở toàn khoa học( đối với cấp 
cao đẳng); 


N 
- Điểm trung bình chung tích luỹ của giai đoạn II (đối với 


cấp đại học) và của toàn khoa học (đối với cấp cao đẳng) đạt từ 
5,50 trở lên. 
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- Thoả mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm 
học phần chuyên môn chính nếu trường. khoa hoặc bộ môn có 
quy đinh bổ sung bằng văn bản. 


- Có các chứng chỉ giáo dục quốc phòng và thể dục thể thao 
(dối với các ngành đào tạo không am về quân sự và thể dục 
thể thao). 


Điều 29: Hàng năm Hội đồng xét tốt nghiệp (theo ngành 
hoặc theo nhóm ngành đào tạo) trên cơ sở xem xét các đơn xin 
được công nhận tốt nghiệp của sinh viên lập ra danh sách những 
người đủ điều kiện tốt nghiệp 


Dựa trên để nghị của các Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu 
trường kí quyết định công nhận tốt nghiệp cho những sinh viền 
đạt các điều kiện theo quy định ở điều 28. 

Các trường hợp xét với phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo 
cho phép. 

Điều 30: Bằng tốt nghiệp đại học được cấp theo ngành đào 
tạo, trên tờ bằng có phi rõ ngành đào tạo.loại hình đào tạo và 
hạng tốt nghiệp. Hạng tốt nghiệp được xác định căn cứ vào điểm 
trung bình chung tích luỹ của các học phần quy định cho ngành 
đào tạo trong piei đoạn lÍ (đối với cấp đại học) và trong toàn khóa 
học(đối với cấp cao đẳng): 


- Loại xuất sắc đạt điểm trung bình chung tích luỹ từ 9,00 


trở lên. 

- Loai giỏi đạt điểm trung bình chung tích luỹ từ 8,00 đến 
8,99. 

- Loại khá đạt điểm trung bình chung tích luỹ từ 7,00 đến 
7,9. 


- Loại trung bình đạt diểm trung bình chung tích luỹ từ 5,00 
đến 6,99. 


Đối với 2 loại xuất sắc và giỏi,nếu thời gian học chính thức 
tại trường của sinh viên vượt quá thời hạn thiết kế hoặc có học 
phần phải thi lại thì hạng tốt nghiệp bị giảm một cấp. 
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Kết quả học tập của sinh viên theo từng học phần ở cả giai 
đoạn ] và II đều được ghi vào sổ điểm kèm theo bằng tốt nghiệp. 


Việc cấp và quản lí bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng 
được thực hiện theo quy chế về văn bằng đại học của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo. 


Điểu 3]: Nếu kết quả học tập của sinh viên thoả mãn những 
quy định ở đều 28 đối với một số ngành đào tạo khác nhau thì 
sinh viên được cấp các bằng tốt nghiệp khác nhau tương ứng với 
các ngành đào tạo đó. 


Điều 32: Những sinh viên không đủ điều kiện tốt nghiệp 
nếu đã hết thời gian tối đa được phép học ở giai đoạn II sẽ được 
cấp chứng nhận về các học phần đã tích luỹ. Đối với sinh viên đã 
tích luỹ đủ số học phần cho một ngành học và có điểm trung bình 
chung tích luỹ đủ số học phần cho một ngành học và có điểm 
trung bình chung tích luỹ toàn khoá học đạt được từ 5,00 trở lên, 
trong thời gian 3 năm tiếp sau, những họ phần đã tích luỹ vẫn giữ 
nguyên giá trị và sinh viên được quyền trở về trường để thi lại 
những học phần bị điểm yếu để đạt điều kiện tốt nghiệp. Vượt 
quá thời hạn này, nếu muốn hoàn thành chương trình đào tạo đại 
học sinh viên phải chuyển qua các đại học mở hoặc chuyển qua 
các hình thức đào tạo không tập trung khác. 


_— CHƯƠNG V 
ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 


Điều 33 Bản quy chế này được áp dụng cho các khoá tuyển 
sinh ở các trường đại học và cao đẳng đã điều chỉnh chương trình 
đào tạo phù hợp với các quy định về khung nội dung chương 
trình( ban hành theo các quyết định số 267?/ GD-ĐT và 2678 
/GD-ĐT ngày 3/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
nhưng vẫn còn áp dụng hình thức tổ chức lớp học theo khoá tuyển 
sinh. 


' BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
— Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Số: 3086 /GD-DT ————————---——— 
Hà Nội ngày 30 tháng 8 năm 1996 


QUYẾT ĐỊNH 
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
V/v Ban hành kế hoạch đào tạo và chương trình các món học 
đào tạo giáo viên THCS trình độ CĐSP 


BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


- Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30-3-1994 của Chính 
phủ quy dịnh nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo; : 

- Can cứ Nghị định số 15/CP ngày 02-03-1993 của Chính 
phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lí Nhà 
nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

- Cân cứ Quyết định số 3086/GD-ĐT ngày 27-7-1996 của 
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành mục tiêu, khung kế hoạch đào tạo 
giáo viên THCS có trình độ CĐSP. 


- Theo để nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Giáo viên. 
QUYẾT ĐỊNH 


Điều 1. Ban hành kế hoạch đào tạo và chương trình các 
môn học đào tạo giáo viên THCS trình độ CĐSP (có danh mục kế 
hoạch đào tạo và chương trình các môn học kèm theo). 


Kế hoạch đào tạo và chương trình các môn học được áp 
dụng thống nhất trong các trường CĐSP đào tạo giáo viên trung 
học cơ sở từ năm học 1996-1997. 

Điều 2. Ông Vụ trưởng Vụ Giáo viên chịu trách nhiệm 
hướng dẫn các trường CĐSP thực hiện việc đào tạo giáo viên 
THCS theo kế hoạch dạy đào tạo và chương trình các môn học có 
trong danh mục ở điều I. 
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Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng, Vụ trường Vụ 
Giáo viên, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Giám đốc 
các Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường CĐSP đào 
tạo Giáo viên THCS chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 


KT BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Thứ trưởng 
Trần Xuân Nhĩ 
( đã ký) 


DANH MỤC 
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH 
CÁC MÔN HỌC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN THCS 
TRÌNH ĐỘ CĐSP 
(Ban hành theo Quyết định số: 3637/ GD-ĐT ngày 30-08-19% 
của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo) 


Môn đào tạo 


Các môn TLH-GDH-kiến tập và TTSP(*) 
Toán 

Tin học 

Tiếng Việt và Văn học 


Địa lý , 
Kỹ thuật công nghiệp 


(*) Kế hoạch và chương trình các môn học Tâm lí học, Giáo dục 
học, Kiến tập và TTSP dùng chung cho tất cả các môn đào 
tạo. 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐAO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hanh phúc 


MỤC TIÊU, KHUNG KẾ HOẠCH 
ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN THCS TRÌNH ĐỘ CĐSP 
(Ban hành theo Quyết định số: 3086/ G1-ĐT ngày 27-7-1990 
của Bộ trưởng Bộ Giáo đục và Đào tạo) 
I. Mục tiêu đào tạo. 

Giáo sinh tốt nghiệp hệ CĐSP phải đạt được những yêu cầu 
đề ra cho quá trình đao tao ban đầu trong 3 năm ở trường sư 
phạm: : 

- Dạy được 2 môn trong kế hoạch dạy học của cấp THCS 


- Có những phẩm chất và năng lực cơ bản trong cấu trúc 
nhân cách của người giáo viên trong nhà trường XHCN. 


- Có đủ trình độ chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng được 
yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục - dạy 
học ở cấp THCS, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục về quy mô, 
chất lượng , hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá , hiện 
đại hoá đất nước. 


- Có tiểm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo 
ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới. 

II. Ghép món đào.tạo 

1. Nguyên tắc chung ghép môn đào (ạo: 


- Khung kế hoạch đào tạo được xây dựng trên nguyên tắc 
đào tạo ghép 2 môn. Nếu ở địa phương nào có nhu cầu đào tạo 
giáo viên THCS trình độ CĐSP ghép 3 môn, thì phần đào tạo về 
kiến thức chuyên môn môn thứ 3 nằm ngoài kế hoạch đào tạo này 
(sẽ có hướng dẫn riêng) 


- Tất cả các môn học trong kế hoạch dạy học ở THCS đều 
có thể ở vị trí môn l hoặc môn 2 trong việc ghép môn đào tạo 
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giáo viên, tuỳ thuộc vào nhu cầu đào tạo từng năm của từng địa 
phương. Việc ghép môn đào tạo do hiệu trưởng trường CĐSP 
quyết định căn cứ vào nhu cầu đo Sở Giáo dục và Đào tạo nêu ra. 
Chương trình các môn ở vị trí chuyên môn ] và vị trí chuyên môn 
2 theo quy định của Bộ. 


- Việc ghép môn đào tạo phải dựa trên cơ sở kiến thức cơ 
bản của các môn gần nhau, có liên quan và hỗ trợ lẫn nhau. 


2. Một số tổ hợp ghép môn đào tạo giáo viên THCS có 
the thực hiện ở các trường CĐSP 


Toán - tin TV, Văn học - Sử 
Toán - lý TV, Văn học - GDCD 
Lý - Tin Sử - GDCD 

Lý - KTCN Sử - Địa 

Sinh - Hoá Sinh - KTNN 


Ghi chú: Các tổ hợp ghép môn khác do Hiệu trưởng trường 
CĐSP quyết định trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc chung đã nêu ở 
mục trên. ˆ k 


II. Khung kế hoạch đào tạo 
Thời gian đào tạo 3 năm. Tổng số 170 ĐVHT kiến thức. 
1. Kế hoạch đào tạo của các ban đào tạo GV THCS phải: 


- Đảm bảo để người giáo viên tương lai dạy được chương 
trình môn học ở trường THCS. 


- Vận dụng các quy định trong các Quyết định 2677,2678 
và 3244 của Bộ đã ban hành, vận dụng chương trrình giáo dục đại 
học đại cương giai đoạn I khi xây dựng ké hoạch dạy học và 
chương trình các môn hợc ở từng ban đào !ạo. 

- Có sự liên thông với ĐHSP nhằm tạo thuận lợi cho việc 
nâng cao trình độ đào tạo của người giáo viên THCS hoặc cho 
việc chuyển nghề khi cần. 
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2. Những quy định chung về khung kế hoạch đào tạo GV' 
T1!1CS trình độ CĐSP. 

a. Khối kiến thức giáo dục đại cương: 70 ĐVHT 

- Khối kiến thức chung: 

. Ngoại ngữ: 20 ĐVHT 

. Giáo dục quốc phòng: 4 tuần lễ 

. Giáo dục thể chất: 3 ĐVHT 

` Khối kiến thức xã hội và nhân văn bắt buộc: 


. Triết học Mác-Lê@nin: 5 ĐVHT. Chính trị kinh tế học: 5 
ĐVHT. Chù nghĩa XH khoa học: 4 ĐVHT. Lịch sử Đảng: 4 
ĐVHT 

- Khối kiến thức đại cương cơ bản (*) trong chương trình 
giáo dục đại học đại cương về KHXH - nhân văn,KHTN và Toán 
được hướng dẫn thực hiện trong quỹ thời gian: 19 ĐVHT. 

- Kiến thức Đại cương tự chọn (gắn với giáo dục dân số, 
môi trường, nhân văn, quốc tế, biên giới và hải đảo, phòng chôn 
AIDS và ma tuý...): € ÐĐVHT 


b. Khối kiến thức Giáo dục chuyên nghiẹp - 100 ĐVHT 


- Khối kiến thức sư phạm: 38 ĐVHT - Khối kiến thức 
chuyên môn: 62 ĐVHT Trong đó: Chuyên môn 1: 45 ĐVHT 
Chuyên môn 2: l7 ĐVHT 


KT BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THỨ TRƯỞNG 
Trần Xuân Nhĩ 
(dã kí) 
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BỘ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
gg Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Số: 2677 GD-ĐT Fe 


Hà Nội ngày 03 thắng 12 năm J993 


QUYẾT ĐỊNH 
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Vẻ việc ban hành quy định về cấu trúc và khối lượng kiến 
thức tới thiểu cho các cấp đàơ tạo trong bậc đại học 
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

- Căn cứ Nghị định 418/ HĐBT ngày 7-12-1990 của Hội 
đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Căn cứ Nghị Định số 15/ CP ngày 02-3-1993 của Chính 
phủ quy định về nhiệm vụ , quyền hạn và trách nhiệm quản lí 
Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

- Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Đại học; 

QUYẾT ĐỊNH 


Điều I. Nay ban hành kèm theo Quyết định này. "Quy định 
về cấu trúc và khối lượng kiến thức tối thiểu cho các cấp đào tạo 
trong bậc đại học”. 


Điều 2. Ông Vụ trưởng Vụ Đại học có trách nhiệm bưn 
dẫn các trường đại học và cao đẳng điều chỉnh nội dung, chương 
trình đào tạo cho phù hợp với những quy định trên để thực hiện từ 
khoá tuyển sinh năm học 1994-1995. 


Điều 3. Các Ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học, 
Vụ trưởng Vụ Tại chức và Giáo đục Bổ túc, Vụ trưởng Vụ Công. 
tác chính trị và Học sinh, Hiệu trưởng các trường đại học và Cao 
đẳng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 


BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


89 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐAO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
_— Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


QUY ĐỊNH 


VỀ CẤU TRÚC VÀ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIẾU 
CHO CÁC CẤP ĐÀO TẠO TRONG BẬC ĐẠI HỌC. 
» (tính bằng đơn vị học trình cơ bản) 
(Ban hành theo quyết định số 2677!GD-ĐT ngày 3!12!11993 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 


L*3 C Cua 
Real La vế: 
tấu 


30 
30 
doi 


160 

160 
1 nnxT Ông 210 T) 
Đại học 5 năm 270 Mại 
Đại học 6 nằm 32 
Đại học SP 4 năm 20 


Ghi chú: 


a. Một đơn vị học trình cơ bản = 15 tiết giảng lý thuyết hoặc thảo 
._ luận = 30 + 45 giờ thực hành thí nghiệm = 45 + 90 giờ thực 
tập tại cơ sở = 45 + 60 giờ chuẩn bị tiểu luận hoặc luận văn. 


b. Hình thức cao đẳng thực hành và nghiệp vụ loại } chỉ áp dụng 
cho những sinh viên đã qua trung học nghề, loại 2 được áp 
dụng cho những người mới tốt nghiệp phổ thông trung học 
(chưa có kiến thức nghề). 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO v 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
JEGSBRN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: 2678 /GD-ĐT ¡ 


Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 1993 


: QUYẾT ĐỊNH 
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Về việc ban hành quy định về khối lượng kiến thức giáo đục 
đại cương tối thiểu cho giai đoạn I của chương trình đại học 
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

- Căn cứ Nghị định 418/HDBT ngày 7-12-1990 của Hội 
đồng Bộ trưởng (nay là Chí phủ) quy định về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo đục và Đào tạo; 

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02-3-1993 của Chính 
phủ quy định về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà 
nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

- Theo để nghị của ông Vụ trưởng Vụ Đại học; 

, QUYẾT DỊNH 

Điểu I: Nay ban hành kèm theo quyết định này "Quy định 
vẻ khối lượng kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu cho X⁄ 
đoạn I của chương trính đại học”. 

Điều 2: Ông Vụ trưởng Vụ Đại học có trách nhiệm hướng 
dẫn các trường đại học và cao đảng thực hiện đúng quy định này. 
Quy định này bất đầu được thực hiện từ khoá tuyển sinh năm học 
1994 - 1995. Những quy dịnh trước đây trái với quy định này 
không còn hiệu lực. 

Điểu 3: Các Ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại 
học, Vụ trưởng Vụ Tại chức và Giáo dục Bổ túc. Vụ trưởng vụ 
Công tác Chính trị và Học sinh, Hiệu trưởng các trường đại học 
và cao đảng chịu trách nhiệm thi hành quyết định. 


BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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BỘ GIÁO DỤC VẢ ĐÀO TẠO. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
=<= Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
QUY ĐỊNH 
VỀ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG TỐI 
THIỀU CHO GIAI ĐOẠN I CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC 
(tính bằng đơn vị học trình cơ bản) 
(Ban hành theo quyết định số 2678IGD-ĐT ngày 3112/1993 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 


1. Khối lượng kiến thức: 


Trừ một vài ngành nghề có đặc thù riêng, giai đoạn l cấp 
đại học ở phần lớn ngành nghề được tổ chức theo 7 chương trình 
nội dung như sau: . 


Các ĩïnh vực kiến thức 


Khoa học xã hội (Trong đó có 
Kímh lế Chính trị Mác-Lêng, 5 


Ghi chú: 
- Các Chương (trinh 1.2 3 chủ yếu dành cho các nhóm ngành khoa họ- 


Tự nhiên, Kỹ thuật, Nông - Lâm - Ngư nghiệp. Y - Dược... (Chươnc: 
trình 1 ưu tiên các kiến thức Toán, Vật lý; chương trình 2 ưu tiên kiến 
thức khoa học; chương trình 3 ưu tiên kiến thức Sinh học). 


- Chương trình 4: Chủ yếu dành cho nhóm ngành Kinh tế về Quản lrị 
kinh doanh. 
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- Chương trình 5: Chủ yếu dành cho nhóm ngành khoa học xã hội. 

- Chương trình 6: Chủ yếu dành cho nhóm ngành khoa học nhân văn. 

- Chương trình 7: Được tách từ chương trình 6, chủ yếu dành cho nhóm 
ngành tiếng nước ngoài. 

- Dấu hiệu **° chỉ các nhóm học phần có cùng nội dưng. 

2. Điều kiện giảng dạy: 

Các trường chỉ bố trí những giảng viên đúng chuyên môn 
và có trình độ từ giảng viên chính (hoặc cao học) trở lên để giảng 
dạy các học phần giáo dục đại cương ở giai đoạn I. Trường hợp 
ngoại lệ phải được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo . 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


kế) 


BỘ GIÁO ĐỤC VÀ ĐAO ì ẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
—— Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Số: 59 /ĐH TH hy nnNẶằẶ HH HK KG 
Hà Nội. ngày 04 tháng Ol nảm 1994 


HƯỚNG DẪN 


THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ CẤU TRÚC VÀ KHỐI 
LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIẾU CHO CÁC CẤP ĐÀO TẠO 
TRONG BẬC ĐẠI HỌC 
(Ban hành theo quyết định số 2677IGD-ĐT ngày 311211993 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
và Quy định về khối lượng kiến thức giáo dục đại cương 
tối thiểu cho giai đoạn Ì của chương trình đại học 
(Ban hành theo quyết định số 2678IGD-ĐT ngày 3/12/1993 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 


Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giáo đục và Đào tạo đã phê đuyệt 
và ký hai văn bản quan trọng có liên quan tới việc tiêu chuẩn hoá 
nội dung chương trình của các cấp đào tạo thuộc bậc đại học 
trong hệ thống giáo đục quốc dân nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, nhằm một bước bảo đảm cho đại học Việt Nam 
thích ứng với điểu kiện kinh tế - xã hội đã thay đổi và dễ hoà 
nhập hơn vào cộng đồng đại học khu vực và thế giới; 


- Quyết định số 2677/GD-ĐT ngày 3/12/1993 về việc bạn 
hành quy định về cấu trúc và khối lượng kiến thức tối thiểu cho 
các cấp đào tạo trơng bậc đại học. 


- Quyết định số 2678/GD-ĐT ngày 3/12/1993 về việc ban 
hành quy định về khối lượng kiến thức giáo đục đại cương tối 
thiểu cho giai đoạn I của chương trình đại học. 


Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ 
Đại học được phép hướng dẫn các trường đại học và cao đẳng 
điều chỉnh nội đung chương trình đào tạo cho phù hợp với những 
quy định trên để thực hiện từ khoá tuyển sinh năm học 1994 - 
1995 như sau: 
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1. Các cấp trình độ đào tạo ở bậc đại học. 


Theo quy định hiện tại về hệ thống giáo dục quốc dân của 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ban hành theo Nghị định 
số 90/CP ngày 24/1/1993 của Chính phủ), bậc đại học (theo nghĩa 
hẹp) có hai cấp trình độ đào tạo là đại học và cao đẳng. 


Cấp đại học có thời gian đào tạo được thiết kế thường từ 4 - 
6 năm. Sản phẩm đào tạo ở cấp này phải có kiến thức tương đối 
rộng để thích nghỉ với thị trường sức lao động luôn biến động và 
phải có tiểm nàng vững để vừa có khả năng chuyển đổi nghề 
nghiệp, vừa thuận lợi khi cần vươn lên những trình độ học vấn 
cau hơn. 


Cấp cao đẳng có thời gian đào tạo được thiết kế thường từ 
2 - 3 năm, không quá 4 năm. Sản phẩm đào tạó ở cấp này được 
cung cấp chủ yếu các kiến thức và kỹ năng hoạt động nghề 
nghiệp hơn là các kiến thức tiểm năng như ở cấp đại học. 


2. Cấu trúc kiến thức đào tạo ở bậc đại học 


Những năm trước đây, kiến thức đào tạo ở bậc đại học 
được cấu trúc từ các nhóm môn học; khoa học cơ bản, cơ sở, 
chuyên môn và chuyên ngành. Nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực 
cho một nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung bao cấp, chương trình 
nội dung đào tạo thường định hướng nghề nghiệp ngay từ đầu, do 
đó thường chỉ chứa đựng những học phần có liên quan trực tiếp 
tới nghề nghiệp, còn phần kiến thức chuyên môn được phân thành 
các ban chuyên ngành khá hẹp. : 


Để thích nghỉ với việc chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam 
sang cơ chế thị trường có điểu tiết của.Nhà nước, kiến thức đào 
tạo ở bậc đại học được cấu trúc lại, bao gồm hai bộ phận: 


- Kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các học phần 
thuộc 6 lĩnh vực: Khoa học Xã hội, Khoa học Nhân văn, Khoa 
học Tự nhiên và Toán học, Ngoại ngữ, Giáo dục quốc phòng và 
Rèn luyện thể chất, nhằm giúp cho người học tầm nhìn rộng , có 
thế giới quan khoa học và nhân sinh quan đúng đắn; hiểu biết về 
tự nhiên, xã hội và con người (trong đó có bản thân); nắm vững 


Sẽ 


phương pháp tư duy khoa học; biết trân trọng các di sản văn hoá 
của dân tộc và nhân loại; có đạo đức, nhận thức trách nhiệm công 
dân; yêu Tổ quốc và có năng lực tham gia bảo vệ Tổ quốc, trung 
thành với lý tưởng xã hội chủ nghĩa. 

Phần lớn kiến thức giáo dục đại cương được giảng dạy ở 
giai đoạn Ì, một phần kiến thức này (một số học phần về khoa học 
Mác-Lên¡in) dược dạy tiếp tục qua giai đoạn II. 


Các học phần về giáo dục đại cương có thể tồn tại dưới 
dạng những môn học riêng biệt kiểu truyền thống hoặc dưới dạng 
những môn học tích hợp từ một số ngành khoa học. 


- Kiến thức giáo đục chuyên nghiệp bao gồm ba nhóm học 
phần: nhóm hục phần cốt lõi (kiến thức cơ sở của ngành hoặc liên 
ngành) bao gồm cả các học phần khoa học cơ bản phục vụ cho 
chuyên ngành, ngoại ngữ chuyên ngành và khoa học quân sự 
chuyên ngành), nhóm học phần chuyên môn chính và nhóm học 
phần chuyên môn phụ (nhóm sau không nhất thiết phải có) nhằm 
cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ nàng nghề nghiệp 
ban đầu. Các học phần về giáo dục chuyên nghiệp chỉ giảng dạy ở 
giai đoạn II. Ngoài ra, tên ngành đào tạo được xác dịnh theo 
nhóm kiến thức chuyên môn chính. 


Mỗi khối kiến thức (giáo dục đại cương, chuyên môn chính 
và chuyên môn phụ) có thê chứa các học phần thuộc ba loại: học 
phần bát buộc phải học, học phần tự chọn (theo hướng dẫn của 
nhà trường) và học phần tuỳ ý. Riêng khối kiến thức cốt lõi chỉ 
chứa các học phần bắt buộc. 


Do mục tiêu đào tạo của các cấp đại học và cao đẳng có 
khác nhau nên tương quan về khối lượng của các bộ phận kiến 
thức giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp cũng như cấu 
trúc cụ thể của từng bộ phận kiến thức đó ở hai cấp trình độ này 
cũng khác nhau. 


- Chương trình đào tạo ở cấp đại học do phải đảm bảo cho 
người học có tiểm năng vững chấc nên cần khối lượng kiến thức 
về giáo dục đại cương đủ lớn, còn kiến thức giáo dục chuyên 


% 


'nghiệp cẩn định hướng ưu tiên về lý luận, đặc biệt là các kiến 
thức và kỹ năng cơ sở của ngành và liên ngành. Điều cần lưu ý là 
phần kiến thức giáo dục đại cương ở cấp này không nhất thiết 
phải gắn chặt với định hướng nghề nghiệp tương lai của người 
học. 

- Chương trình đạo tạo cấp cao đẳng cấu trúc có phần khác. 
Ở cấp này có hai loại hình chính là cao đẳng thực hành (như cao 
đẳng kĩ thuật, cao đẳng nông nghiệp, cao đẳng nghệ thuật, cao 
đẳng v tế...) và cao đẳng cơ bản (như cao đẳng sư phạm và một số 
cao đẳng nghiệp vụ...). 


Chương trình cao đẳng thực hành có chủ định cung cấp cho 
người học các kiến thức và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp là chủ 
yếu, do đó, trong chương trình đào tạo khối lượng kiến thức giáo 
dục đại cương giới hạn ở mức vừa đủ cho người học tiếp thu được 
các kiến thức nghề nghiệp, và một bộ phần kiến thức về nghề 
nghiệp được bố trí đưới dạng các học phần thực hành (có thể đến 
50%). 


Ngược lại, chương trình của các dạng cao đẳng cơ bản có 
thể được xem như một bộ phận cấu thành của chương trình đào 
tạo đại học thuộc ngành tương ứng. Do đó, chương trình của các 
dạng cao đẳng nầy có thể chứa trọn vẹn hoặc chứa một phần khối 
lượng kiến thức giáo dục đại cương ở chương trình đại học.. 


Các đặc điểm nêu trên cần được lưu ý khi xây đụng các 
chương trình đào tạo kế tiếp cho những người đã có trình độ cao 
đẳng để giúp họ hoàn thiện trình độ đại học. 


3. Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu cho các cấp 
đào tạo ở bậc đại học. 


Những quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu cho các 
cấp đào tạo ở bậc đại học (ban hành theo quyết định 267?/GD-ĐT 
ngày 3- 12-1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã được 
thiết kế nhằm bảo đảm có sự tương đương với đại học khu vực và 
thế giới về khối lượng và cấu trúc kiến thức, đổng thời có lưu ý 
tới những đặc điểm của đại học Việt Nam. 
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3.1. Tỷ lệ giữa 2 khối kiến thức giáo đục đại cương và giáo 
đục chuyên nghiệp đối với chương trình đại học 4 năm là cỡ 4 + 
6. 


3.2. Phần kiến thức cốt lõi không có quy định chung về 
khối lượng tối thiểu, trừ các ngành sư phạm (được hiểu là các 
kiến thức về giáo đục học và phương pháp giảng dạy). 


3.3. Kiến thức chuyên môn chính phải đạt được khối lượng 
tối thiểu là 45 ĐVHT. Trong khối kiến thức này, phần kiến thức 
và kỹ năng chuyên sâu được bố trí ở đạng các học phần tự chọn 
có hướng dẫn (theo từng chuyên ngành hẹp như trước đây hoặc 
định hướng rộng theo các nhu cầu của xã hội). - 


3.4. Kiến thức chuyên môn phụ không nhất thiết phải có 
trong chương trình đào tạo đại học nhưng nếu có phải đạt được 
khối lượng tối thiểu 25 ĐVHT. 


3.5. Trong quy định vẻ khối lượng kiến thức tối thiểu bậc 
đại học, một đơn vị học trình cơ bản = l5 tiết giảng lý thuyết 
hoặc thảo luận = 30 + 45 giờ thực hành thí nghiệm = 45 + 90 giờ 
thực tập tại cơ sở 45 + 60 giờ chuẩn bị tiểu luận hoặc luận văn. 


Hiện nay, do tình trạng thiếu tài liệu học tập và do phương 
pháp giảng dạy trong các trường đại học và cao đảng ở nước ta 
vẫn mang nặng tính chất truyền đạt thụ động, nên để học 1 giờ lý 
thuyết chỉ có ít hơn 1 giờ chuẩn bị cá nhân. trong khi đồ theo hệ 
thống tín chỉ (credit system) được sử dụng phổ biến trong các 
trường đại học ở các nước trong khu vực và trên thế giới thì ] giờ 
học lý thuyết phải kèm 2 giờ chuẩn bị cá nhân. Bởi vậy, xét về 
giá trị, một đơn vị học trình cơ bản của ta chỉ tương đương với 2/3 
tín chỉ, và đo đó thời gian lên lớp trong một tuần lễ ở các trường 
đại học và cao đẳng Việt N§m hiện nay vẫn phải rất cao khoảng 
30 tiếUtuần. 

Tuy nhiên nếu có đủ tài liệu học tập và nếu các trường áp 
dụng các phương pháp sư phạm tích cực, giá trị của một đơn vị 
học trình cơ bản và của mội tín chỉ sẽ tương đương nhau. Khi đó 
các trường có thể giảm thời gian lên lớp trong một tuần lễ xuống 
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còn khoảng 20 tiết mà vẫn đảm bảo khối lượng kiến thức cần đào 
tạo. 


4. Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu cho giai 
đoạn Ï của chương trình đại học. 


4.1. Trừ một vài ngành nghề có đặc thù riêng, giai đoạn Ì 
bậc đại học ở phần lớn ngành nghề được tổ chức theo 7 chương 
trình nội đung: 


- Các chương trình 1,2,3: chủ yếu đành cho các nhóm 
ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, nông - lâm - ngư nghiệp, y 
dược, ... (chương trình ] ưu tiên các kiến thức toán, vật lý; 
chương trình 2 ưu tiên kiến thức hoá học; chương trình 3 ưu tiên 
kiến thức sinh học). 


- Chương trình 4: Chủ yếu dành cho nhóm ngành kinh tế 
và quản trị kinh doanh. 

- Chương trình 5: chủ yếu dành cho nhớm ngành khoa học 
xã hội. 


- Chương trình 6: chủ yếu dành cho nhớm ngành khoa học 
nhân văn. 


- Chương trình 7: dược tách ra từ chương trình 6, chủ yếu 
dành cho nhớm ngành tiếng nước ngoài. Khi chất lượng đào tạo 
ngoại ngữ ở bậc phổ thông được nâng lên, chương trình này sẽ 
dần dần được nhập lại với chương trình 6. 


4.2. Khi sử dụng những quy định ban hành theo quyết định 
số 2678/GD-ĐT ngày 3/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo đục và 
Đào tạo để xây đựng các nội dung chương trình đào tạo cụ thể 
cho giai đoạn I, cần lưu ý các điểm sau: 


- Các học phần về lý luận Mác-Lênin, giáo dục quốc phòng 
những học phần về kỹ nâng sử dụng tiếng Việt và một bộ phận 
lớn học phần thuộc nhóm kiến thức định hướng nghề nghiệp (như 
nhóm khoa học nhân văn ở chương trình 6, nhớm khoa học xã hội 
ở chương trình 5, ...) có tính chất bất buộc. Những phần còn lại 
thuộc loại tự chọn (theo hướng dẫn) hoặc tuỳ ý. 
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- Các trường đại học chuyên ngành có thể quy định riêng 
thêm một số học phần bắt buộc khác trong số các học phần thuộc 
chương trình giáo dục đại cương khi thấy cần thiết, nhưng khối 
lượng của các học phần thêm này không được vượi quá 6 dơn vị 
học trình cơ bản. 


- Một số nhớm học phần của các chương trình giáo dục đại 
cương có thể có nội dung như nhau. 


- Các kiến thức khoa học cơ bản (tự nhiên, xã hội, nhân 
vàn và khoa học quân sự) không nhất thiết phải bố trí gọn trong 
chương trình giáo dục đại cương của giai đoạn Ì mà có thể được 
phân bố cả trong chương trình giáo dục chuyên nghiệp ở giải 
đoạn ÏJ (thuộc nhóm học phần cốt lõi liên quan tới nhiều ngành, 
hoặc thuộc nhóm học phần chuyên môn nếu chỉ liên quan tới một 
ngành). Quy định này cũng được áp dụng cho khối kiến thức 
ngoại ngữ thứ nhất (kiến thức ngoại ngữ thứ nhất ở giai đoạn I là 
phần ngoại ngữ cơ bản nhằm giúp cho sinh viên có các kỹ năng 
ngoại ngữ thông dụng, còn ở giai đoạn li là phần ngoại ngữ 
chuyên ngành). 


4.3. Điều kiện giảng dạy các học phần thuộc chương trình 
giáo dục đại cương. 


Để bảo dảm chất lượng cao đối với các học phần giáo dục 
dại cương, trừ các học phần về giáo dục quốc phòng và giáo dục 
thể chất, các trường đại học cần bố trí những giảng viên có kinh 
nghiệm, đúng chuyên môn và có trình độ từ cao học (hoặc giảng 
viên chính) trở lên phụ trách giảng dạy. Những trường không đủ 
chủng loại giảng viên dủ tiêu chuẩn để dạy chương trình giáo dục 
đại cương phải iiên kết với các trường đại học có dư dội ngũ 
giảng viên loại này (như các trường khoa học cơ bản) hoặc chỉ 
đăng ký dạy đại học từ giai đoạn II. 


Các trường hợp ngoại lệ trong sử dụng đội ngũ giảng viên 


dạy chương trình giáo dục đại cương phải được Bộ Giáo dục và 
Đào tạo đồng ý. 
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5. Chuyển đổi sinh viên từ giai đoạn Ì lên giai đoạn I1: 


Sinh viên sẽ được tuyển vào đại học theo 7 chương trình 
đào tạo giai đoạn I. Việc phân chia sinh viên vào các nrành đào 
tạo theo chuyên môn được thực hiện từ sau giai đoạn Ï. 


Do cấu trúc đặc biệt của nội đung đào tạo ở giai đoạn 1, 
sinh viên từ một chương trình giáo đục đại cương được quyền thi 
vào nhiều ngành nghề khác nhau ở giai đoạn lÏ; và ngược lại, 
cùng một ngành nghề đào tạo ở giai đoạn II có thể lấy nguồn 
tuyển sinh từ một số chương trình giáo dục đại cương khác nhau 
ởỞ giai đoạn I. Căn cứ vào nội dung của các chương trình giáo đục 
đại cương, các trường đại học chuyên ngành sẽ ra quy định cụ thể 
về nguồn tuyển sinh của mình. 


5.1. Những sinh viên đạt kết quả cao trong học tập ở giai 
đoạn I có thể được các trường đại học chuyên ngành nhận thắng 
vào giai đoạn II và được ưu tiên lựa chợn trước ngành nghề đào 
tạo. _ 


5.2. Mọi sinh viên đã có chứng chỉ đại học đại cương theo 
chương trình, phù hợp với ngành nghề mà họ đự định học đều có 
quyền tham gia kỳ thi tuyển sinh vào giai đoạn ÏI của các trường 
đại học chuyên ngành. Việc tuyển lựa sinh viên vào- giai đoạn II 
được thực hiện theo quy chế tuyển sinh quốc gia đựa trên điểm 
trung bình chung của giai đoạn I kết hợp với điểm tổng hợp của 2 
môn thi có nội đung tổng hợp (cố gắng tổ chức theo phương pháp 
trắc nghiệm): 

- 1 môn thi có tính chất định hướng nhớm ngành và chỉ 
chứa đựng kiến thức của các học phần bắt buộc. 

- 1 môn thi ngoại ngữ. 


Tuỳ theo đặc điểm quy trình đào tạo, mỗi năm học các 
trường đại học chuyên ngành có thể tổ chức từ 1 đến 2 kỳ thi 
tuyển sinh vào giai đoạn IÏ vào cuối mỗi học kỳ. 

5.3. Sinh viên đã có chứng chỉ đại học đại cương, nếu có 
nguyện vọng, được phép ghi tên theo học các chương trình đào 


, 
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tạo tiếp tục do các trường cao đẳng hoặc đại học mở để hoàn 
thiện trình độ cao đẳng. Thời gian đào tạo của các chương trình 
này thường từ ] - 2 năm, nhấn mạnh phần kiến thức thực hành 
nghề nghiệp. 


6. Phán cấp trách nhiệm xáy dựng và quản lý chương 
trình nội dung đào tạo ở bác đại học. 


6.1. Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý danh mục các ngành 
đào tạo và toàn bộ chương trình đào tạo ở các cấp trình độ cau 
đẳng và đại học được xây dựng theo các quy định ban hành theo 
các quyết định 2677/GD-ĐT và 2678/GD-ĐT. Trước mỗi khoá 
học các trường phải báo cáo về Bộ những thông tin về chương 
trình đào tạo nói trên nếu có sự diều chỉnh. 


6.2. Việc xây dựng chương trình nội đung đào tạo (bao 
gồm khung kế hoạch học tập và nội dung chương trình các học 
phần) ở các cấp trình độ cao dảng và đại học được phân chia như 
SaU: 


6.2.1. Các chương trình, nội dung thuộc các lĩnh vực khoa 
học Mác-Lê@nin, giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất do Bộ 
Giáo dục và Đào tạo trực tiếp xây dựng. 


6.2.2. Chương trình nội dung đào tạo thuộc những bộ phận 
kiến thức còn'lại của chương trình giáo dục đại cương (giai đoạn 
1) do các hội đồng tư vấn đặc biệt của từng cụm trường liên kết 
xây dựng. Khi lập đại học đa ngành, chức năng này được giao cho 
hội đồng khoa học của đại học. 

6.2.3. Chương trình nội dung đào tạo của khối kiến thức 
cốt lõi do các hội đồng đào tạo liên ngành của cụm trường liên 
kết (hoặc hội đồng khoa học của trường đại học chuyên ngành 
khi có đại học đa ngành) xây dựng. 

6.2.4. Chương trình nội dung dào tạo của các học phần bất 
buộc thuộc khối kiến thức chuyên môn (chính hoặc phụ) do các 
hội đồng đào tạo ngành của cụm trường liên kết (hoặc hội đồng 
khoa học khi có đại học đa ngành) xây dựng. 
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6.2.5. Chương trình nội dung đào tạo của các học phần tự 
chọn thuộc khối kiến thức chuyên môn do chính khoa hoặc bộ 
môn xây dựng sau khi đã thăm dò ý kiến của các cơ quan sử dụng 
sản phẩm tốt nghiệp. 


7. Kế hoạch triển khai. 


Sau khi nhận được hướng dẫn này, các trường đại học và 
cao đẳng cần quán triệt ngay nội dung của các quy định về cấu 
trúc và khối lượng kiến thức tối thiểu cho bậc đại học và về khối 
lượng kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu cho giai đoán ] của 
chương trình đại học đến từng cán bộ quản lý đào tạo và cán bộ 
giảng dạy; đồng thời chỉ đạo các khoa và bộ môn điều chỉnh lại 
chương trình nội đung dào tạo để áp dụng đối với các khoá tuyển 
sinh mới. Các khoá tuyển sinh đang đào tạo vẫn áp dụng chương 
trình cũ đã được Bộ duyệt. 

7 chương trình của giai đoạn Ï được xây dựng và triển khai 
đào tạo thí điểm ở một số cụm trường đại học (sẽ có quyết định 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo) từ khoá tuyển sinh 1994-1995 và sẽ 
mở rộng ra cho các cụm trường còn lại từ khoá tuyển sinh 1995- 
1996 trở đi. ° 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐẠI HỌC 


Lâm Quang Thiệp 
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ĐỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT *AM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Số: 279 GD-ĐT 
Hà Nội, ngày 03 tháng l2 năm 993 


QUYẾT ĐỊNH 
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Vé việc sửa đổi một số điểm trong quy chế về kiểm tra, thi và 
công nhận tốt nghiệp của các hệ đào tạo chính quy 
trong các trường đại hục và cao đẳng 
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
- Căn cứ Nghị định 418/ HĐBT ngày 7-12-1990 của Hội 
đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định về chức năng, nhiệm 
vụ, quyển hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
.- Căn cứ Nghị định số 15/ CP ngày 02-3 -1993 của Chính 
phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiện quản lí Nhà 
nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ. 
Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Đại học. 


QUYẾT ĐỊNH 


Điều I. Nay sửa đổi một số điểm trong Quy chế về kiểm 
tra, thi và công nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo chính quy số 
2238/ QĐ-ĐH ngày 17-12 -1990 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo : 

Nội đung sửa đổi được trình bày trong văn bản ban hành 
kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Vụ Đại học có trách nhiệm hướng dẫn các trường 
đại học và cao đẳng thực hiện các điều sửa đổi của Quy chế từ 
năm học 1993-1994. 

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học, 
Vụ tưởng Vụ Công tác Chính trị và Học sinh, Hiệu trưởng các 
trường Đại học và Cao đẳng chịu trách nhiệm thì hành Quyết 
định này. : 

BỘ TRƯỞNG BÔ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Bộ trưởng Trần Hồng Quân 
+ Đã kí ) 


l BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Sinh Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


QUY CHẾ 
VỀ KIỀM TRA, THỊ, CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 
CHO CÁC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY 
TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG 
(Ban hành theo Quyết định số 2238! QĐÐ-ĐH ngày 12-12-1990 
đã được sửa chữa và bổ sung theo Quyết định số 2679! GD-ĐT 
ngày 88-12-1993) 


CHƯƠNG I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH MỨC 


Điều !. Đơn vị học trình cơ bản (gọi tất là đơn vị hợc 
trình) là đơn vị được sử dụng để đo lường khối lượng lao động 
học tập của sinh viên, thông thường bằng 15 tiết học lí thuyết. 
Một tiết học thực hành tuỳ loại hình và tính chất được tính tương 
đương với từ 1/3 đến một tiết lí thuyết. Các tiểu luận. khoá luận, 
bài tập lớn, đồ án, tiểu phẩm, luận văn... tuỳ theo mức độ chỉ phí 
lao động khoa học được tính tương đương với một số đơn vị học 
trình cơ bản. Hiệu trưởng trường Đại học và Cao đẳng quy định 
cụ thể các con số tương đương nói trên 


Điều 2. Học phần là khái niệm quy định một khối lượng 
kiến thức tương đối trọn vẹn, được sử dụng để tạo thuận lợi cho 
người học tích luỹ đân kiến thức trong quá trình học.Các học 
phần cần được xây dựng sao cho có thể tích luỹ chúng một cách 
riêng biệt hoặc lấp ghép chúng với nhau để tạo thành một môn 
học lớn nào đó. Mỗi học phần có khối lượng bằng một hoặc một 
số không lớn đơn vị học trình cơ bản. 


Điều 3. Đối với mỗi sinh viên theo học một hướng chuyên 
môn nào đó, học phần được xếp thành 3 loại: học phần bất buộc 
phải tích luỹ, học phần được tự chợn theo sự hướng dẫn của nhà 
trường và học phần tuỳ ý học theo sở thích và điều kiện riêng của 
từng người. 
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Điếu 4. Khoá học được tổ chức theo năm học, mỗi năm 
học có 2 học kì, mỗi học kì có 15 tuần thực học và ít nhất 3 tuần 
thi.Trừ một số trường đại học có đặc thù riêng về nghề nghiệp, 
đối với phần lớn trường đại học quá trình đào tạo của cấp đại học 
được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn ï được thiết kế gồm 2 năm 
đầu, giai đoạn II từ 2 đến 4 năm sau. Cấp Cao đảng không chia 
giai đoạn và có thời gian đào tạo thông thường từ 2 đến 3 năm. 
Trơng mỗi năm học có quy định số học phần tối thiểu mà sinh 
viên bình thường phải tích luỹ (gọi là số học phần quy định,bao 
gồm các học phần bất buộc và các học phần tự chọn.) 

Tuỳ theo khả năng của bản thân và điều kiện đào tạo của 
nhà trường, sinh viên được phép rút ngắn hoặc kéo đài thời gian 
học chính thức ở trừơng nhưng không được quá so với mức thiết 
kế một năm cho mỗi giai đoạn đối với cấp đại học hoặc cho toàn 
khoá học đối với cấp cao đẳng. 


Điểu 5. Kết quả học tập đối với một học phần được đánh 
giá qua các lần kiểm tra bộ phận của học phần và chủ yếu qua lần 
thi kết thúc học phần. 


Điều 6. Các đối tượng sinh viên sau-đây được »~; định là 
điện chính sách: 


a. Là anh hùng các lực lượng vũ trang; anh hùng lao động; 
thuộc dân tộc- ít người sinh trưởng ở vùng rẻo cao,hải đảo, vùng 
sâu;hoặc dân tộc ít người đang còn ít người có trình độ đại học 
(có quy định cụ thể khi tuyển sinh). 

b. Là con liệt sĩ, bản thân là thương bình có xếp hạng 
thương tật; đã là quân nhân phục viên trên niên hạn nghĩa vụ quân 
sự, là cán bộ đã công tác trên 5 năm được cử đi học. 


CHƯƠNG II 
- KIỂM TRA VÀ THÍ TRONG CÁC HỌC KÌ 


Điều?7. Đầu khoá học, trường phải thông báo cho sinh viên 
về quy trình đào tạo toàn khoá, các quy chế về học lập, kiểm ta, 
đánh giá, xếp loại, về nghĩa vụ và quyền lợi của sinh viên. Đối 
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với từng hướng đào tạo cụ thể phải phổ biến về kế hoạch học tập 
trung, các học phần quy định cho toàn khoá, bao gồm các học 
phần bắt buộc, tự chọn và tuỳ ý. 


Đầu mỗi năm học trường phải thông báo danh mục các học 
phần cấu thành sẽ được tổ chức giảng dạy trong từng học kì, hình 
thức kiểm tra và thi các học phần đó, số các học phần quy định 
cho từng đối tượng sinh viên. Trường cần tạo điểu kiện để sinh 
viên có trong tay chương trình chỉ tiết của các học phần. 


Trên cơ sở đó, với sự giúp đỡ của cố vấn học tập được chọn 
trong số những giảng viên có kinh nghiệm) từng sinh viên có thể 
chủ động đặt kế hoạch học tập và thi cử thích hợp với khả năng và 
điều kiện học tập của mình. 


Những sinh viên có khó khăn riêng về năng lực hoặc hoàn 
cảnh, đặc biệt là sinh viên thuộc điện chính sách, nếu có nguyện 
vọng và được hiệu trưởng chấp nhận, có thể ngay từ đầu giai đoạn 
được phép học tập theo một kế hoạch riêng với niên hạn học 
chính thức tại trường cho giai đoạn đó ở mức tối đa (xem điều 4). 


Điều 8. Mỗi học kì chỉ tổ chức một kì thi chính và kì thi 
lại,cách nhau từ ] đến 4 tuần lễ. Hiệu trưởng quy định thời gian 
__ cụ thể cho các kì thi đó. 


Trong mỗi kì thi, từng học phần được tổ chức riêng biêt 
hoặc một số học phần được bố trí thi phép. Trơng trường hợp cần 
thiết đối với các học phần lớn có thể tổ chức thêm kì thi giữa học 
phần. Thời gian đành cho ôn thi các học phần được sắp xếp tỉ lệ 
với số đơn vị học trình cơ bản chứa trong các học phần đó,khoảng 
1/2 ngày cho mỗi đơn vị học trình. 


Đối với một học phần xác định, trong mỗi kì thi sinh viên 
chỉ được đự thí một lần. - 


Lịch thi cụ thể của các học phần phải được thông báo ít 


nhất 1 tháng trước kì thi. Không tổ chức thi ngoài các kì đã thông 
báo. 
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Điểu 9. Đối với các học phần chỉ có lí thuyết,sau những 
khoảng thời gian xấp xỉ từ 15 đến 30 tiết học cần tổ chức kiểm 
tra. 


Đối với các học phần có cả thực hành (thực tập, bài tập, 
xêmina, tiểu luận...), phải tổ chức đánh giá phần thực hành để lấy 
điểm tính gộp vào điểm tổng hợp kết quả học phần ( điều 18) 
hoặc để xác định điều kiện được dự thi kết thúc học phần ( điều 
10). 


Điều 10. Phần thực hành được đánh giá như sau: 


- Thực hành dưới dạng các bài thực tập: có thể lấy điểm 
trung bình của các bài thực tập trong học kì hoặc điểm kiểm tra 
kết thúc, hoặc kết hợp các điểm nói trên làm điểm kiểm tra thực 
tập. 

- Thực hành các dạng khác (bài tập, xêmina, tiểu luận): 
Sinh viên tham đự không ít hơn 3/4 số giờ bài tập hoặc piờ 
xêmina và chuẩn bị đầy đủ các tiểu luận được giao thì được đánh 
giá là đạt phần thực hành. 


Hiệu trưởng cụ thể cách đánh giá các môn học thực hành 
của trường mình. 

Điểu 1]. Đối với mỗi học phần được quy định phải học 
hoặc do sinh viên đăng kí xin học thêm, học sớm, sinh viên được 
dự thi kết thúc học phần,nếu hội đủ các điều kiện sau đây: 


- Có mặt ở lớp trên 80% thời gian quy định cho học phần; 


- Đạt điểm từ trung bình trở lên trong các lần kiểm tra của 
ít nhất 1/2 số đơn vị học trình của học phần đối với những học 
phần chỉ có lí thuyết (điều này không áp đụng với các học phần 
học thém và học sớm. 


- Đạt điểm từ trung bình trở lên trong kiểm tra thực tập 
hoặc được đánh giá là đạt cho các dạng thực hành khác đối với 
các học phần thực hành hoặc học phân có cả lí thuyết lẫn thực 
hành. 
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Điểu 12. Sinh viên bỏ thi ở kì thi chính, nếu không có lí do 
chính đáng thì bị xem là đã dự một lần thi và phải nhận điểm 
không (0) ở lần thi đó. Sinh viên không thì hoặc thi chưa đạt ở kì 
thi chính đối với học phần nào đó được quyển xin thi ở kì thi lại 
kế tiếp. Hiệu trưởng có thể quy định thu lệ phí của sinh viên thi 
lại. Kết quả được công nhận là kết quả cao nhất trơng các lần thi. 
Trường hợp cần xoá điểm không đạt đối với một học phần nào 
đó, sinh viên phải đăng kí học lại học phần đó(nếu là học phần 
bát buộc) hoặc có thể học đổi sang học phần khác(nếu là học 
phần tự chợn hoặc tuỳ ). 


Điều 13. Hình thức thi các hẹc phần có thể là viết,vấn đáp 
hoặc làm thực tập. Hiệu trưởng (ở giai đoạn l) hoặc chủ nhiệm 
khoa(ở giai đoạn lÏ) duyệt các bình thức thi thích hợp cho từng 
học phần theo đề nghị của Chủ nhiệm bộ môn. ˆ 


Điều 14. Đề thì do chính Cán bộ giảng dạy học phần chuẩn 
bị và phải được Hiệu trưởng thay chủ nhiệm khoa (ở giai đoạn Ï 
và đàu giai doạn 1) hoặc chủ nhiệm bộ môn(ở cuối giai đoạn II) 
trực tiếp hoặc uỷ nhiệm người duyệt. Đề thi phải phù hợp với 
chương trình đã công bố. 


Đề thi, đáp án điểm phải đảm bảo yêu cầu như nhau về nội 
. dung, không phụ thuộc Vào lần thi. : 


Điều 15. Việc kiểm tra bộ phận của học phần do cán bộ 
giảng đạy trực tiếp thực hiện. 

Việc hồi thi hoặc chấm thi kết thúc học phần phải do 2 cán 
bộ giảng dạy đảm nhiệm. 

Điểm thi vấn đáp hoặc thi thực tập phải công bố ngay tại 
phòng thi cho sinh viên biết sau khi thống nhất giữa 2 cán bộ hỏi 
thi.Bài thi viết kết thúc học phần đo trường hoặc khoa giữ và phải 
được 2 cán bộ giảng dạy-chấm, song không muộn hơn 7 ngày sau 
khi thi. Các bảng điểm thi có chữ kí của cán bộ chấm thi phải nộp 
về 2 nơi: Văn phòng Khoa và Phòng đào tạo- không chậm hơn 7 
ngày sau khi thi. 


Kết quả thi phải được thông báo công khai sau mỗi kì thi. 
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Điểu l6. Quy trình thi phải được đảm bảo nghiêm túc, 
công minh. Hiệu trưởng để xuất những quy định cụ thể trong 
phạm vi trường mình để đảm bảo tính nghiêm túc và công minh 
đó. 


Sinh viên phạm nội quy thì tuỳ mức độ có thể bị trừ 1/4.1/2 
số điểm hoặc phải nhận điểm 0. Việc quyết định trừ điểm phải 
được thống nhất giữa 2 cán bộ coi thi.Trong trường hợp không dạt 
được sự thống nhất phải lập biên bản trình chủ nhiệm khoa hoặc 
Hiệu trưởng quyết định. 


Điều I7. Điểm kiểm tra, điểm thi và điểm trung bình 
chung sau từng năm học, từng giai đoạn, hoặc toàn khoá học của 
sinh viên được tính theo thang điểm từ 0 đến 10. : 


Việc xếp loại theo điểm được quy định như sau: 

a. Loại đạt gồm: - Từ 9 đến 10: Xuất sắc ( A1) 

- Từ 8 đến cận 9: Giỏi (A2) 

- Từ 7 đến cận 8: Khá (B) 

- Từ 6 đến cận 7: Trung bình khá (C1) 

- Từ 5 đén cận 6: Trung bình (C2) 

b. Loại không đạt gồm: 

- Từ 4 đến cận 5: Yếu (D) - Dưới 4: Kém (E) 

Điểm trực tiếp do cán bộ giảng dạy cho và điểm tổng hợp 
kết quả của học phần ( điều 18) không dùng mức điểm phân. 


Điểm trung bình chưng(Điều 19) được làm tròn đến 2 chữ 
số thập phân. 


Điểu 18. Điểm cuối cùng đùng để đánh giá một học phần 
(gọi là điểm của học phần) được tính như sau: 


- Đối với học phần lí thuyết thì điểm cuối cùng chính là 
điểm thi kết thúc học phần. 
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- Đối với những học phần có khối lượng lớn, điểm cuối 
cùng là trung bình cộng điểm của các lần thi giữa và cuối học 
phần đã được làm tròn. 


- Đối với học phần có các bài thực tập thì điểm cuối cùng 
được tính đựa vào điểm thi kết thúc học phần và điểm kiểm tra 
phần thực tập. Tuỳ theo khối lượng và tính chất của phần thực tập, 
Hiệu trưởng quy định cách tính điểm cuối cùng thích hợp cho loại 
học phần này. 


Học phần xem như được tích luỹ nếu điểm của học phần 
được xếp loại đạt. 


Điều !9. Kết quả học tập của mỗi sinh viên cuối từng học 
kì, năm học hoặc giai đoạn học được đánh giá qưa các số liệu sau 
đây: 


- Số học phần quy định đã tích luỹ được, hệ số và điểm của 
từng học phần 


- Số học phần học thêm đã tích luỹ được, hệ số và điểm số 
của từng học phần 


- Điểm trung bình chưng (điều 20). 


Hệ số của mỗi học phần được lấy bằng số đơn vị học trình 
cơ bản chứa trong học phần. 


Điều 20. Điểm trung bình chung( của năm học,giai đoạn 
học hoặc khoá học) bằng điểm trung bình theo đơn vị học trình 
của số học phần quy định,cộng với phần điểm thưởng tính theo 
kết quả của số học phần học thêm( đã tích luỹ được). Phần điểm 
thưởng này bằng 1/3 điểm trung bình tính theo đơn vị học trình 

. của số học phần học thêm nhân với tỉ số giữa số đơn vị học trình 
học thêm và số đơn vị học trình quy định. 


Có thể biểu diễn cách tính điểm trung bình chung theo công 
thức sau: 


N M M 
na, >mb, >m, 
I=] 1 J=l J=Zl 
ĐTBC = ---------- + X-~==eee=ee X em 
N 3 M N 
>n, 2m, >n, 
¡i=] J=l }= 
N 1 M 1 
z na + —- Xmb) xi 
i=] 3 J=] N 
>hnj 
i=] 
Trong đó: 


a„ n, - điểm của học phần quy định thứ ¡ và hệ số của nó, 
bạ, m, - điểm của học phần học thêm thứ j và hệ số của nó. 
N_. - Tổng số học phần quy định, 

M_ - Tổng số học phần học thêm, 

Điều 2]. Cuối mỗi năm học trừ các năm cuối giai đoạn Ï 


hoặc cuối khoá nhà trường cản cứ vào kết quả học tập của sinh 
viên để xét thường phạt: 


a) Sinh viên có điểm trung bình chung của năm học đạt 
đưới 4,00 hoặc có điểm trung bình chung của 2 năm học liên tiếp 
nằm trong giới hạn từ 4,00 đến cận 5,00 thì phải thôi học. 


b) Sinh viên có khối lượng các học phần thí chưa đạt nhiều 
hơm 1/3 đơn vị học trình ứng với số học phần quy định cho năm 
học song không rơi vào e hợp a) và chưa hết niên hạn được 
học chính thức (xem điều 4) thì phải tạm dừng tiến độ học tập với 
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thời gian tối đa là một năm để củng cố kiến thức và trả thi những 
học phần cờn nợ. Trơng trường hợp này, nếu sinh viên có nguyện 
vọng, hiệu trưởng (ở giai đoạn ]) hoặc chủ nhiệm khoa hay chủ 
nhiệm bộ môn (ở giai đoạn II) có thể cho phép sinh viên học 
thêm một số học phần của năm học kế tiếp. 


c) Sinh viên thi không đạt một số học phần nhưng chưa rơi 
vào trường hợp phải thôi học hoặc phải ngừng tiến độ học tập thì 
được học tiếp nhưng phải có kế hoạch tích luỹ bổ sưng số học 
phản chưa đạt để đạt tiêu chuẩn được cấp chứng chỉ đại học đại 
cương hoặc đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp. 


Đối với điện sinh viên đăng kí xin theo học kế hoạch riêng 
với thời hạn cho phép tối đa (xem điều 7), Hiệu trưởng (ở giai 
đoạn ï) hoặc chủ nhiệm khoa hay chủ nhiệm bộ môn ( ở giai đoạn 
II), quy định cụ thể yêu cầu phải đạt sau từng năm học đựa vào kế 
hoạch riêng đã đăng kí . 


CHƯƠNG III 
KẾT THÚC GIAI ĐOẠN ï VÀ CHUYỂN GIAI ĐOẠN 
k (cho cấp đại học) 


Điều 22. Sinh viên đã học đủ số học phần quy định cho 
một hướng đào tạo ở giai đoạn I, đạt điểm trung bình chung toàn 
giai đoạn Ï từ 5,00 trở lên, không có học phần bị điểm kém (đưới 
4) thì được cấp chứng chỉ "đại học đại cương” theo hướng đào tạo 
đó. Với chứng chỉ này sinh viên có quyền dự tuyển vào giai đoạn 
Ii của trường hoặc các trường đại học khác có ngành đào tạo phù 
hợp do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 


Điểu 23. Khi hết thời hạn được chính thức ở trường để học 
giai đoạn I (điểu 4) sinh viên nếu không đạt chứng chỉ "đại học 
đại cương" thì phải thôi học. Trơng thời gian không quá 4 năm kể 
từ khi thôi học, những sinh viên có điểm trung bình chung toàn 
giai đoạn I đạt từ 5,00 trở lên có quyền trở về trường dự thi lại các 
học phần bị điểm kém để lấy chứng chỉ "đại học đại cương” 
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Điểu 24. Kì thi vào giai đoạn II được tổ chức ít nhất nửa 
tháng trước năm học đầu của giai đoạn lÏ. 

Sinh viên đạt kết quả cao trong học tập ở giai đoạn Ï (thể 
hiện qua điểm trung bình chủng toàn giai đoạn tính theo kết quả 
thi lần đầu đối với tất cả các học phần) được nhận vào thẳng giai 
đoạn II của cùng trường đó mà không phải thi. Hiệu trưởng các 
trường quy định điểm chuẩn vào thẳng giai đoạn II cho trường 
mình trong khoảng từ 6 đến 8 điểm tuỳ theo ngành( hoặc chuyên 
ngành). 


Các môn thi vào giai đoạn II được quy định như sau: 


Một môn khoa học cơ bản có ý nghĩa quan trọng đối với 
ngành đào tạo. 


Một môn cơ sở đặc trưng cho ngành đào tạo. 

Một môn ngoại ngữ. 

Chương trình tối thiểu các môn thi vào giai doan II phải 
được công bố trước ngày thi ít nhất 3 tháng. Các chương trình này 
được soạn thảo đựa vào nội dung tổng hợp của các học phần quy 
định đã được giảng đạy ở giai đoạn I với khối lượng quy định như 
sau: 

Môn học cơ bản: 10 đơn vị học trình cơ bản. 

Môn cơ sở: 5 đơn vị học trình cơ bản. 

Môn ngoại ngữ: Khối lượng tương ứng với yêu cầu về trình 
độ ngoại ngữ đối với sinh viên của nhóm ngành đào tạo vào cuối 
giai đoạn Ï. 


Các môn thi được chấm theo thang điểm 10, làm trồn đến 
1/2 điểm, điểm cộng của 3 môn không tính hệ số. 


Điểm 25. Số lượng sinh viên tuyển vào giai đoạn IÏ cho 
từng ngành đào tạo do hiệu trưởng quy định hàng năm dựa vào: 
- Nhu cầu nhân lực lao động chung của xã hội. 
-:Khả năng đào tạo của các ngành trong trường. 
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~- Nguyện vọng và khả năng của thí sinh. 


Thco chỉ tiêu trường sẽ tuyển sinh dựa vào điểm thi từ cao 
xuống thấp. Sinh viên thuộc diện chính sách quy định ở điểm 
a),b} của điều 6 được cộng thêm tương ứng 2 và ! điểm vào kết 
quả điểm th. 


Điểu 26. Sinh viên đã đạt chứng chỉ “đại học đại cương” 
mà không trúng tuyển vào giai đoạn II được phếp xin vào học 
những năm cuối của cấp cao đẳng theo những ngành đào tạo thích 
hợp,hay vào học những lớp bồi dưỡng nghề nghiệp. Trong những 
năm sau đó, sinh viên đã đạt chứng chỉ "đại học đại cương” có 
quyền xin thi vào giai đoạn II ở các trường có ngành nghề đào tạo 
phù hợp nếu tính đến ngày thi chưa quá hạn tuổi 34 (đối với 
những người thuộc diện chính sách nói ở điểu 6 và phụ nữ hạn 
tuổi quy định là 37). 


CHƯƠNG IV 
XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 


Điểu 27. Tuỳ theo tính chất của ngành đào tạo và tuỳ theo 
đặc điểm của,các loại sinh viên khác nhau. Ở cuối khoá học sinh 
viên có thể được hướng dẫn làm một tiểu luận, luận văn, tiểu 
phẩm hoặc đồ án tốt nghiệp(gọi chung là luận văn);hoặc có thể 
học thêm một số học phần có khối lượng tương đương với luận 
văn đó với nội đung có tính tổng hợp,hoặc theo một hướng nghề 
nghiệp xác định;hoặc bố trí thi một hoặc hai môn chuyên môn có 
khối lượng tương đương và mang nội đung tổng hợp. Để tính 
điểm trung bình chung, luận văn được xem như một học phần có 
khối lượng tối đa 5 đơn vị học trình đối với cấp cao đẳng là 10 và 
15 đơn vị học trình, tương ứng với các ngành đào tạo của cấp đại 
học có thời gian thiết kế cho giai đoạn II là 2 và 3 đến 4 năm. 
Tuỳ theo đặc điểm từng ngành đào tạo trong trường, hiệu trưởng 
quy định cụ thể các mức tương đương này. 


Yêu cầu về điều kiện tiên quyết để được nhận luận văn, nội 
dung luận văn tốt nghiệp và các thủ tục bảo vệ do hiệu trưởng quy 
định. 
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Điểu 28. Sinh viên được công nhận tốt nghiệp nếu có dù 
các điều kiện sau đây (tính cho toàn khoá học đối với cấp cao 
đẳng và cho giai đoạn H đối với cấp đại học). 


- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị kỉ luật đình chỉ 
học tập hoặc không bị truy cứu hình sự. 


- Có chứng chỉ “đại học đại cương” phù hợp với ngành đào 
tạo (đối với cấp đại học); 


- Học đủ số học phần quy định cho fgành đào tạo. 


- Điểm trung bình chung của giai đoạn IÏ đạt từ5,00 trở lên, 
không có học phần quy định bị điểm kém. 


- Có các chứng chỉ của các môn học quân sự và thể đục thể 
thao (đới với các ngành đào tạo không chuyên. về quân sự và thể 
đục thể thao). 


Điểu 29. Hàng năm hiệu trưởng ra quyết định thành lập 
các hội đồng xét tốt nghiệp( theo ngành hoặc theo nhóm ngành 
đào tạo) 


Dựa trên đề nghị của các Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu 
trưởng ra quyết định công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên 
đạt các điều kiện theo quy định ở điều 28. 


Các trường hợp xét vớt phải được sự đồng ý của Bộ Giáo 
đục và Đào tạo. 


Điều 30. Bằng tốt nghiệp đại học được cấp theo ngành đào 
tạo,trên tờ bằng có ghi rõ tên ngành đào tạo, loại hình đào tạo và 
hạng tốt nghiệp. Loại tốt nghiệp được xác định theo điều 17 căn 
cứ vào điểm trung bình chung của các học phần quy định cho 
ngành đào tạo trong cả khoá họ. đối với cấp cao đảng và trong 
giai đoạn II được ghi vào phiếu điểm kèm theo bằng tốt nghiệp. 


Việc cấp và quản lí bằng tốt nghiệp đại học được thực hiện 
theo quy chế về văn bằng đại học của Bộ Giáo đục và Đào tạo. 
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Điểu 3l. Nếu kết quả học tập của sinh viên thoả mãn 
những điều quy định ở điều 28 đối với một số ngành đào tạo khác 
nhau thì sinh viên được cấp các bảng tốt nghiệp khác nhau tương 
ứng với những ngành đào tạo đó. 


Điều 32. Những sinh viên không đủ điếu kiện tốt nghiệp 
được cấp chứng nhận về các học phần đã tích luy.Trơng thời gian 
2 năm tiếp sau, những học phần đã tích luỹ vẫn giữ nguyên giá 
trị, sinh viên được quyền học và thi những học phần còn thiếu để 
đạt điều kiện tốt nghiệp. Khi vượt quá niên hạn đó, sinh viên chỉ 
được quyển bảo lưu kết quả thi cho số học phần có khối lượng 
bảng 50% tổng số đơn vị học trình đã tích luỹ ở giai đoạn II đối 
với cấp đại học và bằng 70% tổng số đơn vị học trình đã tích luỹ 
trong toàn khoá đối với cấp cao đẳng. Hội đồng đào tạo của 
trường hoặc khoa có trách nhiệm xem xét và quy định cụ thể 
danh mục các học phần được bảo lưu cho những sinh viên có đơn 
yêu cầu. : 


Điều kiện để được tiếp tục học và thi những học phần bổ 
sung cho số sinh viên đã hết thời hạn học chính thức tại trường do 
hiệu trưởng quy định. 


__ CHƯƠNGV 
ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 


Điều 33. Bản quy chế này được áp đụng cho các khoá 
tuyển sinh ở các trường đại học và cao đẳng thực hiện đào tạo 
theo quy trình mới. 

Các điều khoản quy định trước đây trái với quy chế này đều 
bị bãi bỏ. 

Ông Vụ trưởng Vụ Đại học chịu trách nhiện hướng dẫn, 
giải thích, kiểm tra, đôn đôc các trường thi hành quy chế. 


Mì 


BỘ GIÁO DLC VÀ ĐẢO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Số: 70 ĐH ==—x SA Di 
: Hà Nội, ngày 04 tháng O] năm 996 
HƯỚNG DẪN 
THỰC HIỆN NHỮNG ĐIỂM SỬA ĐỔI TRONG QUY CHẾ 
VỀ KIỂM TRA, THỊ VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 
CHO CÁC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY TRONG CÁC TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG 
(Ban hành theo Quyết định số 2679! GD-ĐT ngày 3-12-1993 
của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT) 


Thực hiện đổi mới giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo chủ trương triển khai.quy trình đào tạo mới ( QTDTM), với 
việc áp dụng học chế mềm đẻo kết hợp niên chế và học phần 
trong các trường đại học'và Cao đẳng từ khoá tuyển sinh ]988- 
1989. Cho tới nay, quy trình này đã được thực hiện đối với hệ 
chính quy của phần lớn các trường đại học và cao đảng. 


Trong hệ thống quy chế phục vụ quy trình đào tạo mới, quy 
chế kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp (Ban hành theo Quyết 
định số 2238/ QĐ-ĐH ngày 17-12-1990 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
đục và Đào tạo) giữ vai trò quan trọng hàng đầu và là công cụ chủ 
yếu để tổ chức quy trình đào tạo mới. Sau gần 3 năm thực hiện, 
quy chế này cũng bộc lộ một số điểm yếu, cần sửa đổi. Ngày 3- 
12-1993, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kí quyết định số 
26179/ GD-ĐT về sửa đổi một số điểm trong Quy chế đó. Theo chỉ 
đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Đại học được 
phép hướng dẫn các trường Đại học và Cao đẳng điều chỉnh nội 
dung của Quy cbỀ# theo Quyết định trên để thực hiện từ năm học 
1993-1994 như sau: 


I. Những điểm sửa đổi của Quy chế về kiểm tra, thi và 
công nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo chính quy trong các 
trường đại học và cao đẳng 


Những điểm sửa đổi chủ yếu trong quy chế là: 
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1. Điều II. Quy định thêm điều kiện về quyền dự thí kết 
thúc học phần sinh viên phải có mặt ở lớp trên 80 % thời gian quy 
định cho học phần. Riêng đối vớ một số học phần nhấn mạnh kĩ 
năng thực hành( như các học phần thực hành tiếng nước ngoài), 
điều kiện trên không phải là bát bưộc nếu sinh viên đăng kí thứ 
sớm. 


2. Điểm 12.Quy định đối vớ mỗi học phần sinh viên chỉ 
được th lại một lần và chỉ được th lại trong trường hợp bỏ thi 
hoặc thí không đạt ở kì thử chính. Kì thí lại phả được tổ chức kế 
tiếp ngay sar kì thể chính (cách nhaz từ J đến 4 tuần lễ). Nếu bỏ 
thử ở 2 kì( kể cả có lí do hoặc không có lí do) hoặc ở kì thi chính 
sinh viên không được xin trường cho thí bù mà phảí đăng kí học 
lại bọc phần đó nếu có như cầu. 


3. Điều 17. Quy định lại cách xếp loại dựa theo kết quả học 
tập, trong đó loại giỏi và xuất sắc được tính từ điểm 8 trở lên; loại 
kém được tính đưới điểm % mà không phải dưới điểm 3 như 
trước). 


A. Điều 21. Điều chỉnh lại tiêm chuẩn xét thưởng phạt saư 
mỗi năm học. Bổ sưng tiêw chuẩn: sinh viên có điểm trưng bình 
chưng của năm học đạt dướ 4,00 hoặc có điểm trưng bình chưng 
ở 2 năm học liên tiếp nằm trong gió? hạn từ 4,00 đến cận 5,00 thì 
phải th học. 


5. Điểm 22. Điêm chỉnh lại tiêm chuẩn cấp chứng chỉ “ 
học đại cương ”: Mũ. lãnh tá xo viấi vi Ang chà sŸ bạt 
phần quy định có khối lượng ít nhất bằng 90% khối lượng toàn bộ 
của các học phần quy định cho giai đoạn Ï; nâng mức điểm kém 
lên dưới 4( quy định cũ là dưới 3). Tưy nhiên, khí xét cấp chứng 
chỉ " dại học đại cương” và xét tốt nghiện, những diểm 3 từ năm 
học 7992-7993 trở về trước vẫn được chấp nhận. 


6. Điểu 24. Quy định chỉ lấy kết quả kì th chính và của lần 
đăng kí đầu (trong trường hợp sinh viên đăng kí học lại) để xét 
điểu kiện được lên thẳng gia đoạn II. Điều này không áp dụng 
cho trường hợp sinh viên không th có lí đo ở lần thi đâu học 
trong cả kì thi chính và kì thử lại. - 
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7. Điều 27. Rút ngắn khối lượng tối đa quy định cho luận 
+*n tốt nghiệp. Theo quy định mới, khối lượng này là 5 đơn vị 
học ưình đối với cấp cao đẳng,10 đơn xị học trình đối với đại học 
£ năm và 15 đơn vị học trình đối với đại học 5 và 6 năm. 


H. Giải thích một số nội dung chính của quy chế 
1. Khái niệm về đơn vị học trình cơ bản và học phần: 


Để thực hiện học chế mềm dẻo, có một cặp khái niện đã 
được đưa vào trơng quy chế là đơn vị học trình cơ bản và học 
phần. f 

§ † 4 

1.1. Đơn vị học trình cơ bản là đơn vị đo lường khối lượng 
lao động học tập của người sinh viên. Đơn vị này có ý nghĩa như 
SaU: Phụ 

- Là đơn vị đo khối lượng học tập của sinh viên có tính khá: 
quát cao hơn so với đơn vị tiết học vẫn đùng trước đây (chỉ thuần 
tuý mang ý nghĩa thời gian). Do vậy , đơn vị này có thể dùng 
chung cho tất cả các dạng môn học. Với những môn học lí thuyết, 
quy ước một đơn vị học trình tương đương với một lượng tiết học 
có trị số bằng số tuần thực học trơng một học kì. Thông thường 
một học kì có l5 tuần nên một đơn vị học trình cơ bản tương 
đương với 15 tiết học lí thuyết. Đối với những dạng môn học 
khác( như xêmina, thực tập phòng thí nghiệm, bài tập, thực tập 
sản xuất, đồ án, luận án tốt nghiệp...), hiệu trưởng phải căn cứ 
vào điều kiện cụ thể của trường mình để quy chuyển số tiết học ra 
đơn vị học trình cơ bản cho thích hợp. 


- Được sử đụng để đánh giá khối lượng học tập chung trong 
toàn khoá học của mỗi ngành học, từ đó có thể cân đối khối 
lượng học tập giữa các ngành. 

- Để đưa vào công thức tính điểm trung bình chung của mỗi 
sinh viên sau từng năm học, từng giai đoạn và sau từng khoá học 


- Nên lưu ý các đơn vị học trình cơ bản chỉ đơn thuần mang 
ý nghĩa đo lường, không đời hỏi phải bao hàm một khối lượng 
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kiến thức hoàn chỉnh. Do vậy, khi xây dựng các họ: phần không 
cần chia nhỏ chúng thành những khối kiến thức đều nhau bằng 1S 
tiết học như một vài trường đã làm . 


1.2. Học phần là khái niệm thể hiện một khối lượng kiến 
thức tương đối toàn vẹn. Mỗi học phần phải có khối lượng bằng 
một số nguyên đơn vị học trình cơ bản. Để tạo điều kiện thuận lợi 
cho sinh viên trong việc tích luỹ kiến thức theo học phần, khối 
lượng các học phần không nên vượt quá 4 đơn vị học trình cơ 
bản. Riêng những học phần đòi hỏi phải dành nhiều thời gian cho 
luyện tập ( như ngoại ngữ...) có thể có khối lượng lớn hơn. 


Học phần có những ý nghĩa sau: 


- Là một lượng kiến thức tương đối hoàn chỉnh, nó có thể 
đồng nhất với một môn học, với một bộ phận môn học, với một 
nội dung xêmina hoặc thực hành phòng thí nghiệm, với nội dung 
một khoá luận hoặc luận văn hoặc với một đợt thực tập tại cơ sở. 


- Sinh viên phải tích luỹ kiến thức( được đánh giá bằng kết 
quả thi) theo từng học phần. 


2. Thời hạn học chính trị tại trường. 


Thời gian học chính trị tại trường là thời gian tối đa mà sinh 
viên được phép học tại trường. Theo quy chế sinh viên chị được 
phép xin kéo dài thời gian học tại trường của mình không quá 
một năm so với mức thiết kế cho mỗi giai đoạn đối với hệ đại học 
và cho toàn khoá học đối với hệ cao đẳng. Tuy nhiên nếu phạm 
vào tình huống a) ở điều 21 sinh viên có thể buộc thôi học mặc dù 
chựa sử dụng hết thời hạn học chính thức tại trường. 


3. Vai trò của cố vấn học tập. 


QTĐTM yêu cầu bảo đảm cho sinh viên làm chủ kế hoạch 
học tập của mình. Để làm điểu này thông qua hệ thống cố vấn 
học tập, nhà trường cần cung cấp cho sinh viên đầy đủ các thông 
tin về nội dung và quy trình đào tạo, về nhu cầu nhân lực của xã 
hội... Trên cơ sở đó mỗi sinh viên sẽ tự lựa chọn lấy giải pháp mà 
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họ cho là tối ưu đối với mình, đồng thời họ cũng phải hoàn toàn 
chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. 

Cố vấn phải là những cán bộ giảng đạy nắm vững quy trình 
đào tạo, có hiểu biết rộng về nghề nghiệp và tận tuy với sinh viên. 
Trách nhiệm của cố vấn học tập là giúp đỡ sinh viên thiết kế kế 
hoạch học tập riêng cho mình và cho sinh viên lời khuyên khi gặp 
các khó khăn trong học tập hoặc khi cần quyết định giải pháp. 

Mỗi cố vấn học tập sẽ phải phụ trách khoảng 20 sinh viên ở 
giai đoạn I và 10 sĩnh viện ở giai đoạn II. Ngoài tác dụng giúp đỡ 
về mật học tập, cố vấn học tập còn có tác đụng lớn đối với sinh 
viên cả về mặt đạo đức về nhân cách. 


4. Điều kiện để được học một học phản. 


Tuỳ theo tính chất và nội đung của học phần ( trong đó có 
cả luận văn tốt nghiệp) sinh viên muốn học phải thoả mãn một 
trơng các điều kiện tiên quyết sau: 

a. Đã tích luỹ được một số học phần xác định. 


b. Đã học qua( nhưng có thể chưa tích luỹ được) một số học 
phần xác định. 


c. Không cần phải học qua bất kì một học phần nào 

Điều kiện để được học đói với mỗi học phần cụ thể phải 
dược quy định rõ và thông báo công khai vào đầu mỗi năm học 
trong chương trình học toàn khoá. 

5. Vai trò của thi và kiểm tra trong học chế mới. 

Trong học chế mới, để tích luỹ kiến thức, sinh viên phải thi 
tất cả các học phần và buộc phải đạt kết quả từ trung bình trở lên 
đối với phần lớn những học phần quy định cho ngành học đã 
chọn. . 

Kiểm tra được thực hiện cho từng bộ môn của học phần. 
Đối với những học phần lí thuyết, kiểm tra thực hiện sau những 
khoảng thời glan cỡ 15-30 tiết. Thời gian kiểm tra được lấy từ 
quỹ thời gian dành cho môn học. Thời lượng của mỗi lần kiểm tra 
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có thể 15 đến 20 phút, tối đa không quá một tiết học. Kiểm tra 
phải hoàn thành trước kì thi. Dựa vào kết quả kiểm tra, nếu sinh 
viên có nửa khối lượng học phần bị điểm yếu hoặc kém thì không 
được quyền thi. Điều đó đòi hỏi sinh viên phải cố gắng đều trong 
suốt cả quá trình học tập. Nội dung kiểm tra không nên quá khó 
và không được vượt ra ngoài chương trình. Điều quan trọng là cần 
duy trì chặt chẽ chế độ kiểm tra thường kì để bảo đảm cho sinh 
viên ít mất thời gian và dễ đạt kết quả cao trong thi học phần. 


Những sinh viên không được quyền đự thi học phần thì phải 
nhận điểm Ô và trong các năm học sau phải học lại học phần đó 
(nếu là học phần bát buộc) hoặc có thể học đổi qua học phần khác 
(nếu là học phần tuỳ ý). 


Sinh viên được miễn các lấn kiểm tra lí thuyết đối với 
những học phần xin thi sớm. 

6. Quyền hạn của hiệu trưởng các trường đại học trong 
việc thực hiện quy chế: ˆ 

ke. bạc VỀ sản crÔnggt- 1. Se-gd k2 tua Ben 
trưởng trường đại học được cụ thể hoá và chỉ tiết hoá về nội dung 
cho phù hợp với điều kiện và tính chất đào tạo của trường mình. 

Những dội dung cụ thể đó phải được công bố rộng rãi cùng 
với quy chế của Bộ để cán bộ và sinh viên trong trường biết và 
thực hiện. 

7. Số kì thi được tổ chức trong một năm học 


Để đảm bảo việc giảng dạy và học tập trong các trường 
được thuận lợi, thời gian học và thời gian thi phải được bố trí tách 
biệt. Tất cả các học phần cần được dạy đều trong cả kì học và kết 
thúc cùng lúc vào cuối mỗi học kì. Ngoài ra, để sinh viên có thời 
gian ôn thi, quỹ thời gian đành cho các kì thi trong một năm học 
không được ít hơn 6 tuần lễ. 


Điều 8 của quy chế quy định mỗi năm học chỉ tổ chức 4 
kì thi: 
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2 kì thi chính, tổ chức vào mỗi học kì; 2 kì thi lại( đành cho 
các sinh viên phải thi lại) một tổ chức vào dầu học kì 2, một tổ 
chức vào đầu năm học tiếp theo. Riêng ở học kì kết thúc giai 
đoạn, kì thi phụ thứ 2 được tổ chức qua 2 tuần sau khi kết thúc 
giai đoạn tương ứng. Với cách bố trí học và thi như vậy, để cho 
tất cả các học phần đều kết thúc đồng thời vào cuối học kì ( có 15 
iuần thực học), cần bố trí số tiết học của mỗi học phần trong mỗi 
tuần lễ bằng số đơn vị học trình cơ bản của học phần đó. 


Đối với những học phần lớn, quy chế cho phép được tổ chức 
thêm lần thi giữa học phần để giảm bớt khối lượng học của sinh 
viên ở kì thi cuối học phần. Ngoài ra, căn cứ vào kết quả lần thi 
giữa học phần, cán bộ giảng dạy có thể biết chính xác khả năng 
tiếp thu của sinh viên để điều chỉnh phương pháp giảng dạy cho 
thích hợp. : 


8. Trường hợp bỏ thi không có lí do. 


Sinh viên bỏ thi không có lí đo ở lần thi chính thức ( hoặc ở 
kì thi lại kế tiếp) dược xem là đã dự thi và phải nhận điểm 
“không” ở lần thi đó. Những sinh viên nếu ngay từ đầu năm học 
đã được hiệu trưởng hoặc khoa trưởng cho phép hoãn tích luỹy một 
số học phần (để dành lại năm sau) thì việc họ không dự thi những 
họ phần đó trong năm này không bị xem là đã bỏ thị. 


9. Chuẩn bị đề thi 


Đề thi do chính cán bộ giảng đạy học phần chuẩn bị và phải 
được hiệu trưởng hay trưởng khoa (ở giai đoạn I và đầu giai đoạn 
II) hoặc trưởng bộ môn (ở cuối giai đoạn lÏ) trực tiếp hoặc uỷ 
nhiệm người đuyệt. Đề thi phải nằm trong chương trình đã công 
bố và phải phù hợp với yêu cầu đào tạo của khoa học. Đối với 
những đề thi không thích hợb, khó quá hoặc quá dễ, hiệu trưởng, 
trưởng khoa hoặc trưởng bộ môn cần loại bỏ hay điều chỉnh lại 
cho đúng yêu cầu. Đề thi và đáp án điểm pl:ải bảo đảm yêu cầu 
như nhau về nội đung và mức độ, không phụ thuộc vào lần thi 
(chính thức hoặc thi lại). 
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10. Cách tính điểm trung bình chung của mỗi sinh viên _ 
trong một năm học, một giai đoạn học và một khoá học. 

Điều 20 của quy chế quy định cách tính điểm trung bình 
chung của mỗi sinh viên sau một năm học, một giai đoạn học và 
một khoá học. Để tránh tình trạng sinh viên học lệch, Bộ quy 
định sử dụng cách tính điểm" bình quân gia quyền °: học 
chứa càng nhiều đơn vị học trình cở bản thì tỷ trọng của nó trong 
điểm trung bình chung càng cao. 


Điểm trung bình chung được hợp thành từ 2 phần: 


N N 
Phẩnđầu Xn¿a, / Pn, là điểm "bình quân gia quyển” 
I=]  ¡i=l 
của các học phần quy định cho ngành học; phần sau: 


1M M M` N 
ộ (nh / Em Œm / ĐA) 
š HỆ jmỆ -jmÌ T 


là điểm thường cho sinh viên do học thêm các học phần tuỳ ý. 


M M 
Trong điểm thưởng này, tỉ số Œmb, / Em) là điểm 
j=Í j=Ì 


bình quân gia quyền của các học phần học thêm, tỉ số: 


M. N 
CŒm /  >n) 
ị=I i=] 


được đưa vào để tính đến khối lượng các học phần học thêm, còn 
hệ số 1/3 có trong công thức dùng để khống chế điểm thưởng ở 
mức độ hợp lí. 
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Khi tính điểm trung bình chung, không sử dụng điểm của 
các học phần thể dục thể thạo và quân sự. Đây là 2 môn học đặc 
biệt, sinh viên sẽ được cấp những chứng chỉ riêng (trừ sinh viên ở 
các trường chuyên TDTT và các trường đặc biệt của các khối an 
ninh và quân sự). 

Riêng khi tính điểm trung bình chung cho một năm học để 
xét học bổng và học phí của sinh viên, nhằm bảo đảm công bằng 
và khuyến khích sinh viên học tập, cần lưu ý 2 điểm: 

- Chỉ sử dụng điểm thi lần đâu tiên. 


- Điểm của những học phần trả thi sớm cũng được tính vào 
phần điểm thưởng. 


11. Vấn đề thi tuyển vào giai đoạn II 


11.1. Kì thi tuyển để lấy sinh viên vào giai đoạn II nhằm 
những mục đích sau: 


a. Thực hiện sàng lọc để chọn những sinh viên có chất 
lượng vào học chuyên môn. 


b. Thực hiện tiêu chuẩn hoá kiến thức cơ bản và cơ sở cho 
các sinh viên trước khi bước qua giai đoạn đào tạo về chuyên 


môn, nghề nghiệp. 
c. Bảo đảm cơ sở pháp lí cho sự giao lưu sinh viên giữa tấp 
ngành đào tạo cũng như giữa các cơ sở đào tạo với nhau. 


d. Bảo đảm thuận lợi cho việc điều hành quá trình phân 
luồng (đại học đài hạn tập trung, cao đẳng, bổ túc nghề nghiệp.. J 
và phân ngành ( hoặc chuyên ngành) của sinh viên trên cơ sở tự 
nguyện. Đều đó cho phép sắp xếp lại sinh viên theo SG. năng 
lực, sở trường và nguyện vọng của họ. 


11.2. Điều 24 quy chế quy định ở từng trường, những sinh 
viên hoàn thành giải đoạn ï với kết quả học tập cao, có điểm 
trung bình chung của toàn giai đoạn đạt hoặc vượt một điểm 
chuẩn nhất định (từ 6 đến 8 điểm tuỳ theo ngành) thì được tuyển 
thẳng vào giai đoạn lÏ và được ưu tiên lựa chọn trước ngành học 


126 


(hoặc chuyên ngành). Hiệu trưởng các trường chuyên ngành quy 
định cụ thể điểm chuẩn vào thẳng nhằm mục đích khuyến khích 
sinh viên đi vào những ngành có nhu cầu lớn. 


Như vậy, kì thi vào giai đoạn II tổ chức cho các đối tượng 
SsaU: 


a. Những sinh viên của trường đã được cấp chứng chỉ ” đại 
học đại cương” (theo ngành định học) nhưng có điểm trung bình 
chung của toàn giai đoạn 1 đạt đưới điểm chuẩn vào thẳng. 


b. Những sinh viên của trường đã được cấp chứng chỉ "đại 
học đại cương" (theo ngành định học) nhưng chưa thi hoặc bị 
trượt trong kì thi vào giai đoạn lÏ của các năm trước. 


c. Những sinh viên từ các trường khác hoặc hệ đào tạo khác 
chuyển đến sau khi đã hoàn thành chương trình học ở giai đoạn Ï 
tương đương với chương trình ngành học định thi vào và đã có 
chứng chỉ "đại học đại cương”. 


Trước mát, để xã hội quen đần, tỉ lệ lấy sinh viên vào thẳng 
giai đoạn II và tỉ lệ tuyển sinh vào giai đoạn II có thể cao. Về lâu. 
đài, khi đầu vào đại học được mở rộng và khi có nhiềư trường cao 
đẳng dịa phương được phép đào tạo giai đoạn I của hệ đại học, số 
lượng sinh viên vào thằng giai đoạn II sẽ rất hạn chế( tức điểm 
chuẩn vào thẳng giai đoạn ]I sẽ rất cao) và mức độ sàng lọc khi 
chuyển giai đoạn sẽ tăng lên. 


Hàng năm các trường phải công bố chỉ tiêu tuyển sinh, chỉ 
tiêu học bồng, điểm chuẩn lên thẳng và nội dung các môn thi 
tuyển vào những ngành đào tạo ở giai đoạn II của trường mình 
trước ngày thi ít nhất 3 tháng để sinh viên đăng kí ngành định thi. 
Các buổi thi vào giai đoạn lÏ phải được thông báo xen kẻ để mỗi 
sinh viên có thể thi. Các bưổi thí vào giai đoạn lÏ phải được thông 
báo xen kẽ để mỗi sinh viên có thể thi cùng một lúc vào nhiều 
ngành thuộc mội trường hoặc thuộc một vài trường khác nhau. 
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12. Điều kiện để bảo lưu kết quả học tập. 


Những sinh viên trượt tốt nghiệp đại học (hoặc cao đẳng) 
được quyền học và thi những học phần còn thiếu vào các năm sau 
để được công nhận tốt nghiệp. Trong 2 năm đầu, sinh viên bảo 
lưu các kết quả thi đối với những học phần đã tích lũy. Từ năm 
thứ ba sinh viên chỉ được bảo lưu kết quả của một số học phần có 
khối lượng bằng 50 khối lượng kiến thức đã tích lũy được ở giai 
đoạn II (đối với hệ đại học) và bằng 70% khối lượng kiến thức 
tích lũy trong toàn khoá (đối với hệ cao đẳng). Điều này nhằm 
đảm bảo tính cập nhật của kiến thức người được cấp bằng trong 
điều kiện phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ. 


13. Về điều khoản thỉ hành. 


Quy chế được áp dụng thống nhất trong tất cả các trường 
đại học và cao đẳng của cả nước đối với những khoá tuyển sinh 
được đào tạo theo quy trình mới: sử dụng học chế mềm dẻo, kết 
hợp niên chế và học phần bát đầu từ năm học 1993- 994. Kết quả 
học tập của các năm học trước dây vẫn được xử lý theo quy chế 
cũ. Quy chế này cũng không áp đụng cho các khoá tuyển sinh 
được đào tạo theo 7 chương trình giáo đục đại cương của giai 
đoạn ï cấp đại học (ban hành theo Quyết định số 2678/GD-ĐT 
ngày 3-12-1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo đục và Đào Iạo). 


TL. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


VỤ TRƯỞNG VỤ ĐẠI HỌC 
Lâm Quang Thiệp 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIT NAM 
_ Trường ĐHSP.................. Độc lập - Tư do - Hạnh phúc 


%6: /ĐT_. "—....`) tháng nám J99 


QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỜNG TRƯỜNG ĐHSP (CĐSP)...... 
(V/v ban hành quy định về tổ chức thực hiện TTSP cuới khoả 
theo phương thức gửi thẳng) 

Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm 

- Cần cứ quyết định số............. /HĐBT ngày 
Bộ trưởng về việc thành lập trường ĐHSP (CĐSP)........ 

- Căn cứ chức nâng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng các 
trưởng trưc thuộc Bộ Giáo dục ban hành theo Quyết định số 511/@@QĐ 
ngày 18/06/1986 của Bộ Giáo dục (cũ) nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

- Cân cử Quy chế TTSP ban hành kèm theo Quyết định số 
360/QÐ ngày. 10/4/1986 của Bộ Giáo dục (cũ) nay lä Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; 

- Căn cứ vào Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về "Quy chế tổ chức, đào tạo. kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp cho 
các hệ đào tạo đại học và cao đẳng chính quy; 

- Căn cứ chương trình phần cốt lõi chuyên nghiệp đùng cho các 
trường ĐHSP, CĐSP ban hành kẻm theo Quy định số 2677/GD-ĐT 
ngày 03/12/1993 và quyết dịnh số 3086/GD-ĐT ngày 27/7/1996 của Bè 
Giáo dục và Đào tạo; 

- Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo trường ĐHSP...... 

QUYẾT ĐỊNH . 

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế về tổ 
chức thực hiên TTSP cuối khoá theo phương thức gửi thẳng” dùng cho 
các hệ đào tạo ĐHSP, CĐSP đài hạn tập trung và tại chức. bất dếu thực 
hiện tử năm học 199...- 199... 

Điều 2: Những quy định trước đây trái vơi quy định này đều bãi 


bỏ. ' 
Điều 3: Thủ trưởng các đơn vị trong trường chịu trách nhiệm thị 
hành quyết định này. 
Nơi nhận: š HIỆU TRƯỞNG 
- Các UBND các tỉnh liên quan 
- Các Sở GD-ĐT liên quan 
- Các trường liên quan 
- Các đơn vị trong trường 
- Lưu Phòng ĐT, HCTH. 


_ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


_Số : /ĐT .~—. —m—=ễNeày — tháng năm 199 


QUY ĐỊNH ( 
Về tổ chức thực hiện TTSP cuối khoá theo phương thức gửi thẳng 
(Kèm theo Quyết định số ....KT ngày...........của trường ĐHSP............... ) 


A. Thời gian và phương thức tổ chức đợt TTSP cuới khoả: 


Đối với hệ ĐHSP và CĐSP dài hạn tập trung: TTSP tập trung 
(8T) và 6T lễ của học kỳ cuối cùng trong khoá đào tạo. 

Đối với hệ ĐHSP - CĐSP tự chức 5 T lễ TTSP tập trung vào 
tuần lễ cuối củng. 

Đoàn SV TTSP phải có mặt đây đủ ở trường PT thực tập trước 2 
ngày (theo quy định của thời gian TT) để ồn định tổ chức. 

Sinh viên thực tập theo phương thức gửi thẳng được coi là thành 
viện của trường PT, chịu sự lãnh đạo, quản lí của Ban chỉ đạo TTSP 
trường phổ thông trong suốt thời gian thực tập. 

B. Ban chỉ đạo TTSP tỉnh, trường PT, trường ĐHSP (2) 


Những tỉnh có SV TTSP thành lập 1 ban chỉ đạo TTSP tỉnh (do 

UBND tỉnh ký quyết định). Ở mỗi trường PTTH, PTCS có sinh viên về 

TTSP thành lập 1 ban chỉ đạo TTSP trường do Sở GD-ĐT ký quyết định. 

Trường ĐHSP thành lập 1 ban chỉ đạo TTSP trường (do Hiệu trưởng 

trường ký quyết định). 

(1) Trường ĐHSP phố biến quy định này cho SV ái TTSP trước khi về 
trường phổ thông thực tập. Nếu SV nào vắng mặt trong buổi truyền 
đại quy định này không có lý do, trường sư phạm tạm đình chỉ việc 
TTSP của SV đó trong năm học này. 

(2) Để ngay trong buổi sáng dầu tiên (trong buối chào cờ đầu tiên) có thể 
công bố ngay Quyết định thành lập Ban chỉ đạo TTSP Tỉnh, Trường 
PT..UBND Tỉn!. Sở GD-ĐT cán ký sớm các quyết dịnh trên. 
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L. Ban chỉ đạo TTSP tỉnh. 

1. Thành phần. 

Trưởng ban: Giám đốc hoặc Phó giám đốc Sở GD - ĐT 

Các Phó trưởng ban: 

. 1 phó trưởng ban là phó Giám đốc Sở GD-ĐT 

1 phó trưởng ban là Hiệu trưởng trường ĐHSP 

1 uỷ viên trực là cán bộ phụ trách đào tạo bồi dưỡng hoặc phụ 
trách giảng dạy chuyên nghiệp của Sở GD-ĐT. 

1 thư ký ban chỉ đạo là cán bộ Sở GD-ĐT phụ trách công tác 
TTE€P. h 

Các uy viên là Hiệu trưởng các trường PT có SV về TTSP 

Nếu SV về TTSP ở trường PTTH cơ sở thì trong số uỷ viên có 
' trưởng phòng giáo đục huyện (Quận) 

2. Nhiệm vụ: 

Ban chỉ đạo TTSP tỉnh có nhiệm vụ: 

- Chợn trường PT tốt để SV về TTSP 


- TÐành lập các Bạ củỉ đạo TTSP ở các tường ph hông có 5V 
về TTSP 


- Tổ chức - chỉ đạo đợt TTSP trên địa bàn tỉnh 
- Tổ chức việc dự giờ SV TTSP ở các trường phổ thông trong 


tỉnh. 
1I. Ban chỉ đạo TTSP trường PT. 
1. Thành phần: 
Trưởngbm : ` Hiệu trưởng trường phổ thông 
Phó trưởng ban: Hiệu phó trường phổ thông 
Thư ký : Thư ký của Hội đồng nhà trường 
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Các uỷ viên : Các tổ trưởng hoặc nhóm trưởng bộ mỏn. 
1. Nhiệm vụ: 
‡ 

„ Tiếp nhận SV về trường TTSP 

. Tổ chức, chỉ đạo, kiếm tra, đánh giá SV trong cả quá trình 
TTSP và xếp loại kết quả TTSP cuối khoá cho SVTT. 

IIL Ban chỉ đẹo TTSP trường ĐHSP. 

1. Thành phần: 

Trưởng ban : Hiệu trưởng trường ĐHSP 

Phó trưởng ban: Hiệu phó phụ trách chuyên môn 

Uỷ viên trực : Trưởng phòng đào tạo 

Thư ký : Cán bộ phòng Đào tạo trực tiếp phụ trách công 
tác TTSP 

Các uÿ viên : Bí thư Đẳng uÿ, Bí thư Đoàn trường, trưởng 
phòng HCQT - trưởng phòng tài vụ, chủ nhiệm thư viện, trưởng trạm y 
tế, các chủ nhiệm khoa liên quan. 

12. Nhiệm vụ: 

. Chuẩn bị công tác tiến trạm TTSP với các Sở GD-ĐT, các 
trường PT thực tập. 

. Quyết định thành lập các đoàn SV TTSP ở các trường PT (số 
lượng tối thiểu 10, tối đa 40 SV 1 trường). ' 

. Phối hợp với các Sở GD-ĐT để tố chức, chỉ đạo thực hiện tốt 
đợt TTSP (thăm hỏi, dự giờ, thống nhất tiến độ của đợt TTSP, thống nhất 
trong việc vận dụng tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại kết quả TTSP của SV, 
giải quyết những mắc mứu có thể xẩy ra). 

. Chuẩn bị các loại văn bản, biểu mẫu, kinh phí và các điều kiện 
phục vụ khác để đợt TTSP đạt được kết quả cao. 
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C. Các giai đoạn và nội dung cơ bản của đợt TTSP cuối 
khoa. 


Gồm 3 nội dụng chính: - 

1. TT về công tác giảng dạy 

2. TT về công tác giáo đạc 

3. Làm bài tập nghiên cứu KHGD 


Đợt TTSP tiến hành qua 3 giai đoạn: 


* Giai đoạn Í: Giai đoạn ổn định tổ chức, tìm hiểu và chuẩn bị 
(chiếm 1⁄8 thời gian của đợt TTSP). Ngay trong buổi sáng đấu tiên của 
đợt TTSP - SV dự lễ chào cờ. Sau đó Hiệu trưởng trường PT công bố 
quyết định thành lập ban chỉ đạo TTSP trường phổ thông, quyết định 
danh sách sinh viên TTSP tại trường và danh sách giáo viên phổ thông 
hướng dẫn TT giảng dạy, TTCN; lớp TT giảng dạy, lớp TT giáo dục. 
Hiệu trưởng công bố kế hoạch làm việc của SV và của các giáo viên 
hướng dẫn. : 

ˆ “Trong thời gian thâm nhập thực tế, SV được nhà trường bố ưi 
cho nghe những báo cáo có liên quan (xem các nôi dung báo cáo có gợi 
ý ở phần trên). . 

Song song với việc thâm nhập thực tế, mỗi giáo viên phải dự giờ 
của bộ môn ít nhất 2 tiết. Soạn giáo án TT giảng dạy, TT giáo dục chuẩn 
bị cho giai đoạn II. ' 

* Giai đoạn lÏ: Giai đoạn thực hiện 3 nội dung chính của đợt 
Ä TSP (chiếm 6/8 thời gian cả đợt TTSP). z 

1. Thực tập giảng dạy. 

. Trường PT đang giảng dạy đến khúc chương trình nào thi $V 
phải TT giảng dạy theo chương trình ấy. Mỗi SV phải có kế hoạch TT 
giảng dạy 'rong cả đợt, có chỉ tiêu để phấn đấu hoàn thành ': :ny từng 
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tuần, từng giai đoạn, cả đợt (KH này phải được giáo viên hướng dẫn và 
trưởng ban chỉ đạo TTSP trường PT duyệt trước khi thực hiện). 

. Số tiết đánh giá: — ˆ 

Mỗi SV được đánh giá từ 8 - 10 tiết: Tiết đánh giá nhất thiết phải 
có giáo viên hướng dẫn TT giảng đạy dự. Đại diện SV của đoàn TTSP 
được giảm 2 tiết đánh giá (nếu đại điện SV thuộc khoa đào tạo 2 môn thi 
mỗi môn giảm I tiết). 


SV thực tập 2 môn: môn thứ 2 có thể đánh giá từ 2 đến 3 tiết). Số 
tiết đánh giá của SV ĐH Sư phạm chủ yếu TT ở các lớp 10 - 11, của SV 
CĐSP chủ yếu ở các lớp 7. 8, sinh viên khoa Giáo dục tiểu học ở lớp 2, 
3, 4. (Tiết đánh giá: tiết giảng đạy lí thuyết là chủ yếu và có tiết đánh giá 
dạy thực hành) mỗi tuần, mỗi SV được đánh giá không quá 2 tiết. 

. Mỗi SV mỗi tuần được dự giờ của giáo viên hướng dẫn ít nhất 2 
tiết. 

. GV hướng dẫn giúp đỡ tạo điều kiện cho SV tập dượt đủ toàn 
bộ các khâu của quá trình đạy học (.....). Giáo án lên lớp phải được giáo 
viên hướng dẫn ký duyệt ít nhất 2 ngày trước khi lên lớp. Giáo viên 
hướng dẫn có quyển không cho SV thực tập lên - khi giáo án chưa 
được giáo viên hướng dẫn ký duyệt. 


. Phụ trách chính về giảng dậy bộ môn vẫn là giáo viên phổ 
thông. 


. Cuối giai đoạn II giáo viên hướng dẫn TT giảng dạy phải hoàn 
chỉnh đây đủ hồ sơ TT giảng dạy của SV được hướng dẫn chuyển nộp 
cho trưởng ban chỉ đạo trường PT. 


2.TT giáo đục. — . 
SV bố trí TT giáo dục ở lớp nào thì TT giảng day ở lớp đó 
. Từ 2 - 3 SV thành lập 1 nhóm TTCN. 
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: . Mỗi SV phải vạch KHTT giáo dục cả đợt TTSP (trong kế hoạch 
phải có chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu hoàn thành trong từng tuần, từng giải 
đoạn, cả đợt). 

. Kế hoạch phải được giáo viên hướng dẫn TT giáo đục và 
trưởng ban chỉ đạo TTSP trường phổ thông duyệt trước khi thực hiện. 

„ Trưởng ban chỉ đạo TTSP trường PT thống nhất cách dãnh gi 
giữa các giáo viên hướng dẫn. 

Số tiết đánh giá. 

Mỗi SV được đánh giá O4 tiết về công tác CN lớp; 02 buổi 
hướng dẫn lao động, hoặc lao động XH hoặc ngoại khoá...). Đối với 
khoa giáo dục tiểu học : 2 buổi tổ chức công tác đội sao. 

Đại diện SV của Đoàn TTSP được giảm 2 tiết đánh giá (mỗi loại 
giảm l1 tiết). 

. Số tiết đánh giá trên được thực hiện chủ yếu ở lớp 10 - 11 
(ĐHSP) ở lớp 6. 7, 8 (CĐSP) lớp 2, 3, 4 (đối với hệ GD tiển học). 

Mỗi tuần, số tiết đánh giá ð mỗi SV không quá 2 tiết (1) 

Nội dung hướng dẫn TT giáo dục xem phần quy định trên. 

SV phải soạn giáo án TT giáo dục đẩy đủ và được giáo viên 
hướng dẫn ký duyệt ít nhất 2 ngày trước khi lên lớp. Nếu giáo án chưa 
được giáo viên hướng dẫn ký duyệt sẽ không dược lên lớp. 


. Tiết SV lên lớp để đánh giá phải có GV hướng dẫn TT giáo dục 
dự. , l 


(L) Đối với hệ ĐHSP, CĐSP đào tạo tại chức, số tiết được đánh giá, số 
buổi hướng dẫn lao động, số tiết đối với đại điện SV của đoàn giảm 
xuống 1/2 sơ với SV chính quy. 
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Tuyệt đối SV không được tự ý tổ chức bất cứ 1 hình thức hoạt 
dờ^s nào có liên quan đến HSPT. giáo viên phố thông, phụ huynh HS. 
người dân địa phương, trong âội bộ doàn TTSP mà không được sự đồng 
ý của BCĐ TTSP trường phổ thông. 

Mỗi SV phải có số nhật ký TTSP (ghi chép theo mẫu). Phụ trách 
chính lớp TT giáo dục vẫn là GV phổ thông. 

Cuối giai đoạn 2, giáo viên hướng dẫn TT giáo dục phải hoàn 
chỉnh đẩy đủ các hồ sơ đã quy định nộp cho trưởng ban chỉ đạo TTSP 
trường phổ thông. 

3. Bài sáp NCKH giáo dục. 


„ ŠV tự làm theo bảng “Hướng dẫn làm bài tập NCKH giáo dục". 

. Trước khi kết thúc đợt TTSP, SV nộp bài tập NCKH theo từng 
nhóm TT giảng dạy, nhóm nộp cho trưởng ban chỉ đạo TTSP trường phỏ 
thông. Có ký bàn giao trong khi nộp. Ban chỉ đạo niêm phong và bàn 
giao cho đại diện SV mang về nộp cho Phòng đào tạo trường ĐHISP. 

. Trường ĐHSP không chấp nhận bất cứ SV nào nộp bổ sung bài 
tâp NCKH sau khi kết thúc đợt TTSP cuối khoá ở trường phổ thông. 

. Điểm bài tạp NCKH giáo dục của SV được xem là điểm thực 
hành trong học phản của môn phương pháp NCKH giáo dục. 

(Bài tập NCKH giáo dục dài không quá 10 trang đóng thành tập, 
có bia). 

Giai đoạn HIL. 


Đây là giai đoạn đánh giá và tổng kết (1/8 thời gian của đợt 
TTSP). 


L. Yêu cầu: 


Đánh giá kết quả TTSP của SV, mục đích làm cho SV thấy được 
mot cách tổng quát chỗ mạnh, chỗ yếu của mình về mật tư tưởng, văn 
hoá, nghiệp vụ, phương pháp công tác. Từ đó dể có hướng rèn luyện. tụ 
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du ` :š trếp.. Việc đóng góp không đòi hổi mức kỹ xảo, mà đời hỏi làm 
đúng, chính xác, có phương pháp, có ý thức cải tiến, có nhiệt tỉnh và có 
sự tiến bộ trong quá trình TTSP. đạc biệt có ý kiến đáng góp cho việc cải 
tiến phương thức TTSP. 

2. Đánh giá kết quả TTSP của SV: 


Dựa vào bảng “Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp về TT giảng dạy, 
tổng hợp về TT giáo đục, tổng hợp về đạo đức” để đánh giá kết quả TTSP 
cưỏi khoá của từng SV. 

. Khi đánh giá mỗi tiết TT giảng dạy hoạc TT giáo dục chỉ cắn 
xếp loại ABCD chứ không quy thành điểm. Sau đó tuỳ theo mức độ đạt 
được của từng-SV trơng mỗi loại (về TTGD) mà quy thành điểm tròn như 
sau: 

Loại A: điểm 9 hoặc điểm 10 
Loại B: điểm 7 hoặc điểm 8 
Loại C: điểm 5 hoặc điểm 6 
: Loại D: điểm 4 trở xuống, 
Riêng đánh giá tổng hợp về đạo đức SV trong cả đợt TTSP thì 
giữ nguyên xếp loại AHAEGNERRNEEAIAOA 


3. Nội dung tổng kết: 


(Căn cứ vào các nội đăng nên trơng bảg "Tổng kết đợt TTSP 
cuối khoá của trường PT”). 


Bước I: Mỗi SV vi bảng “Tổng kết đợt TTSP của cá nhân” 
(theo mẫu) 


Bước 2: Hợp nhóm TT giảng đạy, TT giáo dục có các giáo viên 
hướng đẫn các mặt dó cùng dự để thông qua. 
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Bước 3: BCĐ lợp thông qua các bảng “Tổng kết đợt TTSP cuối 
khoá của từng SV”. Nếu cẩn có thể điều chỉnh để đảm bảo sự thống nhất 
trong việc vận dụng tiêu chuẩn đánh giá xếp loại. 

Phân cấp tổng kết: : 

. Tổng kết cấp trường PT do trưởng Ban chỉ đạo TTSP trường PT 

. Tổng kết cấp Sở GD-ĐT do trưởng ban chỉ đạo TTSP tỉnh chủ 
tr. 

. Tổng kết cấp trường ĐHSP do trưởng Ban chỉ đạo TTSP trường 
ĐHSP chủ trí. 

Chú ý: BCĐ trường phổ thông có kế hoạch tổ chức các buổi sơ 
_ kết cuối giai đoạn Ï, I1 dể rút kinh nghiệm nhằm chỉ đạo đợt TTSP tại 
trường kịp thời, đạt kết quả cao hơn. 

D. Hồ sơ, biểu mắm, văn bản TTSP (1), 

1. Trường ĐHSP chuẩn bị cho công tác tiền trạm. 


Trường ĐHSP chủ động chuyển giao các loại hồ sơ, biểu mẫu, 
văn bản TTSP đến các Sở GD-ĐT, dến các trường PT có SVSP thực tập, 
gồm có: 


1. Chuyển giao cho Sở GD-ĐT: 


1.1. Công văn gửi UBND tỉnh và Sở GD-ĐT về công tác TTSP. 
1.2. Quyết định và quy định về tổ chức thực hiện TTSP cuối 
khoá theo phương thức gửi thẳng. - 


“1) Tất cả các tài liệu: giáo án, bản kế hoạch... đếu viết trẻn khổ giấy 
thống nhất A4 (Hoặc giấy manh, kích thước 20cm x 30cm). Hồ sơ ở 
phán í cho vào l phong bị có niêm phong chuyển giao cho Ban chỉ 
dạo Sở GD-ĐT. Phản II, [II, IV bỏ vào ! phong bì có niêm phong 
chuyển cho Ban chỉ đạo trường phổ thông thực tập. 
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1.3. Quyết định đanh sách sinh viên TTSP (trơng tỉnh). 
2. Chuyển giao trường phổ thông. 


2.1. Quyết định của UBND tỉnh về Chọn trường TT và thành lập 
ban chỉ đạo TTSP của trường PT trong địa bàn tỉnh. 

2.2. Quyết định và quy định trên 

2.3. Danh sách SV TTSP về TT tại trường PT đó 

2.4. Phiếu nhận xét SV TTSP cuối khoá (01 bẩn/3V) 

2.5. Thống kê xếp loại tổng hợp TTSP cuối khoá (02 bảnArường) 

2.6. Tổng kết đợt TTSP cuối khoá của trường PT (02 bảnArường) 

2.7. Danh sách SV sẽ nộp bài tập NCKH giáo dục (01 bản/ 
trường). ; 

3. Chuyển giao GV hướng dẫn TTSP giảng dạy và giáo đực: 

3.1. Biên bản dự giờ TTGD: - Chính quy 10bÄwSV 

ô -Tạchức 5 bản§V 

3.2. Biên bản đự giờ TT chủ nhiệm 04 bản/SV hệ tại chức 02 
bản/SV 

3.3. Biên oản dự giờ TT hướng dẫn lao động, hoạt động XH 02 
bản / SV hệ tại chức 01 bản / SV. 

4. Phần sinh viên: 


4.1. Hướng dẫn ghỉ sổ nhật kỹ TTSP cuối khoá (01 bản/SV) 

4.2. Hướng dẫn làm bài tập NCKH giáo đục (01 bản/SV) 

4.3. Tổng kết đợt TTSP cuối khoá của các SV (01 bản/SV) 

4.4. Cuối đợt TTSP trưởng Ban chỉ đạo TTSP trường PT kiểm tra 
đẩy đủ và hoàn chỉnh hổ sơ: ký, đóng dấu và gửi cho trường 
ĐHSP......theo hướng dẫn sau. 


H. Ban chỉ đạo trường PT chuẩn bị báo cáo: 
1. Chuyển giao hồ sơ cho Sở GD-ĐT gồm: 
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1.1. Thống kê xếp loại tổng hợp TTSP cuối khoá (01 bản/ Sở 
GD-ĐĐ ˆ 

1.2. Tổng kết đợt TTSP cuối khoá của trường PT (01 bản /Sở 
GD-ĐD 

2. Gửi cho trường ĐHSP 

* Gói I: gồm: 

2.1. Phiếu nhận xét TTSP cuối khoá (01 bản/SV) 

2.2. Thống kê xếp loại tổng hợp TTSP cuối khoá (01 bảnArường) 

2.3. Tổng kết đợt TTSP cuối khoá của trường PT (01 bảnArường) 

2.4. Danh sách SV nộp bài tập NCKH giáo đục (01 bằnArường) 


* Gói 2: gửi cho mỗi SV, gồm: 
(Hồ sơ mỗi SV bỏ vào 1 phong bì riêng) 
#3. Bên bản dự giờ TT giảng dạy vẬ các giáo 6n tương ứng 


Kèmtheo: Chínhquy 10bản/SV 
Tại chức: 05 bản/SV 
2.6. Biên bản dự giờ TT chủ nhiệm lớp và các giáo án tương ứng 
kèm theo: 
Chnhquy :04 bản/SV 
Tại chức : 02 bản/SV. 
2.7. Biên bản dự giờ TT hướng dẫn hoạt động, lao động XH, 
ngoại khoá... (đối với SV khoa giáo dục tiểu học, biên bản dự giờ công 
tác đội sao) và các giáo án tương ứng kèm theo): 


Chínhquy  :02 bản/SV 
Tại chức :01 bản/SV 
2.8. Số nhật ký TTSP cuối khoá (01 quyền/SV). 
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2.9. Tổng kết đợt TTSP cuối khoá của cá nhân SV (01 bản/SV) 
* Gói 3: Phần bài tập NCKH giáo dục 01 bản/SV 


2.10. Tất cả các bài tập NCKH giáo dục của SV được sắp xếp 
theo thứ tự trong danh sách SVTT, gói lại và niêm phong (01 bản/SV).( 


HIỆU TRƯỜNG 


(1) Tất cả các gói hồ sơ trên khí chuyển giao cho đại điện SV mang về 
phòng ĐT của trường ĐHSP đều được niêm phong. 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Trường ĐHSP..................... Độc lập - Tư đo - Hạnh phúc 


%: Ø ẻ——=s ngày tháng năm /99 


Để đulo bị đủ đực Thạt tạo dã phụng Gái Khoá cấu sinh siền 
hệ Tường trong năm học 199.... - 199.... 

Trường ĐHSP (CĐSP) ... dự kiến kế hoạch như sau: 

1. Thời gian TTSP tại các trường phố thông thực tập: 

Từ sáng ngày ...../...../199..... 
Đến hết ngày ...../...../199..... (gồm: ..... tuần lý). 

2. Phương thức tổ chức đợt TTSP: 

Đợt TTSP cuối khoá được tổ chức với phương thức gửi thẳng 
sinh viên cho các trường phổ thông. Trong thời gian TTSP, sinh viên 
được cơi là thành viên của trường phố thông, chịu sự lãnh đạo, quản lý 
của Ban Chỉ đạo TTSP trường phổ thông. 

3. Số lượng sinh viên và số trường phố thông thực tập ở mối 


Tổng cộng: 


Số điện thoại của Phòng Đào tạo Trường ĐHSP.......................... 
(để tiện liên hệ). : 


Nai nhận: HIỆU TRƯỜNG 
- Các UBND tỉnh liên quan 


- Các 3ở GD-ĐT liên quan 
- Các trường phố thông liên quan 
- tị. 
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BỘ GIÁO DỤC VẢ ĐÀO TẠO CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
1:ường ĐHSP.......... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Số: /ĐT .- ......, Ngày tháng năm j99 


QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHSP...... 
(VIv : Thành lập các doàn TTSP cuối khoá theo phương thức gửi thẳng). 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHSP...... 


Căn cứ quyết định số ... /HĐBTngày tháng năm I9... 
của HĐBT về việc thành lập trường ĐHSP ... 

Cân - cứ chức năng. nhiệm vụ. quyền hạn của Hiệu trưởng các 
trường trực thuộc Bộ Giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 51 1QĐÐ 
ngày 18-6-1986 của Bộ Giáo dục. 

Cân cứ vào Quy chế TTSP ban hành kèm theo quyết định số 
360/QĐ ngày 10-4-1986 của Bộ Giáo dục. : 

Căn cứ vào quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về "Quy chế 
tổ chức đào tạo, kiểm tra, thỉ và công nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo 
đại học và cao đẳng hiện nay. 

Căn cứ chương tỉnh phản cốt lõi chuyên nghiệp dùng cho các 
trường ĐHSP, CĐSP ban hành kèm theo quyết định số 2677/GD-ĐT 
ngày 03/12/1993 và quyết định số 3086/GD-ĐT ngày 27-7-1996 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 


Theo để nghị của ông Trưởng phòng đào tạo trường ĐHSP...... 
QUYẾT ĐỊNH 


` 


Điều I : Nay thành lập..... đoàn TTSP cuối khoá cho SV hệ : 
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Tổ chức thực tập tại :........... trường phố thòng ở cúc tỉnh : 


sa s5. 5. .ẽ... (có danh sách kèm theo). 
Điều II : Các đoàn TTSP cuối khoá ở các trường phổ thỏng bắt 
đầu tư ngày ..... tháng..... năm 199... (6 tuần lẻ). 


Đợt TTSP cuối khoá này được tổ chức theo phương thức gửi 
thăng SV TTSP cho các trường phổ thông. 


Điều LII : Các Ông (Bà) Trưởng phòng đào tạo, HCQT. Tài vu. 
Trạm trưởng y tế. chủ nhiệm thư viện. chủ nhiệm các khoa cỏ sinh viên 
đi thực tập và SV có tên ở Điều Ï thi hành quyết định này. 


BAN CHÍ ĐẠO TTSP TRƯỜNG ĐHSP 
Nơi nhân: - Hiệu trưởng 
- Các UBND tình có liên quan š 
- S:GD-ĐT 
- Các trường PT liên quan 
- Đoàn trường ĐHSP... 
- P.Tài vụ, Trạm y tế, thư 
viện 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẢO TẠO —_ CỘNG NÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Trường ĐHSP.... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


s: Ør —wx, Bán nên D9) 


BẢNG PHÂN PHỐI CHỈ TIÊU SINH VIÊN THỰC TẬP 
: SƯ PHẠM CUỐI KHOÁ 
Năm học 
'Hệ đào tạo 


KIEF-1E1P-3ÍE-IE3 


Gi chó: "= / ñ9% ——— 
tạo danh sách sinh viên đăng ký đi TTSP tại các trường phổ thông (để 
Phòng Đào tạo kịp điều chỉnh số sinh viên về TTSP ở các trường phố 
um>`* được hợp lý). 

: - Danh sách sini, viên TTSP của Khoa gửi cho Phòng Đào 
tạo (xếp theo thứ tự ABC) và Khơa phải cử đại diện sinh viên - tốt nhất 
C)2 G86 Viêu /ÐxfMUENg Kong Ji Húng thực tập (có đạo đức tốt, học 
tực khá). 


Nơi nhận: __ BAN CHỈ ĐẠO TT ĐHS................ 
- Các khoa liên quan Hiệu trưởng 
- Lưn Phòng ĐT. 
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BÔ GIÁO DỤC VẢ ĐÀO TẠO CÔNG HÒA XẢÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 
Trường ĐHSP.................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


%: ĐI... - ngây - tháng — nám I99 


NỘI QUY THỰC TẬP SƯ PHẠM 


Điều I: Mọi sinh viền đi TTSP đều phải hiểu rõ mục đích. yêu 
câu, nội dung, kế hoạch của đợt TTSP cuối khơá. 


Điều [Ï: Thực hiện đầy đủ, đúng đắn mọi quy định được thể hiện 
trong bản: Quy định về việc tố chức thực hiện TTSP cuối khoá theo 
phương thức gửi thẳng của trường ĐHSP...... 

Điểu HH: Luôn luôn có tác phong đúng đắn, chững chạc, lối sống 
lành mạnh (không ăn mặc lố lăng, không nói năng thô tục). 


Điều IV: Sinh viên xem mình là thành viên của trường phể 
thông và chấp hành đúng quỹ chế, nội đung và những yêu cầu đếi với 
những công việc được phân công. Chấp hành nghiêm thánh các qiÖ§: 

quyết của Hội đồng nhà trường, các chỉ thị của Hiệu Khi cớ $ˆ 
kiến cần để xuất phải thông qua tổ chức, không được gi[ ngon đc ' 
trách nhiệm, không đúng lúc, đúng nơi. > ¬— 

Điều V: Phải giữ đúng quan hệ thây ‹ tà đối với 
vẻ mọi mật, không được có những quan hệ sưm nợ, làn: ngữ, 
không làm phiến hà cho phụ huynh học sinh w8 lọc sinh..}** 

Điều VI: Phải có quan hệ tốt đối với người đân địa phương. Tòn 
trọng phong tục, tập quán của người dân-dịa phương. Nghiêm túc thực 
hiện các chủ trương, chính sách đang thực hiện ở địa Phẩi giữ 
gìn nơi ãn. chốn Ở sạch sẽ, gọn gàng. Mượn đồ dùng hư hồng, 
mất mát phải bồi thường. : 
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Điều VII: Chú ý bảo vệ của công, phòng hoả, phòng gian, bảo 
vệ trị an nơi ở, lúc tắm giặt, chú ý đề phòng tai nạn. 


Điều VIII: Ban chỉ đạo TTSP trường phổ thông có trách nhiệm 
phố biến bản nội quy này đến tận 5V và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện. 
Có biểu đương, khen thưởng, ký luật những SV vi phạm. 

Điều [X: Khi đánh giá kết quả cuối đợt, khi xếp loại đạo đức cả 
đœt TTSP có tham khảo việc thực hiện nôi quy TTSP của SV. 


Trưởng Ban chỉ đạo TTSP trường ĐHSP....................... 


. Ghi chá: 


1. Trường ĐHSP có kế hoạch thanh toán chế độ TTSP và dự giờ 
SV 2 lần trơng cả đợt (theo lịch thông báo trước). Mọi SV trong thời gian 
TTSP, không được về trường ĐHSP. ' 

2. Những sự cố xẩy ra ở trường phố thông TT ban chỉ đạo trường 
dựa vào những quy định chung để xử lý (nếu có gì gây cấn, ban chỉ đạo 
TT của trường PT cần hội ý với Ban chỉ đạo trường SP để giải quyết). 

3. Trơng thời gian SV đi TTSP, ban chỉ đạo TTSP trường SP cần 
thông báo lịch đi thăm các đoàn trước để các trường PT TT chủ động. 

4. Đại điện SV do trường ĐHSP quyết định chỉ có trách nhiệm lo 
những sinh hoạt chung của nội bộ... chứ không có quyền hạn trong việc 
tổ chức, chỉ đạo. đánh giá đợt TTSP cuối khoá. 
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TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TỒNG HỢP VỀ 
THỰC TẬP GIẢNG DẠY, TỒNG HỢP VỀ THỰC TẬP 
GIÁO DỤC, TỐNG HỢP VỀ ĐẠO ĐỨC 


- Căn cứ vào Quy chế TTSP ban hành kèm theo Quyết định số 
360/QÐ ngày 10/04/1986 của Bộ Giáo dục. nay là Bộ Giáo dục và Đào 
tạo: ` & 

- Cân cứ vào Chương trình phần giáo dục cốt lõi chuyên nghiệp 
dùng cho các trường ĐHSP và CĐSP ban hành kèm theo Quyết định số 
3677/GD-ĐT ngày 03/12/1993 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 


Trường ĐHSP........ hướng dẫn tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp về 
TT giảng dạy. tổng hợp về TT giáo dục, tổng hợp về đạo đức như sau: 

A. PHẦN CÁC TRƯỜNG PHÔ THÔNG THỰC HIỆN: 

L. Yêu cầu của việc đánh giá tổng hợp: 

- Bảo đảm tính khách quan: căn cứ vào tiêu chuẩn để đánh giá. 
tránh tuỷ tiện, chủ quan, cảm tình hay thiên vị. 

- Đánh giá toàn diện, cân đối: Đánh giá cân cứ vào tất cả nội dung 
TT. không nên coi nhẹ một nội dung nào hay một mật nào. 

- Trong quá trình đánh giá TT cần đảm bảo sự nhất trí trong nội bộ 
đoàn TT. giữa đoàn TT và nhà trường phổ thông. l 

II. Nội dung và tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp: 

K&t quả TTSP của mỗi sinh viên được đánh giá xếp loại theo 2 nội 
dung: Công tác dạy học. công tác giáo dục. 


Mỗi nội dung được đánh giá. xếp loại tổng hợp theo 4 mức độ như 
sau: A (giỏi). B (khá). C (Trung bình). D (không đạt yêu cầu). 
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1. Đánh giá tổng hợp vé TT giẳng dạy: 
@) Loạt A- 


CẢn cù. chịu khó. say mê. hứng thú trong việc soạn giảng cũng 
như giúp đỡ. hướng dẫn học sinh học tập, vượt mợi khó khăn trong công 
tác. học tập. được học sinh và các bạn đồng nghiệp tín nhiệm về năng lực 
chuyên môn. nghiệp vụ. 

- Chuẩn bị cho cóng tắc giảng dạy đây đủ và sáng tạo: thu thập tài 
liệu phong phú về chuyên mờn. soạn giáo án đứng yêu cấu, chuẩn bị cho 
học sinh tiếp thu trị thức một cách chủ động. 


- Sử dụng tương đối có hiệu quả và linh hoạt các hình thức tổ chức 
dạy học. trước hết là hình thức lên lớp (được đánh giá dua biên bản đánh 
giả giờ dạy). Ngoài ra. còn biết sử dụng các hình thức đạy học khác như 
tổ chức hoại động ngoại khoá. tham quan phục vụ thiết thực nội khoá. 


- Truyền thụ trí thức tương đốt vững chắc, gây được hứng thú học 
tập cho học sinh, làm cho học sinh hàng hái. tích cực đóng góp vào bài 

- Vận dụng các nguyên tác và phương pháp trực qua một cách 
tích cực. sáng tạo: làm đồ dùng dạy học. đảm bảo phương tiện dạy học 
trên lớp. trong phòng thí nghiệm. vườn trường, xưởng trường có hiệu 
quả trong việc truyền thụ trí thức và rèn luyện các kỹ năng, kỹ xảo tương 
ứng cho học sinh. 

- Sï đựng các phương pháp dạy học tương đối linh hoại và sáng 
tạo (thuyết trình. đàm thoại. trực quan, nêu vấn đề...) trong đó biết căn 
cử vào tính chất của bài giảng mà lựa chọn phương pháp thích hợp. 


- Biết cách tổ chức và giúp đỡ khâu tự học của học sinh, bồi dưỡng 
học sinh khá. giỏi. có hiệu quả. phụ đạo giúp đỡ học sinh yếu kém và 
trung bình có tiến bộ rõ rệt. 
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- Có ít nhất 1/2 số tiết lên lớp được xếp loại A. không có loại D. 
b) Loại B: 


- Về cơ bản giống như tiêu chuẩn của loại A. song ở mức độ thấp 
hơn. Ví dụ việc truyền thụ trị thức có thể có mớt vài sai sới nhỏ. Yếu tố 
sáng tạo. linh hoạt trong các hoại dóng dạy học biểu hiện ít hơn so với 
loại A. 


- Có ít nhất 1/2 số tiết lên lớp được xếp loại B. không có loại D. 
©) Loại C: 


- Cần củ. chịu khó song chưa say mẻ. hứng thú trong việc soan 
giảng. uy tín chuyên món bình thưởng. 

- Chuẩn bị cho công tác giảng dạy đầy dủ song thiếu sáng tao. 
chưa phong phú, sử dụng với hiệu quả chưa cao. chưa linh hoại các hình 
thức tố chức dạy học. Đặc biệt chưa phối hợp giữa các hình thức nội 
khoá. ngoại khoá để nàng cao chất lượng tiếp thu trí thức cho học sinh. 

- Về cơ bản truyền thụ trị thức chính xác cho học sinh, song ở giai 
đoạn đấu có thể mắc vài sai sót đáng kể. sau đó đã khác phục. Học sinh 
tiếp thu trí thức có lúc gập khó khăn. ít hứng thú học tập. việc phát huy 
tính tích cực của học sinh trong học tập chưa thường xuyên. 

- Có làm đồ dùng dạy học song việc sư dụng các phương tiện dạy 
học cờn lúng túng. kém hiệu quả trong việc truyền thụ trí thức. rèn luyện 
kỹ năng. kỹ xảo cho học sinh. 

- Biết lựa chọn những phương pháp cơ bản trong quá trình dạy học 
song có iúc còn lúng túng trong việc phối hợp các phương pháp hồ trợ. 

- Ngôn ngữ tương đối rõ ràng song ít sức truyền cảm. Trình bày 
bảng sạch song chưa khơa học. chưa đep. có tổ chức tiến hành bồi dưỡng 
cho học sinh giỏi. phụ dạo cho học sinh vêu kém. 
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- Có ít nhất 1/2 tổng số tiết xếp loại C trở lên. số tiết xếp loại D 
chưa đến 1/2 tổng số tiết. 

d) Loại D: 

- Những sinh viên không đạt đầy đủ tiêu chuẩn của loại C, không 
có tín nhiệm về mặt chuyên môn đối với học sinh. 

- C6 ít nhất 1/2 tổng số tiết xếp loại D. 

2. Đánh giá tổng hợp vé thực tập giáo dục: 

a) Loại A. 

- Có khả năng cảm hoá. giáo dục học sinh bằng tỉnh cảm, bằng sự 
gương mẫu về mọi mật của bản thân: tư tưởng. đạo đức. lối sống. tỉnh 
thần làm việc. Được học sinh yêu mến. quý trọng. 

- Biết nghiên cứu. tìm hiểu học sinh, phân loại học sinh của lớp 
minh phụ trách. Biết lựa chợn các phương pháp và hình thức giáo dục 
thích hợp, đặc biệt là có kế hoạch cho cán bộ tổ, cán bộ lớp giúp đỡ cho 
học sinh phấn đấu tiến bộ đều trong lớp. 

- Lên được kế hoạch cụ thể cho cả đợt thực tập, cho từng tháng, 
tưng tuần và nghiêm chỉnh thực hiện theo kế hoạch đã được giáo viên 
hướng dẫn nhất trí thông qua. 

- C6 khả năng tổ chức lớp thành một tập thể đoàn kết tốt về mật tư 
tưởng. chính trị. có tác dụng giáo dục tích cực đối với từng học sinh, đặc 
biệt vai trò của Đoàn được phát huy mạnh mẽ. 

- Có khả nâng giúp đỡ cán bộ Đoàn. cán bộ lớp hoàn thành tốt 
nhiệm vụ của mừr:".. - 

- Có khả năng tập hợp và phối hợp chật chẽ các lực lượng giáo dục 
trong và ngoài nhà trưởng (với giáo viên bộ mớn, cha mẹ học sinh. đoàn 
thể x3 hội...). 
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- Có khả náng phối hợp với các lực lượng để giáo dục học sinh 
chàm tiến có tiến bộ rõ rột. 


Có khả nảng phát huy năng lực tập thể lớp góp phản xây dựng 
phong trào văn nghệ. TDTT, tham quan. ngoại khoá. 
Lớp chủ nhiệm được nhà trường dánh giá có nền nếp, có tiến bộ. 

á) Loại 8. 

Về cơ bản như loại A nhưng mức độ thấp hơn. Riêng phản dánh 
giả lớp chủ nhiệm. ít nhất giữ được phong trào như khi mới tiếp nhận. 

c) Loại C: 

- Có tin nhiệm đối với các em học sinh về mật tư tưởng. dạo đức 
và lối sống. Có nhiệt tình trong công tác song không đều. quan hệ với 
học sinh đúng mức. 

- Biết tìm hiểu. nghiên cứu học sinh để nắm đối tượng giáo đục. 
Các biện pháp giáo dục học sinh dại hiệu quả bình thường. 

~ Có khả năng tổ chức lớp thành một tập thể đoàn kết. có tác động 
tương đối tích cực đối với học sinh. 

- Có chú ý giúp đỡ cán bộ lớp, cán bộ Đoàn đỡ lúng túng trong 
công tác. 


- Có chú ý tập hợp các lực lượng giáo dục song hiệu quả giáo dục 
chưa cao. 


- Có chú ý tố chức các hoạt động văn nghệ, TDTT. tham quan. 
ngoại khoá nhưng chưa thật sôi nổi. lôi cuốn học sinh. 


- Lớp chủ nhiệm được đánh giá bình thường. không tiến bộ so với 
khi mới nhận lớp. 


(Í) Lạt D. 
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Các tiểu chuẩn đánh giá thấp hơn loại C. trong đó có những điểm 
cần lưu ý như: sinh viên ít có uy tín trước học sinh về tư tưởng. đạo đức 
và lôi sỏng. 

3. Đánh giá tổng hợp về dạo đức sinh viên: 

Ban chỉ đạo TTSP trường PT cẩn lưu ý đến việc thực hiện nội quy 
TTSP. quy chế sinh hoạt và chuyên môn của đoàn. của nhà trường, của 


mỏi người... để đánh giá tống hợp về mặt đạo đức sinh viên trong cả đợt 
TTSP. 


Đạo đức sinh viên trong cả đợt TTSP được đánh giá thành 4 loại: 
A (tốt). B (khá). C (trung bình). D (yếu). 


IIL, Quy thành điểm: 

- Khi đánh giá mỗi tiết TT giảng dạy hoặc TT giáo dục thì chỉ xếp 
loại A. B, C, D chứ không quy thành điểm. 

- Khi đánh giá tổng hợp về TT giảng dạy, tổng hợp về TT giáo đạc 
thì xếp loại A,B,C,D theo mục A ÏÏ trong bảng tiêu chuẩn đánh giá này. 
Sau đó tuỳ theo mức độ của bản thân sinh viên đạt được trong mỗi loại 
mà quy thành điểm trờn như sau: 

1. Loại A: Quy thành 9 hoặc |0 diểm 

2. Loại B: Quy thành 7 hoặc 8 điểm 

3. Loại C: Quy thành 5 hoặc 6 điểm 

4. Loại D: Quy thành điểm trờn nhỏ hơn 5. 


- Khi đánh giá tổng hợp về đạo đức sinh viên trong cả đợt TTSP 
ihì giữ nguyên xếp loại A.B.C.D chứ không quàthành điểm. 
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B. PHÁN CÁC KHOA CỦA TRƯỜNG ĐHSP......THỰC HIỆN. 
L Đổi với hệ đào tao ĐHSP, CĐSP đài hạn tập trung: 


- Học phần “Thực tập sư pham” được tính hẳng 8 đơn vị học trình 
cơ bản. trong đó TT giảng dạy được tinh bằng 5 đơn vị học trình cơ bản, 
TT giáo dục được tính bằng 3 đơn vị học trình cơ bản. 


- Điểm bài tập nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên dược 
xem là điểm thưc hành trong học phần của món Phương pháp nghiên cứu 
khoa học giáo dục. 


- Điểm học phần “Thực tập sư pham” của sinh viên ký hiệu là 
điểm TTSP được các khoa lính như sau : 


(Điểm tổng hợp TT giảng dạy x 5) + (Điểm tổng hợp TT giáo đec v 3) 


TT ø-.----—--.----+-ScSSSSs~ceS=SSSS————SSS——enSeerrreeneeeeesaeeeeesesgeeemeeeeecexce 


Kết quả điểm học phần “Thực tập sư phạm” được làm tròn thành 
một sở nguyên. không còn chữ số thập phân theo quy tắc làm tròn số 
trơng toán học. 


- Đao đức của sinh viên trong học kỳ có đi TTSP cuối khoá được 
các khoa xác định đựa vào 2 cơ sở: 


1. Kết quả trường PT đánh giá tổng hợp về đao đức sinh viên trong 
cả đợt TTSP (A. B. C. D). ' 


3. Diễn biến đao đức của sinh viên trong thời gian chưa đi và đã di 
TTRP cuối khoá trong học kỷ. 


II. Đôi vá hề đào tạo ĐI1SP, CĐSP tai chức: 


- Học phần “Thực tập sư phạm” được tính bảng 5 dơn vị học trình 
cơ bản. trong đó TT giảng dạy được tính bằng 3 đơn vị học trinh cơ bản. 
TT giáo dục được tính bằng 2 đơn vị học trình cơ bản. 


- Điểm bài tập nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên được 
xem là điểm thực hành trong học phắn của :nôn Phương pháp nghiên cứu 
khoa học giáo dục. 


- Điểm học phản “Thực tập sư pham” của sình viên ký hiệu là 
điểm TTSP được các khoa tính như sau: 


(Điểm tðog bợp TT giảng đạy x 3) + (Điểm tổng bợp TT giáo đục x 2) 
ĐIỆN, csccjaŸỶ-nỶitdtdtooOalaltoeỷi=nnhiiolriiiriiirdrrirrrorrinniee 


$ 


Kết quả điểm học phần “Thực tập sư phạm” được làm tròn thành 
mỏi số nguyên, khòng còn chữ số thập phân theo quy tác làm tròn số 
trong toán học. , 

- Đạo đức của sinh viên trong đợt tập trung có đi TTSP cuối khoá 
được các khoa xác định dựa vào 2 cơ sở: 

1. Kết quả trường PT đánh giá tổng hợp về đạo đức sinh viên trong 
cả đợt TTSP (A.B.C.D). 

2. Diễn biến đạo đức của sinh viên trong thời gian chưa đi và đã đi 
TTSP cuối khoá trong đợt tập trung ./. 
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BÒ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐHSP k= Dóc lắp - Tư đo - Hạnh phúc 


s6: L› Hà nội ngào tháng — nởm ¡99 


CHẾ ĐỘ THANH TOÁN CHO TRƯỜNG PHỔ THÒÑG, 
SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, SINH VIÊN TRONG ĐỢT TTSP 
CUỐI KHOÁ TỔ CHỨC THEO PHƯƠNG THỨC GỬI THẲNG 

(để tham khảo) 


Căn cứ vào thông tư số 30/TT ngày 13/22/1984. số 31/TT ngày 
04/11/1989. số ! 190/TCCB ngày 02/11/1991 của Bộ Giáo dục về các vấn 
đề chế độ chi tiêu trong TTSP, trường ĐHSP........... thanh toán cho 
trường PT. Sở GD-ĐT, sinh viên trong dợt TTSP cuối khoá tổ chức theo 
phương thức gửi thẳng như sau: 


A. ĐỐI VỚI TRƯỜNG PHÔ THÒNG: 


1. Bồi dưỡng giáo viên PT hướng đắn TT giảng dạy: 
Số tiết đánh giá/SŠV x 3kg gạoiết x số tiếng gạo = SỐ tiền/SV 
2. Bồi dưỡng giáo viên PT hướng dẫn TT giáo dục: 
Số tuần TTSP x 1,5kg gạo/SV tuần x số tiến/kg gạo = SỐ tiền/SV 
3. Bồi đưỡng báo cáo viên của trường PT: 
S báo cáoAtr x 5 tiết/b.c x 1.5kg gaoAiết x số tiền/kg gạo 
`= Số tiềntrường 
4. Bồi dưỡng Ban chỉ đẹo TTSP trường PT: 
- Đối với các đoàn TTSP có số SV dưới I0: 
20 hÂr.tuần x số tuần TTSP x | kg gạo/h x số tiền/kg gạo 
= SỐ tiếntrường 
- Đối với các doàn TTSP có số SV từ ¡0 đến 20: 
30 hAr.tuần x số tưản TTSP x I kự gao/h x số tiến/&g gụo 
= Sở tiếnArường 
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- Đối với các đoàn TTSP có số SV từ 2I đến 30: 
40 hÁr.tuần x số tuần TTSP x I kg gạo/h x số tiếng gạo 
= Số tiếnArường 
- Đối với các đoàn TTSP có số SV từ 3I đến 40: 
$0 hÁr.tuần x số tuần TTSP x l k§ gạo/h x số tiếnAk§ gạo 
= SỐ tiếnArưởng 
cho phù hợp trong nội bộ Ban. 


B. ĐỐI VỚI SINH VIÊN Đi TTSP: 


1. Tiến nước uống làm việc, sính hoạt văn thể mỹ: 
5.5004/5V.tuần x 10% x số tuần TTSP = Số tiến/SV 
2. Tiền phụ cấp TTSP: 
2.750 đ/ŠV.tuần x số tuần TTSP = Số tiến/SV 
3. Hồ trợ chuẩn bị TTSP và các sinh hoạt chung tổ chức cho cả 
đoàn TTSP: 
1k§ gạo/SV tuần x số tuần TTSP x số SV/đoàn x Số tiếnk§ gạo 
: = Số tiến/đoàn 
__ 4, Hỗ trợ các đại điện sinh viên: 
Trơng cả đợt TTSP. mỗi đại diện sinh viên được hỗ trợ: 
- Đối với các đoàn TTSP có số SV dưới 10: 
IOh/đại diện x Ikg gạo/h x số tiến/kg gạo ~ Số tiến/đại điện 
+ Đối với các đoàn TTSP có số SV từ I0 đến 20: 
_ 15h/đại điện x Ikg gạo x số tiếng gạo = Số tiền/đại diện - 
- Đối với các đoàn TTSP có số SV từ 21 đến 30: 
20h/đại diện x lkg gạoh x số tiến/kg gạo = Số tiến/đại diện 
- Đối với các đoàn TTSP có số SV từ 31 đến 40: 
25h/†ại diện x Ikg gạo/h x số tiến/kg gạo = SỐ tiến/đại diện 
5. Tiến trợ cấp nấu ăn tập thế: 
5.500d/SV.tuần x 20% x số tuần TTSP = Số tiếnSV 


157 


6. Tiền trợ cấp đầu thấp sáng: 
0.125 lit/SV.tuần x số tuần TTSP x số tiểnít = Số tiền/SV 
7. Tiền tàu xe 2 vòng: 


Mỗi sinh viên đi TTSP cuối khoá sẽ được thanh toán tiền tàu xe 2 
vờng. từ trưởng ĐHSP đến trường phố thông để TTSP và ngược lại (theo 
giá vé). 

Chú ý: 


1. Riêng số sinh viên đị TTSP cuối khoá tại các trường PT thuộc 
tơi trường đóng thì không được thanh toán các khoản tiền ở mục V. VỊ. 
VII vi trường ĐHSP......đã bổ trí ăn. ở nội trú tại trường ĐHSP. 


2. Ngoài các chế độ nói trên, trong suốt thời gian đi TTSP, sinh 
viên vẫn được cấp học bổng hàng tháng như khi học tại trường ĐHSP. 
C. ĐỐI VỚI BAN CHỈ ĐẠO TTSP TỈNH (SỞ GD-ĐT). 


Trong cả đợt TTSP, SSGSS2000520950020/2122062 
bồi dưỡng: 
~ Đối với các tỉnh có từ ! đến 2 đoàn TTSP: 


20hAuân.tỉnh x Ikg gạo/h x số tuần TTSP x số tiến/kg gạo 
= Số tiếnAỉnh 

- Đối với các tỉnh có từ 3 đến 4 đoàn TTSP: 
30hAuắn.tỉnh x Ikg gịo'h x số tuần TTSP x số tiến/kg gạo 
= Số tiểnAÏnh 

- Đối với các tỉnh có từ 5 đến 6 đoàn TTSP: 


4Oh/uắn.tỉnh x ¡ kg gạo/h x số tuần TTSP x số tiền/kg gạo 
ĐA = Số tiếnAỉnh 


- Đối với các tỉnh có từ 7 đến 8 đoàn TTSP: 


S0hAuắn.ứnh x ¡ kg gao/h x số tuần TTSP x số tiếnÁcg gạo 
= Số tiến ỉnh 
~ Đối với các tỉnh có từ 9 đến 10 đoàn TTSP: 


60hˆuản.tỉnh x Ikg gạo/h x số tuần TTSP x số trền/k§ gao 
' = Số tiếnAỉnh 


Kinh phí này do Trưởng ban chỉ đạo TTSP tỉnh phân phối cho phù 
hơn trong nói bọ Ban (Sở GD-DT). 


HIỆU TRƯỞNG 


Nơi nhận: 

- Các ƯBND tỉnh liên quan 
- Các Sở GD-ĐT liên quan 
- Các trường liên quan 

- Các đại diện SV 

- Các Khoa liên qua 

- Phòng Tài vụ 

- Lưu Phòng ĐT, HCTH. 
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BẢNG THANH TOÁN CHẾ ĐÔ CHO BCĐ TTSP TÍNH 
(SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO) HƯỚNG DẪN TTSP CUỐI KHOÁ. HÊ....... 


DAI NA ~-2586 ng ...,../I9.... của trường Đi{SP.... ) 


Giáo dục và 
Đo tạo 


, ngày... tháng... năm i99... ngày... tháng... nớm I99.. 
Trương phòng đào tạo Hiệu trưởng 
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MẪU SOẠN GIÁO ÁN 


Giáo sinh dạy : 
Ngày tháng năm 199... 
ỚP: Môn : 
Tiết : bài : chương : 
Kiểu tiết học : 


l Mục đích, yêu cầu 
- Kiến thức cơ bản l 
- Những kiến thức cơ bản mà học sinh cần nấm. 
- Những kiến thức "điểm tựa” cắn tái hiện để sử dụng trong bài. 
- Kĩ năng. kĩ xảo cơ bản 
- Phân tích để lĩnh hội khái niệm 
- Ghi nhớ - vận dụng kiến thức 
- Các thao tác tư duy 
- Các thao tác thí nghiệm 
- Về tư tưởng : 


- Bồi đưỡng những phẩm chất về niềm tin có tính chất thế giới 
.- quan. 


- Những nét về hành vi. đạo đức con người mới. 
Tài liệu tham khảo 
Họ tên những học sinh dự kiến kiểm tra 


Tiên trình của tiết học 


Tớ 
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Cột 1 : Tiết mấy. I tiết hày hai tiết liền. 

Cột 2 : Mục đích dạy học 
- Mục đích lí luận dạy học (hay mục đích nhận thức) 
- Rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo 
- Tư tưởng. hành vị 


Cột 3: Ghỉ tóm tất nội dung bài học và các phương pháp. phương tiện 
dạy học (ghi vấn tắt). : 


„Những phương pháp kích thích. 


- Những định nghĩa. định luật. kết quả bộ phận. những nội dung 
sẽ viết lên bảng. 


. Những hình vẽ. những sơ đồ. những bảng tớm tắt. số liệu thí 
nghiệm... ˆ 


Cột 4 : Cần vạch rõ những chỉ tiết hoại động của thầy. 
- Giảng 
- Phát vấn 
- Trình bày biểu bảng 
- Viết dàn ý ở bảng 
- Tiểu kết... 
- Hình thức kiểm :ra : 
Cột 5 : Những hoạt động tương ứng cửa trò... 


164 


HƯỚNG DẪN DỰ GIỜ VÀ RỨT KINH NGHIỆM GIỜ DỰ. ` 


Giáo viên đạy : 

Ngày tháng năm l9... 

Mônhọc: - 'Tèn bà : 
._L Giáo sinh chuẩn bị trước khi dợ giờ : 

1. Trước khi dự giờ giáo sinh phải được người giảng trình bày rưạc đích, 
yêu cấu, những phương pháp sẽ sử dụng, những nội đang sẽ trình bày, những thí 
nghiệm sẽ tiến hành. 

2. Người đự giờ phải tìm hiểu bài bọc đó trước khi lên lớp dự giờ. 

11. Công việc của giáo sinh khủ dự giờ. 

Quan sắt và ghỉ những nhận xét của mình khi dự giờ. 

1. Việc chuẩn bị bài giảng của giáo riên. - 

- Ý nghĩa giáo dục và giáo dưỡng của bài học (mục đích. yêu cầu, ahiệm 
vụ cơ bản của bài học). 

- Loại bài học (tìm hiểu tài liệu mới. cũng cổ kiến thức, hình thành kĩ 
năng, kĩ xảo. kiếm tra việc nắm vững kiến thức, bài hỗn hợp ...); 

- Dân bài và bảng tóm tát bà: học : 

- Nội dung và phương pháp giảng dạy. sử dựng đồ dùng dạy học 

~ Tính độc lập sáng tạo của giáo viên trong soạn giảng. 

2. Bắt đầu giờ học. 
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- Ổn định tổ chức. kiểm tra và kích thích hoạt động nhận thức của học 
sưê 5 
~ Tình thần chuẩn bị bài của học sinh. 
3. Kiểm tra bài cũ (miệng, viết, thực hành ..) 
- Phương pháp kiếm tra. số bài hoặc số việc kiểm tra 
- Công việc của học sinh trong thời gian kiểm tra : 
- Tính chất sai lắm của học sinh và sự uốn nắn của giáo viên 
- Kết quả kiểm tra. đánh giá công việc của học sinh. 
4. Trình bảy bài mớt. 
- Tính khoa bọc, tính thợc tiến của bài giảng 
- Tính bệ thống và liên tọc của kiến thức 
~ Tĩnh kế thừa và lôgic của bài giảng. 
- Các phương pháp trình bày, hình thức tổ chức dạy học _.. Có phù hợp với 
nội dung dạy học không và có phát triển quá trình tâm lí của học sinh không? 
- Kết quả của việc vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy 
học đó. 
5. Cảng cế bài 
~ Phần cũng cố có cắn thiết không ? 
TNieeaepsae huyện tập, “tực thú...) cl chổ khên 
không ?. 
ý. Bài làn về nhà 
- Khối lượng bài tập và nhiệm vụ được trao 
„ Hướng dẫn bài làm về nhà. 
7. Eếi thức bài học 
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Tính tổ chức và kí luật của học sinh vào phút cuối. 
LII. Những kết luận. 


- Tính mục dịch trong việc thực hiện các nhiệm vụ giáo đục và giáo 
dưỡng. 

- Kết quả thực hiện kế hoạch và nội dung truyền đạt (qua nâng lực tổ chức 
giờ học).. 

1V. Trình tự về buổi rút kinh nghiệm dự giờ. 

I. Người dạy trình bày lại mục đích. yêu cấu của bài giảng. Công tác 
chuẩn bị bài soạn. những thuận lợi và khó khăn của bản thân khi soạn và khi dạy. 
Šơ bộ tự đánh giá kết quả. 


....p...,.... 
phát hiểu ý kiến của mình theo gợi ý trong mục lÏ và IIL (Ngôn ngữ truyền đạt 
của giáo viên, kĩ năng, kĩ xảo sử dụng bảng, chữ viết. hình vẽ -... tư thế, tác 
phong, thời gian), thực hiện các nguyên tắc. phương pháp và hình thức tổ chức 
dạy học. 

3. Giáo viên hướng dẫn tổng kết các ý kiến góp ý và nêu lên những kết 
luận khái quát của mình về ưu điểm, nhược điểm của giờ giảng. Sinh viên ghỉ vào 
số tay của mình những kết luận đó. 

Chú ý : Trên đây là những gợi ý, tuỳ theo từng loại bài cụ thể mà sinh 
viên lựa chợn những phần trên để rút kinh nghiệm giờ dạy. 
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SỐ GHI NHẬT KÍ THỰC TẬP SƯ PHẠM 
Năm học : 19%... 199 


Họ và tên SV: 
Sinh viên khoe : Lớp: Hệ đào tạo : 
Thực tập ở lớp tạ trường PTTH (PTCS).... 
ˆ Thời gian từ : ` đến: 
TT giảng đạy lớp : 'TT giáo dục lớp : 
Phần I 
(dành khoảng 3. 4 trang) 

1. Họ và tên hiệu trưởng: các phó hiệu trưởng : 

- Giáo viên chủ nhiệm lớp: ` 

~ Các giáo viên công tác tại lỚp : 


2. Danh sách học sinh trong lớp (theo số điểm và theo sơ đồ chỗ 
ngồi của học sinh trong lớp). 
~ Danh sách cán bộ lớp. các thành viên tích cực của lớp. 


- Danh sách học sinh giỏi. X⁄060%6Ä0Š53460618.162 
k niên (Đội thiếu niên). 


3. Thời khoá biểu của lớp mình phụ,trách và các lớp có thành 
viên trong nhóm. 
... Phần II 
(Dành khoảng 6-8 trang) 
Trình bày theo hình thức sau : 
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Ngày Thời gian | Trang ghi (Ở trang nào 
mm... 
cáo của hiệu trưở độ 16 J 


Phần II 
(Tá cả những trang còn lại) 


Trong phân này ghỉ tỉ mỉ tất cả những điều mảnh nghe thấy, nhìn 
thấy, những lời nói và sự việc thông qua báo cáo, trao đổi, trò chuyện với 
giáo viên và học sinh. dự giờ... với những nhận xét sơ Độ. 
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HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP NCKH GIÁO ĐỤC 
TRONG ĐỢT TTSP CUỐI KHOÁ. 


A. Mục địch, yên cầu : 


1. Giúp SV có địp vận dụng trì trức HH, GDH và phương pháp giảng dạy 
bộ môn vào việc hoàn thành để tài NCKH giáo dục. 


- 2. Đây là địp tốt để vận đụng các phương pháp nghiên cứu khoa học vào 
hoàn thành bài tập nghiên cứu. 


8. Nội đang : 

Môi sinh viên tự chọn 3ấy 1 đề tài có liên quan đến TTSP, hợp với khả 
năng nghiên cứu của mình, đăng kí trước khi đi thực tập. (Dự kiến, có thể thay 
đổi trong tuần đầu đợt TTSP). 


Ví dụ : 


I. Sử dụng một số phương pháp giáo đục trong việc giáo dục một học sinh 
cá biệt. ị 


2. Giải quyết một tình huống sư phạm (tự chọn) theo quy trình ! bài tập 
nghiên cứa khoa học. 


3. Sử dựng ¡ số nguyên tắc (hay phương pháp) đạy học để bồi dưỡng học 
sảnh kém. 

4. Các cơn đường tối ưu trong việc thực hiện XH hoá giáo dục của địa 
phương. 

%. Các phương pháp nghiên cứu nguyên nhân học sinh bỏ học. 


6. Đề xuấi một số biện pháp khắc phục một Mệ nạn": xấu ca học sinh 
(như hiện tượng nói tục, húi thuốc lá, nạn quay cóp ...). 


1. ĐE xuấi một số biện pháp khác phục tình trạng lưu ban, bỏ lọc „. 
C, Hình thức : 

Viết thành để cương nghiên cứu chỉ tiết 

D. Cách tiến hành : 

1 Môi SV nhận | bản hướng dẫn này để nghiên cứu. 
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2. Trong tuần đấu đợt TTSP, SV có thể xác định lại để tài cụ thể và tiên 
hành nghiên cứu. 

3. SV cắn hoàn thành bài tập NCKH giáo đục (chỉ yêu cầu với đề cương 
chỉ tiếu). 

4. Khi kết thúc đợt TTSP, SV nộp bài tập NCKH cho Ban chỉ đạo trương 
PT. Niêm phong và chuyển cho đại diện SV đoàn thực tập mang về nộp ch.. 
phòng Đào tạo trường DHSP. Khú nộp, yêu cầu SV kí vào danh: sách nỌp. 

Trường Ð` (SP không chấp nhận bất kì một SV nào nộp bố cung bái (ập 
NCKH giáo đục khi đợt TTSP đã kết thúc xong ở trường PT. 


Giả chủ - 
- Điểm hài sập NCKII goáo đạc của ŠV được sem là điểm chọc hành trong học 
phản của món phương pháp nghiên cửu khoa học giáo đực... .- 


_ Bài tập nghiên cứu được viết thống nhốt trên khổ giấy manh trắng 20cw)0cm,. 
dày tối áa 10 trang, đóng thành tập, có bia. 
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TÌM HIỂU TẬP THỂ HỌC SINH LỚP 


L Các phương pháp nghiên cứa 
Cân phối hợp các phương pháp nghiên cứu sau ; 
__ 1. Nghiên cứa hồ sơ, học bạ. số sách của lớp - 


-__ Z “Quan sắt học sinh lrong giờ học và trong các hoạt động và giao 
tiếp khác: 


3. Trò chuyện trực tiếp với đối tượng và gián tiếp qua những 
người có liên quan với đối tượng (Giáo viên bộ môn. giáo viên chủ 
nhiệm. pirg huynh học sinh và các tỏ chức xã hội khác....): 

4. Nghiên cứu sản phẩm của học sinh: 

3$. Điền tra viết ; 

6. Điều tra dùng test, 

__ IL Nội dung nghiên cứu. 

1. Những đặc điểm chung của tập thể lớp 

- Trình độ nhận thức và sự phát triển chung của lớp. 

- Những thành tích nổi bật của lớp. 

- Bộ mặt xã hội của lớp ... 

2. Sự doàn kết của lớp 

- C6 sự phân hoá thành nhóm. tổ trong lớp không ? 

- Quan hệ của các thành viên trong lớp ? 
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~ Thái độ của học sinh đối với công việc của lớp và công việc xã 


hội. 

- Nam nữ trong lớp có đoàn kết với nhau không 7 

- Thái độ của học sinh với những thành tích và khuyết điểm của 
lớp. 

- Tính chủ động và sáng tạo của học sinh trong công việc chung. 

- Vại trò của chỉ doàn (của phân đội. chỉ đội) và của các tổ. 

- Vai trò của đội ngũ cán bộ lớp vắ những phần tử tích cực trong 
ép. 


- Vai trò của những học sinh giỏi. 
- Ảnh hưởng tiêu cực của những học sinh chậm tiến... 
Có thể trình bày theo bảng sau : 


Nội đm thức và biện | Thời gian 
~ chong K=* tiến hành tiến hành rx 


173 


GIÁO ÁN HƯỚNG DẪN GIỜ LAO ĐỘNG, 
HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI, NGOẠI KHOÁ 


Họ và tên SV 

Lớp: Khoa: 
Nôi dung công việc - 

Thứ - Giờ thử : 


Ngậy tháng năm 

- Dang lao đông (xưởng trưởng. vườn trương. lao đông kỉ thuật, 
tao động công ích xã hội ...). 

~ Dạng lao động xả hội. dạng ngoại khoá 

~ Mục đích. yêu cầu của công việc : 


- Về tư tưởng 
Về kĩ thuật : 
Về rèn luyện ki năng... * 
Phương pháp chỉ đạo (phương pháp hướng dẫn học sinh). 
Hỉïnh thức tô chức : 


1 ôn đình tô chực 

. Kiếm điểm nhân sự và đụng cụ cần (huết 

- Kiẩm tra lại công việc đã phên công. 

- Nhấn mạnh các yêu cầu về tư tưởng, kí 
thuêi, rèn kuyến kí nông... 

2. Tế chức điều khiển 

~ Phân công công việc, vị trí khối lương công 
việc, nhiên lực. š 

- mẫu hay biểu điễn thao lác nếu cần. 
~ Dự kiến các lính huống xảy ra và các biên 
pháp cần đép ứng. 

- Kế hoạch. đôn đốc, theo đối, kiểm tra. 

3 Giáo viên hội ý với cán bộ phụ trách công 
wéc và các lổ trưởng nắm lình hành chuẩn bị 
che viớc đánh gá 

4 Kèt thức bưôi hoạt đồng - 
- Tâp hợp lớp để nhân xới, đánh giá về các 
mãi - Giáo viên biểu dương các mát lối, cá 
nhân tàm lỐi và nêu những lồn tạ cần khắc 
phục nếu có. 

„ Dân dò 


Chủ ý : Giáo án lao đông. hoat động xã họi. ngoại khoá phải thóng qua 
giáo viên chủ nhiệm lớp trược khi tien hành. 
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' GỢI Ý NỘI DUNG 
BUỔI SINH HO.AT CHI ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG 
HỔ CHÍ MINH THƯỜNG KÌ 


1. Công tác chuẩn bị 


Phụ trách ch: đội gợi ÿ. làm cố vấn cho ban chỉ huy chỉ đội. đạc 
biết là chỉ đội trưởng về mọi mật : nội dung. hịnh thức, cách kiểm tra 
từng thành viên được phân công trách nhiệm. 


+ Về hình thức : 
- Kiểm tra khăn quảng của từng đội viên 
- Hàng ngũ ngay ngắn 
- Khăn quàng của phụ trách 
+ Số biên bản 
+ Địa điểm : 
- Trên lớp 
- Ngoài trời 
(Tuỳ theo nội dung mà định thời gian của chương trình và địa 
điểm sinh hoạt). 
2. Nội dung 


+ Các phân đội trưởng báo cáo tình hình hoạt động toàn diện của 
phản đội để chỉ đội trưởng tổng kết, hoặc 


+ Các thành viên trong ban chỉ huy báo cáo kết quả các mãi mình 
phụ trách nhằm : 
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* Dự kiến tuyên dương¿cá nhân hoặc tập thể (là chính) 

~ Nhắc nhở những tồn tại 

- Các đội viên tham gia ý kiến nhận xét, đánh giá. 

* Chuẩi bị nội dưng cho công tác sắp tới 

- Chuẩn bị cho hoạt động chủ điểm 

_ - Kết nạp đội viên mới .. 

- Công tác phụ trách Sao nhỉ đồng: Trong đợt TTSP của 5V khoa 
. tiểu học giáo sinh phải soạn 1-2 giáo án thực tập công tác đội sao. Nội 
dung gồm : chọn chủ để. soạn giáo án. chuẩn bị địa điểm, chuẩn bị 
phương tiện cần thiết cho buổi sinh hoạt. các hinh thức. phương pháp tổ 
Phân công, phân nhiệm rõ ràng (nếu cẩn giáo sinh phải tập huấn trước 
cho các em trước khi lên lớp). 

- Chuẩn bị lớp đoàn khoá (đoàn viên các lớp 8.9) 

Có phân công cụ thể, thảo luận. ghi biên bản. hướng dẫn biện 
pháp thực hiện. 

+ Chuẩn bị một số trò chơi. các hoạt động văn nghệ phục vụ cho 
nội dung trên. 


Ví dụ : Chuẩn bị một đố cân hồi ghỉ trên giấy để các đội viên rút 
và trả lời. Có thể là : š 

- Bạn hãy hát một bài thiếu niên về Bác Hồ. 

~ Hãy kể một câu chuyện ngắn về Bác Hồ mà bạn biết. 

- Đọc một bài thơ (trong sách giáo khoa văn) 

- Bạt mắt nhàn người. 
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(Sau khi trả lời người đó có quyền chỉ định người khác lèn rút 
thăm)... 


3. Tiến trình buổi sinh hoạt chỉ đôi 
d. Thủ tục : 

Nếu ở trong lớp có cờ Đội treo 

Nếu ở ngoài trời, có cán để treo cờ Đội 


Nếu sinh hoạt ngoài trời. chỉ đội trưởng cho chỉ đội tập hợp thec 
các đội hình hàng dọc. chữ U. vòng tròn ... 


- Chi đội trưởng giới thiệu chương †rinh 

- Giới thiệu các đại biểu dự (nếu có) 

- Chào cờ (hát Đội ca) 

b. Nội dung 

Tiến hành từng bước của buổi sinh hoạt theo nội dung trên 
+ Kiểm điểm công tác như dã chuẩn bị ở trên 


- Thảo luận tim ra những nguyên nhân dẫn đến những thành tích 
đã đạt được ở trên và những tồn tại. 


- Biện pháp khắc phục . 
- Tuyên dương. nhắc nhở. 


_+ ân công tác sắp tới (có phân công cụ thể người. thời gian. nội 
dung công việc. biện pháp thực hiện) có ghi biên bản. 


+ Các hoạt động vui khoe ..... 

Chú ý: 

Trong sinh hoạt Đội. người phụ trách là người cổ vấn. Buổi sinh 
hoạt hoàn toàn do các em điều khiển (phụ trách có thể dự hoặc không). 
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- Nội dung quy định nèn bỏ trí cân đối trong buổi sinh hoạt. 

- Đảm bảo không khí tươi vui, phấn khởi. phù hợp với lứa tuổi. 
Vi vậy. cần cải tiến sinh hoạt sao cho vui chơi là nội dung sinh hoạt của 
các em... 

- Phải thu hút được toàn bộ các đội viên và những em ngoài Đôi 
hứng thú. vui về tham gia sinh hoạt Đội. 

- Vụi chơi văn nghệ nên xen kế giữa các phần nội dung để dắm 
bảo buổi sinh hoạt nhẹ nhàng, thoải mái mà vẫn đạt mục dích của buỏi 
sinh hoạt. 
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GỢI Ý NỘI DỤNG 
BUỔI SINH HOẠT THƯỜNG KÌ CỦA CHÍ ĐOÀN THANH NIÊN 
CỘNG SÁN HỔ CHÍ MINH 

1. Công tác chuẩn bị. 

Bí thư chỉ đoàn nhận nhiệm vụ của Đoàn trường, tập hợp tỉnh 
hình các phân doàn, bàn, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm về các nội 
dung đó trước khi hợp chưng. 

Thủ tục 

- Cờ đoàn (tuỷ theo nội dung. có thể không cần) 

- Mỗi đoàn viên đều có số tay đoàn viên l 

- Các đối tượng mời hợp (nếu có) 

Địa điểm 

- Trên lớp 

- - Ở câu lạc bộ, hoặc 

- Ở ngoài trời 

2. Nội dung chuẩn bị 

- Bí thư chỉ đoàn báo cáo về tình hình chung của chỉ đoàn (ưu 
điểm và những tổn tại). 

- Phố biến những nhiệm vụ của Đoàn trưởng và nhiệm vụ của chỉ 
đoàn. 

- Chỉ đoàn thảo luận. 

- Biểu quyết việc thực hiện 
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Trong buổi sinh hoạt cần xen kế các trỏ chơi. văn nghệ (hát. múa 
đôi. nhảy, ngâm thơ. kể chu yện...). 


Chó ý 

Để dăm hảo kết quả của một buổi sinh hoat thường kì của chỉ 
đoàn, cần : 

Tránh rập khuòn. (cứ kiểm điểm rồi phó biến công tác .. một cách 
khô kh:ưn...): l 

- Thóng qua các hình thức vui chơi vừa đảm bảo yêu cầu buổi 
sinh hozé vừa thoả mãn như cầu vui chơi của đoàn viên thanh niên. 

Bí thư chỉ đoàn phải luôn phối hợp với giáo viên chủ nhiệm. 

giáo viên bộ môn. đặc biệt là giáo viên nhạc. hoa. thể dục... để làm 
phong phú, sinh động trong các buổi sinh hoại. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạn phúc 


BIÊN BẢN DỰ GIỜ THỰC TẬP GIẢNG DẠY 
Trường PT: Tỉnh : 
Niên học : 199... 199... 


A. Thành phần dự giờ 
1. Sinh viên thực hiện : Lớp: Khoa 
Bài lên lớp : 
Tiết : Ngày tháng năm 199... ở lớp 


hà 


[Ío tên Ban chỉ đạo TTSP trường phổ thông đã dự giờ :... 
3. Họ tên nhớm SV đã dự giờ :... 


B. Nội dung đánh giá 


Kĩ năng vân dụng các nguyên tác dạy học (tính tư tưởng. tính 
khoa học. tính thực tiến. phát huy tính tích cực của học sinh ....) 

Kĩ năng vận dựng các phương pháp dạy học (thuyết trinh. đàm 
thoại. nêu vấn đề. trình bày trực quan. sử dựng sách giáo khoa. luyện tập. 
kiểm tra ...) 

Kĩ năng sử dụng các bước lên lớp (kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài 
mới. củng cỏ, kiểm tra nhận thức .. .) 

Tư thế, tác phong, ngôn ngữ của giáo sinh : 

“Tính thần, thái độ, chất lượng giờ học của học sinh :... 

C. Xếp loại cụ thể 

Cá nhân tự xếp loại : (A, B,C.D).... 

Nhóm SV dự giờ xếp loại (A, B, C. D) 

GV hướng dẫn xếp loại : (A.B,C,D) 


Ngày tháng năm 199 Ngày tháng năm 199 
Giáo viên hướng dẫn Ban chỉ đạo TTSP trường PT 
(Kí. ghi rõ họ tên) — ˆ Hiệu trưởng 
Ghi chú : 


số lượng biên bản dự giờ theo quy định và có kèm theo giáo án 
tương ứng của tiết đánh giá. 

Biên bản dự giờ này là căn cứ để dánh giá TTSP cuối đợt và nộp 
lại cho trường ĐHSP để làm hồ sơ xét tốt nghiệp. 
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CỘNG HOẢ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


BIÊN BẢN DỰ GIỜ THỰC TẬP CHỦ NHIỆM 
Trường PT: Tỉnh : 
Niên học : l9)... 199... 


A. Thành phần dự giờ 
I. Sanh viên thực hiện : -— Lớp: Khoa: 
Nội dung công việc: l 
Tế: ˆ Ngày Tháng năh 199... ởiớp: - 


2. Họ, tên Ban chỉ đạo TTSP trường phổ thông đã dự :... 
3. Họ, tên giáo viên hướng dân đã dự : 
4 Họ tên nhóm SV đã dự :... 
B. Nội dung đánh giá 

` Điều tra, nghiên cứu nấm tình hình lớp và đối tượng giáo dục 
trước khi thực hiện củng việc cụ thể :.... 

` Tham gia kế hoạch chung về công tác chủ nhiệm lớp trước khi 
thực hiện công việc cụ thể. việc soạn giáo án... 

Kế hoach. phương pháp tiến hành và kết quả việc tổ chức thực 
hiện công việc (Điều khiển buổi sinh hoạt tập thể, quản lý một nhóm SV, 
công tác phụ huynh học sinh. giáo dục cá biệt... .}... 

* Tinh thắn, thái độ. ý thức trách nhiệm. tác dụng chung đối với 
lớp. kết quả cụ thể đạt được. 
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C. Xếp loại cụ thể 
Cá nhân tự xếp loại : (A. B,C.D).... 
Nhóm SV dự giờ xếp loại (A. B, C. D) 
GV hướng dẫn xếp loại : (A.B,C,D) 


Ngày tháng năm 199 Ngày tháng năm 199 


Giáo viên hướng dẫn Ban chỉ đạo TTSP trường PT 
(Kí. ghi rõ họ tên) Hiệu trường 
Ghi chú : : 


Số lượng biên bản dự giờ theo quy định và có kèm theo giáo án 
tương ứng của tiết đánh giá. 

Biên bản dự giờ này là căn cứ để đánh giá TTSP cuối đợt và nộp 
lại cho trường ĐHSP để làm hồ sơ xét tốt nghiệp. 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đọc lập - Tự do - Hạnh phúc 


BIÊN BẢN DỰ GIỜ THỰC TẬP HƯỚNG DẪN LAO ĐỘNG, 
HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI, NGOẠI KHOÁ 


Trường PT - Tĩnh ; 
Niên bọc : 199...........199..... 
A. THÀNH PHẦN DỰ GIỜ 
1. Sinh viên thực hiện : Lớp : Khoa : 
Tiế : ngày tháng năm 199. n 


2 Họ tên Ban chỉ đạo TS trường phổ thông đã dự giờ: 
3. Họ tên GV hướng dẫn đã dự giờ : . 
4. Họ tên nhóm SV đã dự giờ: ....... 

B. NỘI DƯNG ĐÁNH GIÁ 

„ Dög: 22 chi 4, hòyế -siáox ân, vạch kế hoạch, chuẩn bi 
phương tiện, dụng cụ. hiện trường, bổ trí phân công lực lượng... 

„ Tổ chức chỉ đạo thực hiện, tổ chức các bước. các khâu tiến hành 
quản lí học sinh trong quá trình hoạt dộng và tổ chức đánh giá học sinh 
sau khi kết thúc công việc... 

. Kết quả đạt được, năng suất, hiệu quả kinh tế và giáo dục, an 
toàn trong công việc, tác dụng với tập thể và địa phương ... 

„ Tính thần, thái độ, ý thức trách nhiệm, tác dụng giáo dục chung 


đối với lớp... 
Ộ C. XẾP LOẠI CỤ THỂ 


Cá nhân tự xếp loại : (A, B, C, C)... 
Nhóm SV dự giờ xếp loại (A.B.C.D) 
GV hướng dẫn xếp loại : (A.B.C.D) 


Ngày tháng năm i99 Ngày - tháng — năm l99 
Giáo viên hướng dẫn Ban Chỉ đạo TTSP trường PT 
(Kí. ghỉ rõ họ tên) Hiệu trưởng 


Ghi chú: Sở lượng biên bản theo quy dịnh và kèm theo giáo án tương 


ứng có tiết dánh giá. 
Biên bản này lưu ở trường ĐHSP dể làm hồ sơ vét tốt nghiệp. 
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BÒ GIÁO DUC VẢ ĐẢO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÌA VIỆT NAM 
Trường ĐHSP.......... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


PHIẾU NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC TẬP SƯ PHẠM 
CUỐI KHOÁ CỦA TỪNG GIÁO SINH 
Niên học : 199... - 199... 
(Phiếu này kèm theo học bạ của sinh viên). 


Họ và tên giáo sinh : Nữ: 

Ngày tháng năm sinh : 

Nơi sinh: - ` 

Dân tộc : Đảng viên Đoàn viên : 
Lớp : Khoa Hệ đào tạo : 


Thời gian thực tập sư phạm : Từ ngày .../  199.. đến ngày: / 
"n9... 


'.. LNHẬN XÉT KHÁI QUÁT. 


1. Nhận xét về công tác thực tập giảng dạy : : (tính thần, thái độ, 
trình độ nắm và vận dụng kiến thức. khả năng vận dụng các phương 
châm giáo dục, các nguyên tắc và phương pháp dạy học, tác phong lên 
lớp, kết quả) : - 

2. Nhận xét về công tác thực tập chủ nhiệm (tinh thần. thái độ. 
tác phong, nhận thức. quan điểm. phương pháp. khả năng. biện pháp. kế 
hoạch. kết quả) : 

3. Nhận xét chung : (So với yêu cầu của trường PTTH (PTTHCS) 
và với người thầy giáo trong giai đoạn hiện tại). 


II KẾT QUẢ THỰC TẬP 
Xếp loại tổng hợp về thực tập giảng dạy : A.B. C. D. Quy ra điểm 
(số và chữ) :.... 
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Xếp loại tổng hợp về thực tập giáo dục : A. B. C. D. Quy ra điểm 
(sổ và chữ):......... b 


Xếp loại đạo đức trong đợt TTSP : A.B.C.D:...... 


Ngày — tháng nữml99 Ngày - tháng — năm (99 


Ban chỉ đạo TTSP trường Trưởng ban chỉ đạo TTSP 
. phổ thông trường ĐHSP 
Hiệu trường  ˆ (Ký tên. viết rổ họ. tên và dóng 
“ đấu) 


Trường PTTH (PTCS)... 
Tỉnh (Quận, Huyện).... 


MẪU BẢO CÁO TỒNG KẾT THỰC TẬP 
SƯ PHẠM CỦA CÁ NHẮN GIÁO SINH 
Phần Í: 

Họ và tên giáo sinh : (NÐp _. 

Ngày sinh: Khoa: Lạt. Hệ Đào tạo : 

Thực tập dạy lớp : Chủ nhiệm : 

Đề tài nghiên cứu khoa học : 

và các công tác được phận : ' 


Phần II : Tự đánh giá qua các nội dung thực tập 

1. Thim nhập thực tế ˆ 

- Ý thức, tỉnh thần. thái độ thâm nhập thực tế.... 

- Những thành tích cụ thể. 

- Thu hoạch và tác dựng của công tác này. 

2. Thực sập giảng dạy. 

- Tĩnh thần, thái độ, ý thức đối với công tác này, thể hiện qua các 


bước : kiến tập, chuẩn bị bài soạn (giáo án), làn đồ đùng dạy học, lên 
lớp. hướng dẫn thí nghiệm. hướng dẫn học sinh tự học : ngoại khoá... 

- Những công việc đã làm (chủ yếu là các tiết lên lớp) và kết quả 
cụ thể. 

- Trình độ nắm các nguyên tắc và phương phấp lên lớp, thực 
hiện nền nếp day và học ở phổ thông. 

- Thu hoạch và tác dung qua cÔng tác nảy 
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3. Thực tập chủ nhiệm 


- Ý thức. tình thần. thải độ với công tác chủ nhiệm và các công 
tác khác. _ 


- Khả năng và phương pháp cóng tác chủ nhiệm. Kết quả cụ thể. 
- Thu hoạch và tác dụng qua công tác này. 

4. Nghiên cứu khoa học š 

~ Tỉnh thần thái độ trong nghiên cứu . 

- Phương pháp nghiên cứu 

- Kết quả nghiên cứu 

3. ƒ thúc dục hiện nội quy thực tập, 

Phần HL Đánh giá chung và phương hướng phấn đấu. 

- Một số thu hoạch lớn qua đợt thực tập. 

- Những mặt mạnh và mật yếu 


- Tự đánh giá. xếp loại về thực tập giẳng đạy và chủ nhiệm (so 
với tiêu chuẩn để xếp loại đúng thực chất). 


- Phương hướng phấn đầu sau đợt thực tập. 

'Phần IV. Nhận xét của nhóm 

(Sau khi tự trình bày. tập thể nhớm góp ý và ghỉ ý kiến tập thể 
vào cuối bản tổng kết này). 


Ngày tháng năm 199 
Giáo sinh kí tên 
(Kí. ghi rõ họ tên) 
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Trường PTTH (PTCS)... 
Tỉnh (Quận, Huyện)... ẩ 
MẪU BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TẬP 
SƯ PHẠM CỦA BAN CHỈ ĐẠO 
TRƯỜNG PHỔ THÔNG. 


I. Phần I. Tình hình chưng 

1. Số lượng : a.Giáo sinh + tổng số (ghi từng khoa). Hệ đào tạo : 

Nam... nữ... cán bộ cử đi học .... Dân tộc... 

Đảng viên... Đoàn viên khác 

+ Số vắng. số bỏ đở. đến muộn (lí do) (ghỉ zÕ tên giáo sinh. 

khoa). , ' 
b. Ban chỉ đạo và cán bộ hướng dẫn : (Họ tên, nhiệm vụ được 


giao). 

2. Thời gian thực tập : Có tiên hành theo đúng hướng dẫn của Bộ 
và trường không ? Nếu có điểu nào thay đổi thì nêu ví dụ. 

3. Đặc điểm tình hình : Ghủ theo thứ tự của đoàn thực tập, của 
trường sư phạm. trường phố thông, địa phương (Nêu những thuận lợi và 
khó khăn chính. Nếu trường PT đã có những việc làm tốt để tạo điều 
kiện thuận lợi cho đoàn hoại động thì nêu cụ thể). 

Phần II. Kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch tho tgg6xxie 
bước. s 
- Chuẩn bị, thêm nhập, tìm hiển thực tế trường phổ thông, địa 
phương. học sinh phố thông. 

- Nêu kế hoạch tiến hành. phương pháp chỉ đạo. kết quả của việc 
chấp hành quy chế của Bộ, hướng dẫn của trường, của Ban chỉ đạo thực 
tập tĩnh. 
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- Ưu điểm, nhược điểm của từng đợt. Những điểm bất thường 
(nếu có), cách giải quyết của đoàn. 


_ Phần IIL. Đánh giá giáo sinh về các mặt. 

1¡ Thêm nhập. tìm hiểu thực tế. các công tác phục vụ khác. báo 
cáo tham quan... ' 

2. Công tác chỉ đạo thực tập giáo dục : 

'C koạ dũng sẽ đức lêp lọc, cấu hoạ. dạng giáo dạo, khan 
thưởng, kỉ luật bọc sinh (chú ý kiểm điểm 6 nhiệm vụ của giáo viên chủ 
nhiệm lớp trong điều lệ trường phổ thông). 

3. Còng tác thực tập giảng dạy 

- Chỉ đạo. soạn giáo án. làm đổ dùng đạy học. tập giảng. ˆ 

- Chỉ đạo dự giờ, rút kinh nghiệm. 

- Đánh giá trình độ nắm vững kiến thức văn hoá. nghiệp vụ giảng 
dạy trên lớp và các hoạt động phợc vụ giảng dạy, học tập.. 

- Nêu những sai sót ở bài giảng nào, tác hại của sai sót đó). 

- > Nhận xét về khâu đào tạo, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. 

4. Tình hình chỉ đạo giáo sinh làm bài tập nghiên cấu (thuận lợi. 
khó khản về hoạt động này). : 

Phần IV. Những vấn để cần nghiên cứu và để nghị 

1. Nội dung đào tạo của các khoa : tốt, chưa tốt về mặt nào ? 

2. Phương thức đào tạo : Về thời gian thực tập đợt I, đợt I1. về nội 
dung, về môn tự học. về nghiên cứu khoa học. về chế độ chính sách. 

3. Ban chỉ dạo thực tập trưởng cho ý kiến về : cơ cấu sư phạm 
phó thông: các văn bản về thực tập sự phạm : hướng dẫn thực hiện nói 


“Z 
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dung. kế hoạch tiến hành các bước. đánh giá kết quả thực tập của giáo 
sinh và những vấn đề khác. 


Phần V. Đề nghị khen thưởng, kỉ luật. 
- Danh sách để nghị khen thưởng cán bộ. giáo sinh. Nếu có 
trường hợp đề nghị kỉ luật phải có hồ sơ kèm theo. 


Ngày tháng nữm I99 
Trưởng ban chỉ đạo thực tập trường 
(Kí tên và đóng dấu) 


———_—— 
Ghithú:c ° - * 

Báo cáo viết thành 3 bản : I bản gửi về Ban chỉ đạo tỉnh. ¡ bản 
gửi về trường sư phạm có giáo sinh đi thực tập. 
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MỤC LỤC 


Lời nói đầu E, 
Chương I: TT%P - Thực trạng và giải pháp 
1. Thực trạng 
2. Giải pháp 
Chương ÏI: Năng lực sư phạm (Ta) nghề sư phạm) 
Hình thành và phái trển 
1. Năng lực sư phạm là gi “ 
2. Cấu trúc của năng lực sư phạm 
3. Các con đường hình thành và phát triển năng lực sư 
phạm 
Chương III: Cơ cấu kế hoạch và nội dung đào tạo 
sư phạm 
1. Các hình thức thực tạp sư phạm 
2. Nội dung đào tạo với TTSP 
Chương IV: Thực tập sự phạm 
I. Vai trò, vị trí của TTSP trong việc đào tạo giáo viên 
phổ thông 
II. Những nguyên tÁc cơ bản của việc tổ chức thực tập 
sư phạm 
III. Nhiệm vụ và nội dung TTSP 
1. Thực tập giảng dạy 
2. Thực tập chủ nhiệm 
3. NCKH giáo dục trong thời kỳ TTSP 
IV. Tổ chức và lãnh đạo công tác TTSP của SV 
A. Tổ chức và lãnh đạo công tác TTSP của SV năm thứ 
II (CĐSP), năm thứ IH (ĐHSP) 
1. Đặc điểm và chức năng TTSP của SV năm thứ II 
(CĐSP), năm thứ III (ĐHSP) 
2. Nhiệm vụ của tập thể giáo viên trường phổ thông 
trong việc lãnh đạo TTSP của SV năm thứ II (CĐSP, 
năm thứ III (ĐHSP) 


*<€ 


B. Tổ chức và lãnh đạo công tác TTSP tập trung (cuối 
khoá) 

1. Đối với đợt TTSP tập trung cuối khoá 

2. Nhiệm vụ của cá nhân lãnh đạo trong các đợt TTSP 

3. Nhiệm vụ của SV thực tập 

V. Kiểm tra, đánh giá, xếp loại SV thực tập 

1. Những quan niệm chung về kiểm tra, đánh giá SV 
TTSP 


2. Những căn cứ để đánh giá 
PHỤ LỤC I 
Các văn bản pháp quy của Bộ có liên quan. 
đến công tác TTSP 

1. Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công 
nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học và cao 
đẳng chính quy' (ban hành theo Quyết định số 
3968/GD-ĐT ngày 14-10-1995 của Bộ GD và ĐT). 

2. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
V& ban hành kế hoạch đào tạo và chương trình các 
môn học đào tạo giáo viên THCS trình độ CĐSP. 

3. Danh mục kế hoạch đào tạo và chương trình các môn 
học đào tạo GV THCS trình độ CĐSP. 

4. Mục tiêu, khung kế hoạch đào tạo GV THCS trình độ 
CĐSP (số 3086/GD-ĐT) ngày 27/7/1996. 

5. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
v4 ban hành kế hoạch đào tạo và chương trình các 

6. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc ban hành quy định về cấu trúc và khối lượng 
kiến thức tối thiểu cho các cấp đào tạo trong bậc đại 
học (số 2677/GD-ĐT). 

1. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc ban hành quy định về khối lượng kiến thức 
giáo dục đại cương tối thiểu cho giai đoạn Ï của 
¬¬sng trình đại học. 
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9. 


. Hướng dẫn thực hiện các quy định về cấu trúc và 


khối lượng kiến thức tối thiểu cho các cấp đào tạo 
trong bậc đại học. 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo đục và Đào tạo 
và sửa đổi một số điểm trong quy chế về kiểm tra, 
thi và công nhận tốt nghiệp của các hệ đào tạo chính 
quy trong các trường đại học và cao đăng. (Ban hành 
theo Quyết định số 2677/GD-ĐT, 2678/GD-ĐT ngày 
3-11-1995 của Bộ GD và ĐT) 


10. Hướng dẫn thực hiện những điểm sửa đổi trong quy 


chế về kiểm tra, thi, công nhận tốt nghiệp cho các hệ 
đào tạo chính quy trong các trường ĐH và CĐ.(Ban 


hành theo Quyết định số 2679/GD-ĐT ngày 3-12- _ 


1993 của Bộ GD và ĐT) 
PHỤ LỤC II 
Các văn bản và các biểu mẫu dùng cho TTSP 
gửi thẳng sinh viên ở trường phổ thông 
Các văn bản của trường ĐHSP và CĐSP. 


. Quyết định của Hiệu trưởng trường ĐHSP (CĐSP) 


về TTSP cuối khoá theo phương thức gửi thẳng. 


- Quy định về tổ chức thực hiện TTSP cuối khoá theo 


phương thức ` gửi thẳng. 


. Công văn của trường ĐHSP (CĐSP)... gửi UBND 


tỉnh... Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh... 


. Quyết định của Hiệu trưởng trường ĐHSP... (CĐSP) 


về việc thành lập các đoàn TTSP cuối khoá theo 
phương thức gửi thăng. 


. Bảng phân phối chỉ tiêu sinh viên TTSP theo phương 


thức gửi thăng niên khoá 199... 199.... 


. Danh sách SV TTSP cuối khoá tại trường... 


Nội quy TTSP 
Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp về thực tập giảng dạy, 
thực tập giáo dục, về đào đức. 


Trang 


104 


118 


129 


130 


_142 


143 
145 
14 
147 


149 


-185 


9. Chế độ thanh toán cho trường phổ thông, Sở Giáo 
Tục - Đào tạo, sinh viên TTSP cuối khoá tổ chức 
theo phương thức gửi thẳng. 

12. Bảng thanh toán chế độ sinh viên TTSP cuối khoá 
„ Beo phương thức gửi thẳng. 

. Bảng thanh toán cho giáo viên phổ thông hướng 
dẫn TTSP cuối khoá. 

12. Bảng thanh toán chế độ cho Ban dữ đạo TTSP tỉnh 
(Sở Giáo dục - Đào tạo) hướng dẫn TTSP gửi 
thẳng. 

PHỤ LỤC HI 
Các biểu mẫu 

1. Mẫu soạn giáo án 

2. Hướng dẫn dự giờ và rút kinh nghiệm giờ dự 

3. Hướng dẫn ghi sổ nhật ký TTSP 

4. Hướng dẫn làm bài tập NCKHGD trong đợt TTSP 
cuối khoá 

5.. Hướng dẫn tìm hiểu tập thể học sinh lớp 

6. Hướng dẫn soạn BIÁO. án giờ lao động, hoạt động xã 
hội, ngoại khoá 

7. Gợi ý nội dung buổi sinh hoạt chi đội TNTP HCM 
thường kỳ 

8. Gợi ý nội dung buổi sinh hoạt thường kỳ của Chỉ 
đoàn TNCS HCM 

9. Biên bản dự giờ thực tập giảng dạy 

10. Biên bản dự giờ thực tập chủ nhiệm 

11. Biên bản dự giờ thực tập hướng dẫn lao động, 
HĐXH, ngoại khoá 

12. Phiếu nhận xét kết quả TTSP cuối khoá của cá nhân 
giáo sinh 

3 lâu tổng kết TTSP cuối khoá của cá nhân giáo sinh 

14. viẫu báo cáo tổng kết đợt TTSP cuối khoá của 
trường phổ thông 

15. Mẫu thống kê xếp loại tổng hợp TTSP cuối khoá 
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